












Mẫu 01

Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

A  CÁC SỞ, BAN, NG ÀNH: (4.302 hồ sơ) 518 3429 3 352

I SỞ TƯ PHÁP (180 hồ sơ cấp phiếu lý lịch t ư pháp) 100 12 0 68

1 NGUYỄN VĂN TÙNG 16/3/2017 31/3/2017 04 ngày

2 BÙI ĐỨC CHINH 16/3/2017 31/3/2017 08 ngày

3 BÙI THỊ THU HÀ 16/3/2017 27/3/2017 x

4 LƯƠNG VĂN TUYÊN 16/3/2017 27/3/2017 x

5 NGUYỄN THỊ DUYÊN 16/3/2017 31/3/2017 08 ngày

6 NGUYỄN VĂN ĐỀ 17/3/2017 07/4/2017 x

7 BÙI THANH TÂM 17/3/2017 03/4/2017 06 ngày

8 TRIỆU THỊ THANH 17/3/2017 03/4/2017 05 ngày

9 HOÀNG THỊ TÌNH 17/3/2017 03/4/2017 06 ngày

10 NÔNG VĂN SÁNG 20/3/2017 29/3/2017 02 ngày

11 HOÀNG THỊ HẰNG 20/3/2017 04/4/2017 07 ngày

12 PHAN HẢI LINH 20/3/2017 04/4/2017 06 ngày

13 NGUYỄN TRUNG ĐỨC 20/3/2017 29/3/2017 06 ngày

14 NGUYỄN VĂN HUY 21/3/2017 05/4/2017 07 ngày

15 PHÙNG ĐỨC CƯỜNG 21/3/2017 05/4/2017 01 ngày

16 NGUYỄN THỊ THÚY GIANG 21/3/2017 05/4/2017 07 ngày

17 PHAN VĂN HƯNG 21/3/2017 05/4/2017 08 ngày

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

SỞ TƯ PHÁP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHI TIẾT CÁC HỒ SƠ CÔNG KHAI TI ẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỈNH THÁNG 4/2017

(Ban hành kèm theo Báo cáo s ố         /BC-STP ngày 27/4 /2017 c ủa Sở Tư pháp)

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết

STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

18 NGUYỄN ĐỨC GIANG 22/3/2017 06/4/2017 09 ngày

19 LÊ THỊ HÂN 22/3/2017 31/3/2017 04 ngày

20 NGUYỄN HƯNG THÀNH 22/3/2017 06/4/2017 09 ngày

21 VŨ THỊ THÙY 22/3/2017 06/4/2017 03 ngày

22 LIU YU ZHI (LƯU NGỌC TRĨ) 23/3/2017 07/4/2017 x

23 WANG GEN XI (VƯƠNG CÂN HỈ) 23/3/2017 10/4/2017 03 ngày

24 LU CHUAN XI (LỖ TRUYỀN HỈ) 23/3/2017 10/4/2017 03 ngày

25 WANG DAO CHANG (VƯƠNG ĐẠO HÁN) 23/3/2017 10/4/2017 03 ngày

26 CHEN LEI (TRẦN LÔI) 23/3/2017 10/4/2017 03 ngày

27 LI HONG WEI (LỆ HỒNG VĨ) 23/3/2017 10/4/2017 03 ngày

28 LI HUI BIN (LÝ HUỆ BÂN) 23/3/2017 10/4/2017 03 ngày

29 WANG ZHEN BIN (VƯƠNG CHẤN BÂN) 23/3/2017 10/4/2017 03 ngày

30 ZHANG XIAO CHENG (TRƯƠNG HIẾU THÀNH) 23/3/2017 10/4/2017 03 ngày

31 ZHENG BAI YUAN (TRỊNH BÁCH VIÊN) 23/3/2017 10/4/2017 03 ngày

32 CHEN GUI LONG (TRẦN QUẾ LONG) 23/3/2017 10/4/2017 03 ngày

33 BÙI THỊ XUÂN 23/3/2017 03/4/2017 x

34 NGUYỄN THỊ THANH LƯƠNG 23/3/2017 10/4/2017 03 ngày

35 PHẠM THỊ KIM OANH 23/3/2017 04/4/2017 x

36 NGUYỄN THỊ MINH VÂN 23/3/2017 03/4/2017 x

37 LÂM QUANG TÙNG 23/3/2017 07/4/2017 04 ngày

38 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 23/3/2017 07/4/2017 03 ngày

39 LÊ THỊ MAI LOAN 24/3/2017 05/4/2017 02 ngày

40 ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH 24/3/2017 07/4/2017 07 ngày

41 BÙI THÙY LINH 24/3/2017 10/4/2017 03 ngày

42 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO 27/3/2017 11/4/2017 04 ngày

43 TRẦN HOÀI NAM 27/3/2017 05/4/2017 01 ngày
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

44 NGUYỄN THẢO HIỀN 27/3/2017 11/4/2017 04 ngày

45 LƯƠNG HOÀNG DIỆU MY 27/3/2017 11/4/2017 04 ngày

46 MA ĐÌNH TRỌNG 27/3/2017 11/4/2017 04 ngày

47 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 27/3/2017 05/4/2017 01 ngày

48 NGUYỄN DUY THANH 27/3/2017 05/4/2017 01 ngày

49 NGUYỄN HẰNG NGA 28/3/2017 06/4/2017 02 ngày

50 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 28/3/2017 06/4/2017 02 ngày

51 ROBBIE KENT C REGONDOLA 28/3/2017 12/4/2017 02 ngày

52 JURIZTINE C MIER 28/3/2017 12/4/2017 05 ngày

53 TRẦN THỊ YẾN 28/3/2017 12/4/2017 02 ngày

54 NGUYỄN HỮU NGUYÊN 28/3/2017 06/4/2017 02 ngày

55 KHIẾU THỊ HƯƠNG 28/3/2017 06/4/2017 02 ngày

56 NGUYỄN VĂN MƯỜI 28/3/2017 12/4/2017 02 ngày

57 BÙI ĐỨC DUY 28/3/2017 12/4/2017 05 ngày

58 PHẠM VĂN THÀNH 28/3/2017 18/4/2017 Chuyển kỳ sau

59 ĐỖ THỊ TÂM 29/3/2017 13/4/2017 06 ngày

60 TRẦN HẢI YẾN 29/3/2017 13/4/2017 15 ngày

61 HOÀNG BÍCH DIỆP 29/3/2017 13/4/2017 06 ngày

62 NGUYỄN THỊ HẰNG 29/3/2017 13/4/2017 06 ngày

63 VŨ THỊ MINH NGUYỆT 29/3/2017 07/4/2017 x

64 NGUYỄN THỊ HIỀN 30/3/2017 04/4/2017 08 ngày

65 PHAN VĂN KHOA 30/3/2017 06/4/2017 06 ngày

66 BÙI THỊ QUỲNH 30/3/2017 11/4/2017 x

67 ĐINH THỊ LAN 30/3/2017 14/4/2017 03 ngày

68 NGUYỄN PHÚ TIẾN 30/3/2017 14/4/2017 03 ngày

69 MÔNG THỊ HÒA 30/3/2017 14/4/2017 04 ngày
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

70 VƯƠNG THỊ THỦY 30/3/2017 14/4/2017 03 ngày

71 VƯƠNG THỊ THỦY 30/3/2017 14/4/2017 Chuyển kỳ sau

72 ĐỖ LIÊN HƯƠNG 30/3/2017 11/4/2017 x

73 NGUYỄN VIỆT HÙNG 30/3/2017 14/4/2017 03 ngày

74 TRẦN VĂN VINH 30/3/2017 14/4/2017 x

75 PHẠM TUẤN DƯƠNG 30/3/2017 14/4/2017 03 ngày

76 NGUYỄN HỮU HÀ 31/3/2017 17/4/2017 Chuyển kỳ sau

77 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG 31/3/2017 11/4/2017 x

78 LÊ THỊ ANH KHƯƠNG 03/4/2017 18/4/2017 07 ngày

79 LƯƠNG DUY KHIÊM 03/4/2017 6/4/2017 02 ngày

80 HỨA ANH TUẤN 03/4/2017 18/4/2017 06 ngày

81 TRẦN THANH SỬU 03/4/2017 18/4/2017 07 ngày

82 BÙI THỊ NGA 03/4/2017 18/4/2017 Chuyển kỳ sau

83 DƯƠNG TÙNG DƯƠNG 03/4/2017 12/4/2017 08 ngày

84 ĐOÀN THỊ HIỂN 03/4/2017 18/4/2017 07 ngày

85 TRẦN THỊ VINH 03/4/2017 12/4/2017 01 ngày

86 VÕ THỊ TỨ 03/4/2017 18/4/2017 07 ngày

87 VI THỊ HƯƠNG 03/4/2017 12/4/2017 01 ngày

88 NGUYỄN THỊ NGÂN 03/4/2017 12/4/2017 01 ngày

89 NGUYỄN THỊ HẢI 03/4/2017 12/4/2017 01 ngày

90 PHẠM THỊ HÒA 03/4/2017 18/4/2017 Chuyển kỳ sau

91 LÊ THANH SƠN 04/4/2017 19/4/2017 07 ngày

92 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 04/4/2017 19/4/2017 08 ngày

93 NGUYỄN THỊ XUÂN THỦY 04/4/2017 19/4/2017 08 ngày

94 BÙI THANH TUYẾT 04/4/2017 13/4/2017 02 ngày

95 NGUYỄN THẾ LIÊM 04/4/2017 19/4/2017 07 ngày
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

96 PHAN THANH HẢI 04/4/2017 13/4/2017 02 ngày

97 NGUYỄN VĂN TƯ 04/4/2017 19/4/2017 07 ngày

98 NGUYỄN TẤN CƯỜNG 04/4/2017 13/4/2017 02 ngày

99 PHẠM THÙY LINH 04/4/2017 19/4/2017 11 ngày

100 HOÀNG THỊ DẦN 04/4/2017 19/4/2017 08 ngày

101 LÂM THỊ KIM XUYẾN 04/4/2017 13/4/2017 02 ngày

102 HOÀNG THỊ LẬP 04/4/2017 13/4/2017 02 ngày

103 PHẠM THỊ LÝ 04/4/2017 25/4/2017 Chuyển kỳ sau

104 VŨ ĐỨC QUYỀN 04/4/2017 19/4/2017 Chuyển kỳ sau

105 NGUYỄN TRỌNG TÙNG 04/4/2017 19/4/2017 Chuyển kỳ sau

106 NGUYỄN THỊ MINH 04/4/2017 19/4/2017 08 ngày

107 HOÀNG THỊ THẢO 04/4/2017 19/4/2017 08 ngày

108 LÊ THỊ LAN 04/4/2017 13/4/2017 02 ngày

109 PHẠM VĂN KHANG 05/4/2017 21/4/2017 Chuyển kỳ sau

110 VŨ THỊ CHI LAN 05/4/2017 21/4/2017 Chuyển kỳ sau

111 NGUYỄN THỊ NHÂM 05/4/2017 21/4/2017 10 ngày

112 PHẠM HÀ THU 05/4/2017 21/4/2017 11 ngày

113 LÝ THỊ LAN HƯƠNG 05/4/2017 21/4/2017 10 ngày

114 LƯƠNG THỊ MAI HIÊN 05/4/2017 21/4/2017 10 ngày

115 VÕ THỊ LAN 05/4/2017 21/4/2017 10 ngày

116 NGUYỄN THỊ HOÀN 05/4/2017 14/4/2017 03 ngày

117 ĐÀO VĂN NGÂN 05/4/2017 21/4/2017 11 ngày

118 NGUYỄN DUY TUYÊN 05/4/2017 21/4/2017 Chuyển kỳ sau

119 TRẦN VĂN QUỲNH 05/4/2017 21/4/2017 Chuyển kỳ sau

120 TRẦN THỊ THOA 05/4/2017 17/4/2017 06 ngày

121 NGUYỄN THỊ TÚ 05/4/2017 17/4/2017 06 ngày
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

122 TRẦN TRUNG DŨNG 05/4/2017 17/4/2017 Chuyển kỳ sau

123 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 05/4/2017 17/4/2017 06 ngày

124 NGUYỄN THỊ ĐIỆP 07/4/2017 18/4/2017 07 ngày

125 TRẦN XUÂN CẢNH 07/4/2017 18/4/2017 07 ngày

126 NGUYỄN THÀNH LÂM 07/4/2017 24/4/2017 Chuyển kỳ sau

127 NGUYỄN QUỐC TUẤN 07/4/2017 24/4/2017 Chuyển kỳ sau

128 TRẦN VĂN TÂM 07/4/2017 24/4/2017 Chuyển kỳ sau

129 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH 07/4/2017 24/4/2017 Chuyển kỳ sau

130 ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG 07/4/2017 18/4/2017 Chuyển kỳ sau

131 VŨ MẠNH CƯỜNG 07/4/2017 18/4/2017 Chuyển kỳ sau

132 PHẠM XUÂN HOÀNG 07/4/2017 24/4/2017 Chuyển kỳ sau

133 VŨ ĐÌNH TƯ 07/4/2017 24/4/2017 Chuyển kỳ sau

134 PHẠM THỊ HUỆ 07/4/2017 24/4/2017 Chuyển kỳ sau

135 HÀ THỊ HOÀI 07/4/2017 24/4/2017 Chuyển kỳ sau

136 NGUYỄN THÁI THÌN 10/4/2017 2/5/2017 Chuyển kỳ sau

137 PHẠM HỒNG QUANG 10/4/2017 25/4/2017 Chuyển kỳ sau

138 ĐỖ VĂN KIÊN 10/4/2017 25/4/2017 Chuyển kỳ sau

139 TRIỆU THỊ ÁNH 10/4/2017 25/4/2017 Chuyển kỳ sau

140 TRẦN VĂN MINH 10/4/2017 19/4/2017 Chuyển kỳ sau

141 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 10/4/2017 19/4/2017 Chuyển kỳ sau

142 VŨ PHƯƠNG THẢO 10/4/2017 25/4/2017 Chuyển kỳ sau

143 ĐẶNG THẾ HƯNG 11/4/2017 20/4/2017 Chuyển kỳ sau

144 MA THỊ THẬP 11/4/2017 20/4/2017 Chuyển kỳ sau

145 TRẦN VĂN CƯỜNG 11/4/2017 20/4/2017 Chuyển kỳ sau

146 HOÀNG QUANG THÙY 11/4/2017 20/4/2017 Chuyển kỳ sau

147 ĐẶNG VĂN GIANG 11/4/2017 20/4/2017 Chuyển kỳ sau
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

148 TRẦN THÚY HẰNG 11/4/2017 26/4/2017 Chuyển kỳ sau

149 BÀN VĂN TRUNG 11/4/2017 20/4/2017 Chuyển kỳ sau

150 NGUYỄN VĂN HIỆU 11/4/2017 26/4/2017 Chuyển kỳ sau

151 HÀ VĂN NGHINH 11/4/2017 26/4/2017 Chuyển kỳ sau

152 TRẦN THANH TÙNG 11/4/2017 26/4/2017 Chuyển kỳ sau

153 DORUELO MAYFLOR ARKUBER 11/4/2017 27/4/2017 Chuyển kỳ sau

154 NGUYỄN QUANG KIỀU 12/4/2017 27/4/2017 Chuyển kỳ sau

155 TRƯƠNG THỊ TÂM 12/4/2017 21/4/2017 Chuyển kỳ sau

156 MAI VĂN VIỆN 12/4/2017 21/4/2017 Chuyển kỳ sau

157 HÀ TRUNG THU 12/4/2017 21/4/2017 Chuyển kỳ sau

158 TRẦN THỊ HUỆ 12/4/2017 21/4/2017 Chuyển kỳ sau

159 LÊ THỊ THU HƯỜNG 12/4/2017 21/4/2017 Chuyển kỳ sau

160 BÀN VĂN HỒNG 12/4/2017 21/4/2017 Chuyển kỳ sau

161 ÂU THỊ THIỆN 12/4/2017 21/4/2017 Chuyển kỳ sau

162 ĐINH VĂN TÙNG 12/4/2017 21/4/2017 Chuyển kỳ sau

163 NÔNG THỊ XINH 12/4/2017 21/4/2017 Chuyển kỳ sau

164 NGUYỄN THỊ TUYẾT 12/4/2017 21/4/2017 Chuyển kỳ sau

165 TRƯƠNG VĂN DŨNG 13/4/2017 28/4/2017 Chuyển kỳ sau

166 ĐÀO VĂN BA 13/4/2017 24/4/2017 Chuyển kỳ sau

167 TRẦN THỊ DIỄM KIỀU 13/4/2017 24/4/2017 Chuyển kỳ sau

168 HOÀNG LAN NGHIỆP 13/4/2017 28/4/2017 Chuyển kỳ sau

169 NGUYỄN THỊ YÊN 13/4/2017 28/4/2017 Chuyển kỳ sau

170 BÙI VĂN HẢI 13/4/2017 4/5/2017 Chuyển kỳ sau

171 PHẠM THANH HƯƠNG 13/4/2017 28/4/2017 Chuyển kỳ sau

172 ĐẶNG THỊ HỒNG DUNG 13/4/2017 24/4/2017 Chuyển kỳ sau

173 NGUYỄN MAI HƯƠNG 13/4/2017 24/4/2017 Chuyển kỳ sau
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

174 PHẠM VĂN VĨNH 14/4/2017 05/5/2017 Chuyển kỳ sau

175 VŨ MAI KHUYÊN 14/4/2017 25/4/2017 Chuyển kỳ sau

176 VŨ THỊ MAI 14/4/2017 25/4/2017 Chuyển kỳ sau

177 MANISH GAIRE 14/4/2017 01/5/2017 Chuyển kỳ sau

178 NGÔ THỊ NHÃ 14/4/2017 01/5/2017 Chuyển kỳ sau

179 TRẦN MẠNH HÀ 14/4/2017 01/5/2017 Chuyển kỳ sau

180 BÙI ĐÔNG ANH 14/4/2017 08/5/2017 Chuyển kỳ sau

II SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  (2.644 hồ s ơ) 0 2523 3 118

1 Cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe c ơ giới đường bộ 368 hồ sơ 247 h ồ sơ 03 hồ sơ
118 trường hợp báo mất
GPLX chưa đến thời hạn
giải quyết.

2 Cấp mới Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 2186 h ồ sơ 2186 h ồ sơ

3 Cấp,đổi Giấy chứng nhận đăng ký v à biển số xe máy chuyên dùng 07 hồ sơ 07 hồ sơ

4 Cấp phù hiệu 22 hồ sơ 22 hồ sơ

5 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 22 hồ sơ 22 hồ sơ

6 Cấp Giấy đăng ký ph ương ti ện thủy nội địa 01 hồ sơ 01 hồ sơ

7 Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa 01 hồ sơ 01 hồ sơ

8 Cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông 01 hồ sơ 01 hồ sơ

9 Cấp Giấy phép xe tập lái 22 hồ sơ 22 hồ sơ

10
Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu
hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường Tỉnh 01 hồ sơ 01 hồ sơ

11
Chấp thuận thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết
cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường Quốc lộ được giao
quản lý

10 hồ sơ 10 hồ sơ
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

12
Thỏa thuận biện pháp thi công đảm bảo an toàn giao thông trên các
đoạn tuyến Quốc lộ đang khai thác đư ợc giao quản lý 01 hồ sơ 01 hồ sơ

13
Chấp thuận thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết
cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường Tỉnh 01 hồ sơ 01 hồ sơ

14 Thẩmđịnh công tác đấu thầu, hồ s ơ thi ết kế và dự toán 01 hồ sơ 01 hồ sơ

III  SỞ KẾ HOẠCH VÀĐẦU TƯ (104 hồ sơ) 4 97 0 3

1 Thông báo t ạm ngừng kinh doanh Công ty  TNHH Ho àng An 16/3/2017 21/3/2017 x

2
Đăng ký thay đ ổi ND giấy chứng nhận ĐKDN Công ty TNHH tuy ên
Yên

16/3/2017 21/3/2017 x

3 Thông báo thay đ ổi ND ĐKDN DNTN Thái H à 16/3/2017 21/3/2017 x

4
Đăng ký thay đ ổi ND Giấy chứng nhận ĐKDN Công ty CP khoáng
sản TQ 17/3/2017 22/3/2017 x

5 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH th ương mại và du l ịch Xứ Tuyên 17/3/2017 22/3/2017 x

6 Thông báo thay đ ổi ND DKDN Công ty TNHH Hải Hoa 17/3/2017 22/3/2017 x

7
Đăng ký thay đ ổi ND giấy chứng nhận ĐKDN Công ty TNHH xe
buyets Thành Phát

17/3/2017 22/3/2017 x

8 Thông báo d ấu Công ty TNHH Thảo Lâm Xanh 20/3/2017 Không quy đ ịnh x

9 Công bố giải thể Công ty TNHH Minh Hằng 20/3/2017 Không quy đ ịnh x

10 Thông báo d ấu Công ty TNHH 1TV dịch vụ th ương mại Hồng Ánh 20/3/2017 Không quy đ ịnh x

11
Đăng ký th ành lập Công ty TNHH 1TV sản xuất v à thương mại Gia
Huy

20/3/2017 22/3/2017 x

12
Đăng ký th ành lập Công ty TNHH 1TV xây dựng v à thương mại
thành đ ạt 68 20/3/2017 22/3/2017 x

Lĩnh vựcĐăng ký kinh doanh

9



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

13
Đăng ký th ành lập Chi nhánh Công ty CP phát triển giáo dục Global
Viêt nam

20/3/2017 22/3/2017 x

14
Đăng ký thay đ ổi ND ĐKHĐ CN công ty CP c ơ điện Việt Nam tại
tỉnh Tuyên Quang

20/3/2017 22/3/2017 x

15 Đăng ký th ành lập Công ty CP d ược phẩm Hà Tuyên 20/3/2017 22/3/2017 x

16
Đăng ký thay đ ổi ND giấy chứng nhận ĐKDN Công ty TNHH 1TV
Nam Long

21/3/2017 23/3/2017 x

17 Thông báo d ấu Công ty TNHH t ư vấn xây dựng Duy H ưng 21/3/2017 Không quy đ ịnh x

18
Thông báo d ấu Công ty TNHH 1TV xây dựng v à dịch vụ Toàn
Thịnh 21/3/2017 Không quy đ ịnh x

19 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH sx v à DV thương mại Hợp Phú 21/3/2017 23/2/2017 x

20
Đăng ký thay đ ổi ND Giấy chứng nhận DKDN Công ty TNHH 1TV
Tuấn Đạt 21/3/2017 24/3/2017 x

21
Thông báo l ập địa điểm kinh d oanh X ưởng sản xuất số 1- Công ty
TNHH 1TV Tuyên Yên

21/3/2017 24/3/2017 x

22 Thông báo thay đ ổi ND DKDN Công ty TNHH 1TV Tâm Việt 22/3/2017 24/3/2017 x

23 Thông báo d ấu Công ty TNHH Đệ Nhất- Chi nhánh Tuy ên Quang 22/3/2017 Không quy đ ịnh x

24
Thông báo thay đ ổi ND ĐKHĐ Chi nhánh Công ty CP th ương mại
Đoan Hùng t ại TQ 23/3/2017 28/3/2017 x

25 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH 1TV xây dựng Khải Minh 23/3/2017 28/4/2017 x

26 Thông báo d ấu Công ty CP d ược phẩm Hà Tuyên 23/3/2017 Không quy đ ịnh x

27
Đăng ký thay đổi ND giấy chứng nhận ĐKDN Công ty TNHH TM
Ánh Hưng 24/3/2017 29/3/2017 x

28 Đăng ký th ành lập Công ty CP dịch vụ vận tải T ường Tâm 24/3/2017 29/3/2017 x

29
Thông báo dấu Công ty TNHH 1TV sản xuất và thương mại Gia
Huy

24/3/2017 Không quy đ ịnh x

30 Đăng ký th ành lập DNTN th ương mại Thông Thành 24/3/2017 29/3/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

31 Thông báo d ấu Công ty TNHH th ương mại và du l ịch Xứ Tuyên 24/3/2017 Không quy đ ịnh x

32
Đăng ký thay đổi ND giấy chứng nhận ĐKDN Công ty TNHH TM
dịch vụ v à XD An Khánh

24/3/2017 29/3/2017 x

33
Đăng ký thay đổi ND Giấy chứng nhận ĐKDN Công ty TNHH đạo
tạo Tân Phong 24/3/2017 29/3/2017 x

34
Thông báo lập địa điểm Cửa hàng xăng dầu- Công ty TNHH thương
mại Ánh Hưng 27/3/2017 30/3/2017 x

35
Đăng ký thay đổi ND ĐKHĐ Chi nhánh Công ty CP phát triển Nhân
Lực Việt Phát 27/3/2017 30/3/2017 x

36 Hoạt động trở lại Công ty TNHH 1TV Chính Y ên 27/3/2017 30/3/2017 x

37
Đăng ký thay đổi ND Giấy chứng nhận ĐKDN Công ty TNHH đạo
tạo Tân Phong 28/3/2017 30/3/2017 x

38
Thông báo dấu Công ty TNHH 1TV xây dựng và thương mại thành
Đạt 68 28/3/2017 30/3/2017 x

39 Thông báo t ạm ngừng kinh doanh Công ty TNHH 1tv Minh Yến 28/3/2017 30/3/2017 x

40 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH vật liệu xây dựng Đức Chung 29/3/2017 03/4/2017 x

41
Đăng ký thành lập Công ty TNHH 1TV xây dựng và thương mại
Trường An phát 29/3/2017 03/4/2017 x

42 Thông báo t ạm ngừng kinh doanh Công ty TNHH 1TV Gia Lộc 29/3/2017 03/4/2017 x

43 Thông báo thay đ ổi ND ĐKDN Công ty TNHH Tr ường Sơn 30/3/2017 04/4/2017 x

44
Đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh Cơ sở sơ chế nông sản số 12-
Công ty TNHH Sao Vi ệt Tuyên Quang

30/3/2017 04/4/2017 x

45 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH Tr ường Anh Minh 31/3/2017 05/4/2017 x

46 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH Duy Anh dc 31/3/2017 05/4/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

47
Thông báo dấu Công ty TNHH 1TV thương mại và xây dựng
Trường An Phát. 03/4/2017 Không quy đ ịnh x

48 Thông báo d ấu Công ty TNHH 1TV vật liệu  Đức Chung 03/4/2017 Không quy đ ịnh x

49
Đăng ký thay đ ổi ND giấy chứng nhận ĐKDN Công ty TNHH 1TV
thiết kế và xây dựng Hùng Tuấn. 03/4/2017 07/4/2017 x

50 Thông báo d ấu DNTN sản xuất và thương mại Thông Thành 03/4/2017 Không quy đ ịnh x

51
Đăng ký th ành lập Công ty TNHH 1TV sản xuất v à thương mại
Thiện Minh 03/4/2017 07/4/2017 x

52 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH Ất Tinh 03/4/2017 07/4/2017 x

53 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH xây dựng vận tải Đức Trung 04/4/2017 10/4/20174 x

54 Thông báo t ạm ngừng kinh doanh Công ty TNHH 1TV Hạnh Giang 04/4/2017 10/4/2017 x

55
Đăng ký thành lập Công ty TNHH 1TV thương mại và xây dựng
Nhật Nam 04/4/2017 10/4/2017 x

56 Thông báo d ấu Công ty TNHH thiếc Phú Lâm 04/4/2017 Không quy đ ịnh x

57
Thông báo thay đổi ND ĐKDN Công ty TNHH 1TV vàng bạc Huy
Thúy

05/4/2017 11/4/2017 x

58
Đăng ký thay đ ổi ND giấy chứng nhận ĐKDN Công ty TNHH 1TV
vật liệu xây dựng Đức Chung 05/4/2017 11/4/2017 x

59 Thông báo thay đ ổi ND Công ty TNHH dịch vụ vận tải C ường An 05/4/2017 11/4/2017 x

60
Thông báo dấu Công ty TNHH 1TV sản xuất và thương mại Thiện
Minh

05/4/2017 11/4/2017 x

61
Đăng ký thay đổi ND giấy chứng nhận ĐKDN Công ty TNHH 1TV
Hùng Bảo 05/4/2017 11/4/2017 x

62 Thông báo t ạm ngừng Công ty TNHH 1TV Bảo Khao 05/4/2017 11/4/2017 x

63 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH 1TV giáo dục T ùng Phương 05/4/2017 11/4/2017 x

12



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

64 Thông báo gi ải thể Công ty TNHH 1TV Đông Trang 05/4/2017 13/4/2017 x

65 Đăng ký th ành lập Công ty CP hội doanh nghiệp Huyện H àm Yên 05/4/2017 11/4/2017 x

66 Thông báo thay đ ổi ND ĐKDn Công ty TNHH in Quang H ưng 06/4/2017 12/4/2017 x

67 Thông báo d ấu Công ty TNHH Ất Tinh 06/4/2017 Không quy đ ịnh x

68 Thông báo thay đ ổi ND DKDN DNTN v àng bạc Hương Liên 06/4/2017 12./4/2017 x

69 Thông báo thay đ ổi ND DDKDN DNTN v àng bạc Việt Anh 06/4/2017 14/4/2017 x

70
Thông báo thay đổi ND ĐKDN Công ty TNHH tư vấn xây dựng
Duy Hưng 06/4/2017 14/4/2017 x

71
Đăng ký thay đổi ND giấy chứng nhận ĐKDN Công ty TNHH 1TV
vật liệu xây dựng Thanh Hải 07/4/2017 12/4/2017 x

72 Hoạt động trở lại Công ty TNHH 1TV Ngọc H ương 07/4/2017 12/4/2017 x

73
Đăng ký thay đổi ND giấy chứng nhận DĐKDN Công ty TNHH
1TC vận tải Thanh Việt 10/4/2017 13/4/2017 x

74 Thông báo d ấu Công ty TNHH 1tv xây dựng vận tải Đức Trung 10/4/2017 Không quy đ ịnh x

75
Đăng ký thay đổi ND giấy chứng nhận ĐKDN Công ty TNHH một
thành viên tư v ấn xây dựng Thái D ương 10/4/2017 13/4/2017 x

76 Đăng ký th ành lập Công ty TNHH xây dựng Thuyết Minh 10/4/2017 13/4/2017 x

77
Thông báo dấu Công ty TNHH 1TV thương mại và xây dựng Nhật
Nam

10/4/2017 Không quy đ ịnh x

78
Đăng ký thay đổi ND giấy chứng nhận ĐKDn Công ty TNHH đầu
tư xây dựng thương mai Hải Thịnh 10/4/2017 13/4/2017 x

79
Thông báo lập VP đại diện Cong ty CP đầu tư và dịch vụ Bảo
Quang Minh

10/4/2017 13/4/2017 x

80
Thông báo thay đổi ND ĐKDN Công ty TNHH 1TV xây dựng Khải
Minh

11/4/2017 14/4/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

81 Thông báo d ấu Công ty CP Hội doanh nghiệp Huyện H àm Yên 11/4/2017 Không quy đ ịnh x

82
Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận ĐKDN Công ty TNHH
Minh Cẩm 09/32017 14/3/2017 x

83
Đăng ký thay đổi ND Giấy chứng nhận ĐKDN Công ty TNHH một
thành viên xây d ựng và dịch vụ th ương mại Hà Châu

9/3/2017 14/3/2017 x

84
Thông báo thay đổi ND DDKDN Công ty TNHH vận tải Bảo Anh
Minh

11/4/2017 14/4/2017 x

85
Đăng ký thay đổi ND giấy chứng nhận DDKDN Công ty TNHH
1TV thương mại Đạt Ph ượng 11/4/2017 14/4/2017 x

86
Đăng ký thay đổi ND giấy chứng nhận ĐKDN Công ty TNHH 1TV
xây dựng Đạt Việt 11/4/2017 14/4/2017 x

87
Đăng ký thay đổi ND giấy chứng nhận DDKDN Công ty CP xây
dựng Đại Lâm Mộc 12/4/2017 17/4/2017 x

88 Đăng ký th ành lập Công ty CP Hồng Lạc HL 12/4/2017 17/4/2017 x

89
Đăng ký thay đổi ND giấy chứng nhận ĐKDN Công ty TNHH 1TV
Thành Đạt 12/4/2017 17/4/2017 x

90 Thông báo l ập đại điểm kinh daonh Công ty CP thế giới di động 12/4/2017 17/4/2017 x

91
Đăng ký thay đổi ND giấy chứng nhận ĐKDN Công ty TNHH Hiệp
phú

13/4/2017 18/4/2017 x

92 Thông báu d ấu Công ty TNHH 1TV giáo dục T ùng Phương 13/4/2017 Không quy đ ịnh x

93
Đăng ký thay đổi ND giấy chứng nhận ĐKDN Công ty Xăng dầu
tuyên quang- Công ty TNHH 1TV

13/4/2017 18/4/2017 x

94
Thông báo thay đổi ND ĐKHĐ chi nhánh Bưu Điện tỉnh Tuyên
Quang

13/3/2017 16/3/2017 x

95 Thông báo d ấu Công ty CP Hồng Minh 13/4/2017 Không quy đ ịnh x

96
Thông báo tạm ngừng kinh doanh Công ty TNHH 1TV Nhung
Khánh

14/4/2017 20/4/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

97 Thông báo thay đ ổi ND ĐKDN Công ty CP Tập Hoa Sen 14/4/2017 20/4/2017 x

98
Thông báo dấu Công ty TNHH dịch vụ thương mại và Vận Tải
THịnh Vương 14/4/2017 Không quy đ ịnh x

99 Thông báo thay đ ổi ND ĐKDN Công ty TNHH Phúc Hoa 14/3/2017 20/4/2017 x

100
Dự án đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thôn Cầu
Quất, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương và thông Đồng Chùa 1, xã
Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuy ên Quang

01/4/2017 21/4/2017 x

101
Dự án thủy điện Sông Lô 8A của Công ty cổ phần xây dựng và
thương mại Lam Sơn 27/3/2017 22/4/2017 x

102
Chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án đầu tư đổi mới công ngh ệ dây
truyền sản xuất bột CaCO3CaCO3 10/4/2017 04/5/2017 Đang xin ý ki ến các ngành

103

Dự án đầu tư cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại các xã Nhân Mục,
xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên; xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình; xã
Minh Thanh, huy ện Sơn Dương và thôn Trung Vi ệt 1, xã An Tường,
thành ph ố Tuyên Quang

11/4/2017 04/5/2017 Đang xin ý ki ến các ngành

104 Dự án Nhà máy sản xuất nước cam của Công ty TNHH Queen 13/4/2017 06/5/2017

Sở có Văn bản số
367/SKH-KTN ngày

14/4/2014 v ề việc đề nghị
đơn v ị hoàn thiện hồ s ơ

gửi lại Sở Kế hoạch thẩm
định theo quy định

IV SỞ NGOẠI VỤ (12 hồ s ơ) 10 0 0 2

1 Hồ sơ đề nghị cho phép đo àn ra của Sở Ngoại vụ 20/3/2017 27/3/2017 22/3/2017

2 Hồ sơ đề nghị cho phép đo àn ra của Sở Tài chính 20/3/2017 27/3/2017 21/3/2017

Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam

Hồ sơ cho phép đoàn ra
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

3
Hồ sơ đề nghị cho phép đo àn ra của Hội đồng nhân dân huyện H àm
Yên

23/3/2017 04/4/2017 30/3/2017

4 Hồ sơ đề nghị cho phép đo àn ra của Sở Y tế 23/3/2017 30/3/2017 29/3/2017

5 Hồ sơ đề nghị cho phép đo àn ra của Sở Nội vụ 27/3/2017 06/4/2017 30/3/2017

6
Hồ sơ đề nghị cho phép đo àn ra của Đài Phát thanh và Truy ền hình
tỉnh 29/3/2017 10/4/2017 04/4/2017

7 Hồ sơ đề nghị cho phép đo àn vào của UBND huyện H àm Yên 18/3/2017 29/3/2017 18/3/2017

8 Hồ sơ đề nghị cho phép đo àn vào của Sở Y tế 23/3/2017 04/4/2017 27/3/2017

9 Hồ sơ đề nghị cho phép đo àn vào của Sở Giáo dục và Đào tạo 23/3/2017 04/4/2017 28/3/2017

10
Hồ sơ đề nghị cho phép đo àn vào của Liên hiệp các tổ chức hữu
ngh ị tỉnh 30/3/2017 11/4/2017 31/3/2017

11 Hồ sơ đề nghị cho phép đo àn vào của Ban Điều phối Dự án TNSP 11/4/2017 21/4/2017 Chưa đến hạn

12 Hồ sơ đề nghị cho phép đo àn vào của Tổ chức GNI/Hàn Quốc 10/4/2017 20/4/2017 Chưa đến hạn

V SỞ NÔNG NGHIỆP V À PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (234 hồ
sơ) 16 189 0 29

1 Kiểm dịch vận chuyển 56 con lợn đi H à Giang 16/3/2017 16/3/2017 x

2 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi Cao Bằng 16/3/2017 16/3/2017 x

3 Kiểm dịch vận chuyển 20 con lợn đi H à Giang 16/3/2017 16/3/2017 x

4 Kiểm dịch vận chuyển 150 con lợn đi Cao Bằng 16/3/2017 16/3/2017 x

5 Kiểm dịch vận chuyển 40 con lợn đi H à Giang 16/3/2017 16/3/2017 x

6 Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con 16/3/2017 27/3/2017 x

Hồ sơ cho phép đoàn vào
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

7 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an to àn thực phẩm 17/3/2017 21/3/2017 x

8 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an to àn thực phẩm 17/3/2017 21/3/2017 x

9 Kiểm dịch vận chuyển 170 con lợn đi Cao Bằng 17/3/2017 17/3/2017 x

10 Kiểm dịch vận chuyển 40 con lợn đi Cao Bằng 17/3/2017 17/3/2017 x

11 Kiểm dịch vận chuyển 100 con lợn đi H à giang 17/3/2017 17/3/2017 x

12 Kiểm dịch vận chuyển 56 con lợn đi H à giang 17/3/2017 18/3/2017 x

13 Kiểm dịch vận chuyển 2.500 con g à đi Đăk lăk 17/3/2017 17/3/2017 x

14 Kiểm dịch vận chuyển 9 con b ò đi Bắc Ninh 17/3/2017 17/3/2017 x

15 Kiểm dịch vận chuyển 9 con b ò đi Bắc Ninh 17/3/2017 17/3/2017 x

16 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà nội 20/3/2017 21/3/2017 x

17 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà nội 20/3/2017 22/3/2017 x

18 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà nội 20/3/2017 23/3/2017 x

19 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà nội 20/3/2017 24/3/2017 x

20 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà nội 20/3/2017 25/3/2017 x

21 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà nội 20/3/2017 26/3/2017 x

22 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà nội 20/3/2017 27/3/2017 x

23 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 20/3/2017 21/3/2017 x

24 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 20/3/2017 22/3/2017 x

25 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 20/3/2017 22/3/2017 x

26 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 20/3/2017 23/3/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

27 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 20/3/2017 24/3/2017 x

28 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 20/3/2017 24/3/2017 x

29 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 20/3/2017 25/3/2017 x

30 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 20/3/2017 26/3/2017 x

31 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 20/3/2017 26/3/2017 x

32 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 20/3/2017 27/3/2017 x

33 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 20/3/2017 21/3/2017 x

34 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 20/3/2017 21/3/2017 x

35 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 20/3/2017 22/3/2017 x

36 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 20/3/2017 22/3/2017 x

37 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 20/3/2017 23/3/2017 x

38 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 20/3/2017 23/3/2017 x

39 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 20/3/2017 24/3/2017 x

40 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 20/3/2017 24/3/2017 x

41 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 20/3/2017 24/3/2017 x

42 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 20/3/2017 25/3/2017 x

43 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 20/3/2017 25/3/2017 x

44 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 20/3/2017 26/3/2017 x

45 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 20/3/2017 26/3/2017 x

46 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 20/3/2017 27/3/2017 x

47 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 20/3/2017 27/3/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

48 Kiểm dịch vận chuyển 76 con lợn đi Cao Bằng 20/3/2017 20/3/2017 x

49 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 20/3/2017 20/3/2017 x

50 Kiểm dịch vận chuyển 30 con lợn đi L ào Cai 20/3/2017 20/3/2017 x

51 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi Cao Bằng 20/3/2017 20/3/2017 x

52 Kiểm dịch vận chuyển 40 con lợn đi Cao Bằng 20/3/2017 20/3/2017 x

53 Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con 20/3/2017 29/3/2017 x

54 Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc  lô giống 20/3/2017 29/3/2017 x

55 Kiểm dịch vận chuyển 70 con lợn đi Cao Bằng 21/3/2017 21/3/2017 x

56 Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con 21/3/2017 30/3/2017 x

57 Kiểm dịch vận chuyển 70 con lợn đi Cao Bằng 22/3/2017 22/3/2017 x

58 Kiểm dịch vận chuyển 80 con lợn đi Cao Bằng 22/3/2017 22/3/2017 x

59
1. Cấp chứng chỉ h ành ngh ề buôn bán thuốc thú y
2. Cấp chứng chỉ h ành ngh ề tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu, t ư
vấn các hoạt động li ên quan đ ến thú y

22/3/2017 28/3/2017 x

60 Gia hạn chứng chỉ h ành ngh ề buôn bán thuốc thú y 22/3/2017 24/3/2017 x

61 Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con 22/3/2017 31/3/2017 x

62 Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con 23/3/2017 03/4/2017 x

63 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 24/3/2017 24/3/2017 x

64 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 24/3/2017 24/3/2017 x

65 Kiểm dịch vận chuyển 117 con lợn đi Cao Bằng 24/3/2017 24/3/2017 x

66 Kiểm dịch vận chuyển 100 con lợn đi Bắc  Giang 24/3/2017 25/3/2017 x

67 Kiểm dịch vận chuyển 2.000 con g à đi Đăk Lăk 24/3/2017 25/3/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

68 Kiểm dịch vận chuyển 30 con d ê đi Hà Nam 27/3/2017 27/3/2017 x

69 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 27/3/2017 27/3/2017 x

70 Kiểm dịch vận chuyển 80 con lợn đi Cao Bằng 27/3/2017 27/3/2017 x

71 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 27/3/2017 28/3/2017 x

72 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 27/3/2017 29/3/2017 x

73 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 27/3/2017 30/3/2017 x

74 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 27/3/2017 31/3/2017 x

75 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 27/3/2017 01/4/2017 x

76 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 27/3/2017 02/4/2017 x

77 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 27/3/2017 03/4/2017 x

78 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 27/3/2017 28/3/2017 x

79 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 27/3/2017 28/3/2017 x

80 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 27/3/2017 29/3/2017 x

81 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 27/3/2017 29/3/2017 x

82 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 27/3/2017 30/3/2017 x

83 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 27/3/2017 30/3/2017 x

84 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 27/3/2017 31/3/2017 x

85 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 27/3/2017 31/3/2017 x

86 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 27/3/2017 01/4/2017 x

87 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 27/3/2017 01/4/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

88 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 27/3/2017 02/4/2017 x

89 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 27/3/2017 02/4/2017 x

90 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 27/3/2017 03/4/2017 x

91 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 27/3/2017 03/4/2017 x

92 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 27/3/2017 28/3/2017 x

93 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 27/3/2017 29/3/2017 x

94 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 27/3/2017 30/3/2017 x

95 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 27/3/2017 30/3/2017 x

96 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 27/3/2017 31/3/2017 x

97 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 27/3/2017 01/4/2017 x

98 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 27/3/2017 02/4/2017 x

99 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 27/3/2017 02/4/2017 x

100 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 27/3/2017 03/4/2017 x

101 Kiểm dịch vận chuyển 600 con g à đi Hà Nội 27/3/2017 27/3/2017 x

102 Kiểm dịch vận chuyển 8 con lợn đi H à Giang 28/3/2017 28/3/2017 x

103 Kiểm dịch vận chuyển 11 con lợn đi H à Giang 28/3/2017 28/3/2017 x

104 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 28/3/2017 03/4/2017 x

105 Kiểm dịch vận chuyển 283 con lợn từ S ơn Dương đi Phú Th ọ 28/3/2017 28/3/2017 x

106 Kiểm dịch vận chuyển 283 con lợn từ S ơn Dương đi Phú Th ọ 28/3/2017 28/3/2017 x

107 Kiểm dịch vận chuyển 280 con lợn từ S ơn Dương đi Phú Th ọ 29/3/2017 30/3/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

108 Kiểm dịch vận chuyển 280 con lợn từ S ơn Dương đi Phú Th ọ 29/3/2017 30/3/2017 x

109 Kiểm dịch vận chuyeển 80 con lợn đi Lai Châu 29/3/2017 29/3/2017 x

110 Kiểm dịch vận chuyển 30 con lợn đi H à Giang 30/3/2017 30/3/2017 x

111 Kiểm dịch vận chuyển 12 con lợn đi H à Giang 30/3/2017 30/3/2017 x

112 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 30/3/2017 30/3/2017 x

113 Kiểm dịch vận chuyển 25 con lợn đi H à Nội 30/3/2017 30/3/2017 x

114 Kiểm dịch vận chuyển 280 con lợn đi Phú Thọ 30/3/2017 31/3/2017 x

115 Kiểm dịch vận chuyển 280 con lợn đi Phú Thọ 30/3/2017 31/3/2017 x

116 Kiểm dịch vận chuyển 2.000 con g à đi Đăk Lăk 30/3/2017 01/4/2017 x

117 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 03/4/2017 04/4/2017 x

118 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 03/4/2017 05/4/2017 x

119 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 03/4/2017 06/4/2017 x

120 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 03/4/2017 07/4/2017 x

121 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 03/4/2017 08/4/2017 x

122 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 03/4/2017 09/4/2017 x

123 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 03/4/2017 10/4/2017 x

124 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 03/4/2017 04/4/2017 x

125 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 03/4/2017 04/4/2017 x

126 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 03/4/2017 05/4/2017 x

127 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 03/4/2017 06/4/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

128 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 03/4/2017 06/4/2017 x

129 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 03/4/2017 07/4/2017 x

130 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 03/4/2017 08/4/2017 x

131 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 03/4/2017 08/4/2017 x

132 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 03/4/2017 09/4/2017 x

133 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 03/4/2017 10/4/2017 x

134 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 03/4/2017 10/4/2017 x

135 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 03/4/2017 04/4/2017 x

136 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 03/4/2017 04/4/2017 x

137 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 03/4/2017 05/4/2017 x

138 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 03/4/2017 05/4/2017 x

139 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 03/4/2017 06/4/2017 x

140 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 03/4/2017 06/4/2017 x

141 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 03/4/2017 07/4/2017 x

142 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 03/4/2017 07/4/2017 x

143 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 03/4/2017 08/4/2017 x

144 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 03/4/2017 08/4/2017 x

145 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 03/4/2017 09/4/2017 x

146 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 03/4/2017 09/4/2017 x

147 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 03/4/2017 10/4/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

148 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 03/4/2017 10/4/2017 x

149 Cấp Giấy chứng nhận c ơ sở đủ điều kiện An to àn thực phẩm 03/4/2017 21/4/2017 Chưa đến hạn

150 Cấp Giấy chứng nhận c ơ sở đủ điều kiện An to àn thực phẩm 03/4/2017 21/4/2017

151 Kiểm dịch vận chuyển 500 con g à đi Hà Nội 03/4/2017 03/4/2017 x

152
1. Cấp chứng chỉ h ành ngh ề buôn bán thuốc thú y
2. Cấp chứng chỉ h ành ngh ề tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu, t ư
vấn các hoạt động li ên quan đ ến thú y

04/4/2017 11/4/2017 x

153 Kiểm dịch vận chuyển 600 con g à đi Hà Giang 04/4/2017 04/4/2017 x

154 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 04/4/2017 04/4/2017 x

155 Kiểm dịch vận chuyển 100 con lợn đi Cao Bằng 04/4/2017 04/4/2017 x

156 Kiểm dịch vận chuyển 27 con d ê đi Thanh Hóa 04/4/2017 04/4/2017 x

157 Kiểm dịch vận chuyển 500 con g à đi Hà Nội 04/4/2017 04/4/2017 x

158 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 04/4/2017 25/4/2017 Chưa đến hạn

159

1. Cấp chứng chỉ h ành ngh ề tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu, t ư
vấn các hoạt động li ên quan đ ến thú y;
2. Cấp chứng chỉ h ành ngh ề khám bệnh, chẩn đoán bệnh, phẫu thuật
động vật, xét nghiệm bệnh động vật

04/4/2017 11/4/2017 x

160 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 05/4/2017 05/4/2017 x

161 Kiểm dịch vận chuyển 80 con lợn đi Cao Bằng 05/4/2017 05/4/2017 x

162 Kiểm dịch vận chuyển 60 con lợn đi H à Giang 05/4/2017 05/4/2017 x

163
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu t ư xây dựng công tr ình: Xây
mới đập Nà Mòn, xã Tri Phú, huy ện Chiêm Hóa

05/4/2017 25/4/2017 Chưa đến hạn

164 Kiểm dịch vận chuyển 55 con lợn đi H à Nội 05/4/2017 05/4/2017 x

165 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an to àn thực phẩm 07/4/2017 11/4/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

166 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 07/4/2017 07/4/2017 x

167 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 07/4/2017 07/4/2017 x

168 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 07/4/2017 07/4/2017 x

169 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi H à Giang 07/4/2017 07/4/2017 x

170 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi Cao Bằng 07/4/2017 07/4/2017 x

171 Kiểm dịch vận chuyển 30 con lợn đi Cao Bằng 07/4/2017 07/4/2017 x

172 Kiểm dịch vận chuyển 2.500 con g à đi Đăk lăk 07/4/2017 07/4/2017 x

173 Kiểm dịch vận chuyển 70 con lợn đi Cao Bằng 07/4/2017 07/4/2017 x

174 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 10/4/2017 11/4/2017 x

175 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 10/4/2017 12/4/2017 x

176 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 10/4/2017 13/4/2017 x

177 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 10/4/2017 14/4/2017 x

178 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 10/4/2017 15/4/2017 x

179 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 10/4/2017 16/4/2017 Chưa đến hạn

180 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Hà Nội 10/4/2017 17/4/2017

181 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 10/4/2017 11/4/2017 x

182 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 10/4/2017 12/4/2017 x

183 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 10/4/2017 12/4/2017 x

184 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 10/4/2017 13/4/2017 x

185 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 10/4/2017 14/4/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

186 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 10/4/2017 14/4/2017 x

187 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 10/4/2017 15/4/2017 x

188 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 10/4/2017 16/4/2017 Chưa đến hạn

189 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 10/4/2017 16/4/2017

190 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi  Bắc Ninh 10/4/2017 17/4/2017

191 Kiểm dịch vận chuyển 50 con lợn đi Lai Châu 10/4/2017 10/4/2017 x

192

1. Cấp chứng chỉ h ành ngh ề tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu, t ư
vấn các hoạt động li ên quan đ ến thú y;
2. Cấp chứng chỉ h ành ngh ề khám bệnh, chẩn đoán bệnh, phẫu thuật
động vật, xét nghiệm bệnh động vật
3. Cấp Chứng chỉ h ành nghề buôn bán thuốc thú y

10/4/2017 14/4/2017 x

193
Cấp chứng chỉ h ành ngh ề tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu, t ư vấn
các hoạt động li ên quan đến thú y; 10/4/2017 14/4/2017 x

194 Kiểm dịch vận chuyển 60 con lợn đi H à Giang 10/4/2017 10/4/2017 x

195 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 10/4/2017 11/4/2017 x

196 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 10/4/2017 11/4/2017 x

197 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 10/4/2017 12/4/2017 x

198 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 10/4/2017 12/4/2017 x

199 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 10/4/2017 13/4/2017 x

200 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 10/4/2017 13/4/2017 x

201 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 10/4/2017 14/4/2017 x

202 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 10/4/2017 14/4/2017 x

203 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 10/4/2017 15/4/2017 x

26



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

204 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 10/4/2017 15/4/2017 x

205 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 10/4/2017 16/4/2017 Chưa đến hạn

206 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 10/4/2017 16/4/2017 Chưa đến hạn

207 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 10/4/2017 17/4/2017 Chưa đến hạn

208 Kiểm dịch vận chuyển sữa t ươi đi Bắc Ninh 10/4/2017 17/4/2017 Chưa đến hạn

209
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu t ư xây dựng công tr ình: N ạo
vét, tu sửa công trình tr ạm bơm ruộc xã An Khang 10/4/2017 28/4/2017 Chưa đến hạn

210 Kiểm dịch vận chuyển 100 con lợn từ S ơn Dương đi Cao B ằng 13/4/2017 13/4/2017 x

211 Kiểm dịch vận chuyển 70 con lợn từ S ơn Dương đi Cao B ằng 13/4/2017 13/4/2017 x

212 Kiểm dịch vận chuyển 70 con lợn từ S ơn Dương đi Cao B ằng 13/4/2017 13/4/2017 x

213
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu t ư xây dựng công tr ình: N ạo
vét, kiên cố tuyến K ênh Nghiêm Sơn 1 và Nghiêm Sơn 2 x ã Hoàng
Khai

13/4/2017 04/5/2017 Chưa đến hạn

214
1. Cấp chứng chỉ h ành ngh ề buôn bán thuốc thú y
2. Cấp chứng chỉ h ành ngh ề tiêm phòng, chữa bệnh, tiểu phẫu, t ư
vấn các hoạt động li ên quan đ ến thú y

14/4/2017 20/4/2017 Chưa đến hạn

215 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 14/4/2017 24/4/2017 Chưa đến hạn

216 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 14/4/2017 24/4/2017 Chưa đến hạn

217 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 14/4/2017 24/4/2017 Chưa đến hạn

218 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an to àn thực phẩm 14/4/2017 18/4/2017 Chưa đến hạn

219 Gia hạn chứng chỉ h ành ngh ề buôn bán thuốc thú y 14/4/2017 18/4/2017 Chưa đến hạn

220 Gia hạn chứng chỉ h ành ngh ề buôn bán thuốc thú y 14/4/2017 18/4/2017 Chưa đến hạn

221 Gia hạn chứng chỉ h ành ngh ề buôn bán thuốc thú y 14/4/2017 18/4/2017 Chưa đến hạn
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

222 Gia hạn chứng chỉ h ành ngh ề buôn bán thuốc thú y 14/4/2017 18/4/2017 Chưa đến hạn

223 Gia hạn chứng chỉ h ành ngh ề buôn bán thuốc thú y 14/4/2017 18/4/2017 Chưa đến hạn

224 Kiểm dịch vận chuyển 120 con lợn từ S ơn Dương đi Cao B ằng 14/4/2017 14/4/2017 x

225 Kiểm dịch vận chuyển 75 con lợn từ S ơn Dương đi Cao B ằng 14/4/2017 14/4/2017 x

226 Kiểm dịch vận chuyển 80 con lợn từ S ơn Dương đi Hà Giang 14/4/2017 14/4/2017 x

227 Kiểm dịch vận chuyển 90 con lợn từ S ơn Dương đi Cao B ằng 14/4/2017 14/4/2017 x

228 Kiểm dịch vận chuyển 2.000 con g à đi Đăk Lăk 14/4/2017 15/4/2017 x

229 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an to àn thực phẩm 14/4/2017 18/4/2017 Chưa đến hạn

230 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an to àn thực phẩm 14/4/2017 18/4/2017 Chưa đến hạn

231 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an to àn thực phẩm 14/4/2017 18/4/2017 Chưa đến hạn

232 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an to àn thực phẩm 14/4/2017 18/4/2017 Chưa đến hạn

233 Kiểm dịch vận chuyển 9 con b ò đi Bắc Ninh 14/4/2017 14/4/2017 x

234 Kiểm dịch vận chuyển 9 con b ò đi Bắc Ninh 14/4/2017 14/4/2017 x

VI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (09 hồ s ơ) 9 0 0 0

1  Giấy phép họp báo 21/3/2017 29/3/2017 x

2  Giấy phép xuất bản t ài liệu không kinh doanh 23/3/2017 31/3/2017 x

3  Giấy phép xuất bản t ài liệu không kinh doanh 23/3/2017 31/3/2017 x

4  Giấy phép xuất bản t ài liệu không kinh doanh 23/3/2017 31/3/2017 x

5  Giấy phép xuất bản t ài liệu không kinh doanh 23/3/2017 31/3/2017 x

6  Giấy phép xuất bản t ài liệu không kinh doanh 27/3/2017 04/4/2017 x

7  Giấy phép xuất bản t ài liệu không kinh doanh 28/3/2017 05/4/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

8  Giấy phép xuất bản t ài liệu không kinh doanh 28/3/2017 05/4/2017 x

9  Giấy phép xuất bản t ài liệu không kinh doanh 28/3/2017 05/4/2017 x

VII SỞ Y TẾ (109 hồ sơ) 81 0 0 28

1 Khám giám định khuyết tật 16/3/2017 30 ngày 02 ngày

2 Khám giám định khuyết tật 16/3/2017 30 ngày 02 ngày

3 Khám giám định khuyết tật 16/3/2017 30 ngày 02 ngày

4 Khám giám định khuyết tật 16/3/2017 30 ngày 02 ngày

5 Khám giám định khuyết tật 16/3/2017 30 ngày 02 ngày

6 Khám giám định khuyết tật 16/3/2017 30 ngày 02 ngày

7 Khám giám định khuyết tật 16/3/2017 30 ngày 02 ngày

8 Khám giám định khuyết tật 20/3/2017 30 ngày 06 ngày

9 Khám giám định khuyết tật 21/3/2017 30 ngày 07 ngày

10 Khám giám định khuyết tật 21/3/2017 30 ngày 07 ngày

11 Khám giám định khuyết tật 23/3/2017 30 ngày 09 ngày

12 Khám giám định khuyết tật 28/3/2017 30 ngày 14 ngày

13 Khám giám định khuyết tật 30/3/2017 30 ngày 16 ngày

14 Khám giám định khuyết tật 30/3/2017 30 ngày 16 ngày

15 Khám giám định khuyết tật 30/3/2017 30 ngày 16 ngày

16 Khám giám định khuyết tật 30/3/2017 30 ngày 16 ngày

17 Khám giám định khuyết tật 30/3/2017 30 ngày 16 ngày

Lĩnh vực Giám định Y khoa: Khám giám định khuyết tật

29



Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

18 Khám giám định khuyết tật 30/3/2017 30 ngày 16 ngày

19 Khám giám định khuyết tật 30/3/2017 30 ngày 16 ngày

20 Khám giám định khuyết tật 30/3/2017 30 ngày 16 ngày

21 Khám giám định khuyết tật 30/3/2017 30 ngày 16 ngày

22 Khám giám định khuyết tật 30/3/2017 30 ngày 16 ngày

23 Khám giám định khuyết tật 30/3/2017 30 ngày 16 ngày

24 Khám giám định khuyết tật 30/3/2017 30 ngày 16 ngày

25 Khám giám định khuyết tật 31/3/2017 30 ngày 17 ngày

26 Khám giám định khuyết tật 02/4/2017 30 ngày 18 ngày

27 Khám giám định khuyết tật 02/4/2017 30 ngày 18 ngày

28 Khám giám định khuyết tật 02/4/2017 30 ngày 18 ngày

29 Khám giám định khuyết tật 02/4/2017 30 ngày 18 ngày

30 Khám giám định khuyết tật 02/4/2017 30 ngày 18 ngày

31 Khám giám định khuyết tật 02/4/2017 30 ngày 18 ngày

32 Khám giám định khuyết tật 02/4/2017 30 ngày 18 ngày

33 Khám giám định khuyết tật 02/4/2017 30 ngày 18 ngày

34 Khám giám định khuyết tật 02/4/2017 30 ngày 18 ngày

35 Khám giám định khuyết tật 02/4/2017 30 ngày 18 ngày

36 Khám giám định khuyết tật 02/4/2017 30 ngày 18 ngày

37 Khám giám định khuyết tật 02/4/2017 30 ngày 18 ngày

38 Khám giám định khuyết tật 02/4/2017 30 ngày 18 ngày

39 Khám giám định khuyết tật 02/4/2017 30 ngày 18 ngày
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

40 Khám giám định khuyết tật 02/4/2017 30 ngày 18 ngày

41 Khám giám định khuyết tật 04/4/2017 30 ngày 20 ngày

42 Khám giám định khuyết tật 05/4/2017 30 ngày 21 ngày

43 Khám giám định khuyết tật 07/4/2017 30 ngày 23 ngày

44 Khám giám định khuyết tật 10/4/2017 30 ngày 26 ngày

45 Khám giám định khuyết tật 10/4/2017 30 ngày 26 ngày

46 Khám giám định khuyết tật 10/4/2017 30 ngày 26 ngày

47 Khám giám định khuyết tật 11/4/2017 30 ngày 27 ngày

48 Khám giám định khuyết tật 14/4/2017 30 ngày 30 ngày

49
Khám giám định y khoa với ng ười hoạt động kháng chiến bị ph ơi
nhiễm chất độc hóa học v à con đẻ của họ. 24/3/2017 45 ngày 25 ngày

50
Khám giám định y khoa với ng ười hoạt động kháng chiến bị ph ơi
nhiễm chất độc hóa học v à con đẻ của họ. 24/3/2017 45 ngày 25 ngày

51
Khám giám định y khoa với ng ười hoạt động kháng chiến bị ph ơi
nhiễm chất độc hóa học v à con đẻ của họ. 24/3/2017 45 ngày 25 ngày

52
Khám giám định y khoa với ng ười hoạt động kháng chiến bị ph ơi
nhiễm chất độc hóa học v à con đẻ của họ. 24/3/2017 45 ngày 25 ngày

53
Khám giám định y khoa với ng ười hoạt động kháng chiến bị ph ơi
nhiễm chất độc hóa học v à con đẻ của họ. 31/3/2017 45 ngày 32 ngày

54
Khám giám định y khoa với ng ười hoạt động kháng chiến bị ph ơi
nhiễm chất độc hóa học v à con đẻ của họ. 31/3/2017 45 ngày 32 ngày

55
Khám giám định y khoa với ng ười hoạt động kháng chiến bị ph ơi
nhiễm chất độc hóa học v à con đẻ của họ. 31/3/2017 45 ngày 32 ngày

56
Khám giám định y khoa với ng ười hoạt động kháng chiến bị ph ơi
nhiễm chất độc hóa học v à con đẻ của họ. 31/3/2017 45 ngày 32 ngày

 * Khám giám định y khoa với người hoạt động kháng chiến bị ph ơi nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

57
Khám giám định y khoa với ng ười hoạt động kháng chiến bị ph ơi
nhiễm chất độc hóa học v à con đẻ của họ. 31/3/2017 45 ngày 32 ngày

58
Khám giám định y khoa với ng ười hoạt động kháng chiến bị ph ơi
nhiễm chất độc hóa học v à con đẻ của họ. 31/3/2017 45 ngày 32 ngày

59
Khám giám định y khoa với ng ười hoạt động kháng chiến bị ph ơi
nhiễm chất độc hóa học v à con đẻ của họ. 31/3/2017 45 ngày 32 ngày

60
Khám giám định y khoa với ng ười hoạt động kháng chiến bị ph ơi
nhiễm chất độc hóa học v à con đẻ của họ. 12/4/2017 45 ngày 43 ngày

61
Khám giám định y khoa với ng ười hoạt động kháng chiến bị ph ơi
nhiễm chất độc hóa học v à con đẻ của họ. 12/4/2017 45 ngày 43 ngày

62
Khám giám định y khoa với ng ười hoạt động kháng chiến bị ph ơi
nhiễm chất độc hóa học v à con đẻ của họ. 12/4/2017 45 ngày 43 ngày

63
Khám giám định y khoa với ng ười hoạt động kháng chiến bị ph ơi
nhiễm chất độc hóa học v à con đẻ của họ. 12/4/2017 45 ngày 43 ngày

64
Khám giám định y khoa với ng ười hoạt động kháng chiến bị ph ơi
nhiễm chất độc hóa học v à con đẻ của họ. 12/4/2017 45 ngày 43 ngày

65
Khám giám định th ương tật do tai nạn lao động đối với ng ười lao
động tham gia bảo hiểm bắt buộc. 24/3/2017 30 ngày 11 ngày

66
Khám giám định th ương tật do tai nạn lao động đối với ng ười lao
động tham gia bảo hiểm bắt buộc. 02/4/2017 30 ngày 18 ngày

67
Khám giám định th ương tật do tai nạn lao động đối với ng ười lao
động tham gia bảo hiểm bắt buộc. 05/4/2017 30 ngày 21 ngày

68
Khám giám định th ương tật do tai nạn lao động đối với ng ười lao
động tham gia bảo hiểm bắt buộc. 05/4/2017 30 ngày 21 ngày

69
Khám giám định th ương tật do tai nạn lao động đối với ng ười lao
động tham gia bảo hiểm bắt buộc. 07/4/2017 30 ngày 23 ngày

   * Khám giám đ ịnh thương tật do tai nạn lao động đối với ng ười lao động tham gia bảo hiểm bắt buộc
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

70
Khám giám định th ương tật do tai nạn lao động đối với ng ười lao
động tham gia bảo hiểm bắt buộc. 12/4/2017 30 ngày 28 ngày

71
Giám định thực hi ên chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với
người lao động tham gia bảo hiểm x ã hội bắt buộc. 21/3/2017 30 ngày 7 ngày

72
Giám định thực hi ên chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với
người lao động tham gia bảo hiểm x ã hội bắt buộc. 21/3/2017 30 ngày 7 ngày

73
Giám định thực hi ên chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với
người lao động tham gia bảo hiểm x ã hội bắt buộc. 22/3/2017 30 ngày 8 ngày

74
Giám định thực hi ên chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với
người lao động tham gia bảo hiểm x ã hội bắt buộc. 24/3/2017 30 ngày 10 ngày

75
Giám định thực hi ên chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với
người lao động tham gia bảo hiểm x ã hội bắt buộc. 24/4/2017 30 ngày 10 ngày

76
Giám định thực hi ên chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với
người lao động tham gia bảo hiểm x ã hội bắt buộc. 02/4/2017 30 ngày 19 ngày

77
Giám định thực hi ên chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với
người lao động tham gia bảo hiểm x ã hội bắt buộc. 12/4/2017 30 ngày 19 ngày

78 Hồ sơ cấp giấy chứng nhận c ơ sở đủ điều kiện ATTP 20/03/2017 15 ngày 02 ngày

79 Hồ sơ cấp giấy chứng nhận c ơ sở đủ điều kiện ATTP 23/03/2017 15 ngày 03 ngày

80 Hồ sơ cấp giấy chứng nhận c ơ sở đủ điều kiện ATTP 23/03/2017 15 ngày 03 ngày

81 Hồ sơ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo 24/03/2017 10 ngày 02 ngày

 Lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm

 Lĩnh vực Y (khám, chữa bệnh)

 * Giám định thực hiên chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm x ã hội bắt buộc
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

82 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 20/3/2017 60 ngày Chưa đến hạn

83 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 22/3/2017 60 ngày Chưa đến hạn

84 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 22/3/2017 60 ngày Chưa đến hạn

85 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 22/3/2017 60 ngày Chưa đến hạn

86 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 24/3/2017 60 ngày Chưa đến hạn

87 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh 24/3/2017 90 ngày Chưa đến hạn

88 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 24/3/2017 60 ngày Chưa đến hạn

89 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 27/3/2017 60 ngày Chưa đến hạn

90 Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh 29/3/2017 90 ngày Chưa đến hạn

91 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 29/3/2017 60 ngày Chưa đến hạn

92 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 30/3/2017 60 ngày Chưa đến hạn

93 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 30/3/2017 60 ngày Chưa đến hạn

94 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 30/3/2017 60 ngày Chưa đến hạn

95 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 4/4/2017 60 ngày Chưa đến hạn

96 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 7/4/2017 60 ngày Chưa đến hạn

97 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 7/4/2017 60 ngày Chưa đến hạn

98 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 7/4/2017 60 ngày Chưa đến hạn

99 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 11/4/2017 60 ngày Chưa đến hạn

100 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 11/4/2017 60 ngày Chưa đến hạn

101 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 12/4/2017 60 ngày Chưa đến hạn
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

102 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 12/4/2017 60 ngày Chưa đến hạn

103 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 12/4/2017 60 ngày Chưa đến hạn

104 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 13/4/2017 60 ngày Chưa đến hạn

105 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 13/4/2017 60 ngày Chưa đến hạn

106 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 13/4/2017 60 ngày Chưa đến hạn

107 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 13/4/2017 60 ngày Chưa đến hạn

108 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 13/4/2017 60 ngày Chưa đến hạn

109 Cấp chứng chỉ khám bệnh chữa bệnh 13/4/2017 60 ngày Chưa đến hạn

VIII SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (515 hồ sơ) 0 515 0 0

1 Hồ sơ mai táng phí theo Quy ết định 62/2011/QĐ-TTg 04/2017 04/2017 21 hồ sơ

2 Hồ sơ Bảo hiểm y tế theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg 04/2017 04/2017 37 hồ sơ

3
Hồ sơ Bảo hiểm y tế theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày
14/10/2015

04/2017 04/2017 153 h ồ sơ

4 Hồ sơ trợ cấp mai táng phí đối với người có công từ trần 04/2017 04/2017 19 hồ sơ

5
Hồ sơ trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo đối với con người có công với
cách mạng 04/2017 04/2017 18 hồ sơ

6
Hồ sơ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất
độc hóa học 04/2017 04/2017 06 hồ sơ

7
Hồ sơ giới thiệu giám định y khoa đối với người hoạt động kháng
chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học 04/2017 04/2017 12 hồ sơ

8 Hồ sơ trơ cấp một lần đối với thanh ni ên xung phong 04/2017 04/2017 22 hồ sơ
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

9 Đổi lại thẻ th ương binh 07/4/2017 10/4/2017 05 hồ sơ

10 Sao lục hồ sơ người có công với cách mạng 04/2017 04/2017 09 hồ sơ

11 Hồ sơ Người có công với cách mạng chuyển đi tỉnh khác 10/4/2017 12/4/2017 02 hồ sơ

12 Hồ sơ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 04/2017 04/2017 211 h ồ sơ

IX SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (05 hồ s ơ) 4 0 0 1

1
Hồ sơ cấp giấy phép tiến h ành công vi ệc bức xạ Bệnh viện Đa Khoa
Chiêm Hóa

16/3/2017 16/4/2017 x

2
Hồ sơ cấp giấy phép tiến h ành công vi ệc bức xạ phòng khám đa
khoa khu v ực Kim Bình 16/3/2017 16/4/2017 x

3
Hồ sơ cấp Chứng chỉ nhân vi ên bức xạ Bệnh viện Đa Khoa Chi êm
Hóa

16/3/2017 16/4/2017 x

4
Hồ sơ cấp Chứng chỉ nhân vi ên bức xạ phòng khám đa khoa khu
vực Kim Bình 16/3/2017 16/4/2017 x

5
Hồ sơ đánh giá, nghi ệm thu đề tài “Nghiên c ứu thực trạng về bệnh
đái tháo đư ờng v à tổ chức quản lý bệnh đái tháo đ ường tại th ành
phố Tuyên Quang”

21/3/2017 06/6/2017 Chưa đến hạn

X SỞ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO (32 hồ sơ) 0 32 0 0

1 Trần Thu Hiền 17/3/2017 17/3/2017 x

2 Chu Tuấn Linh 17/3/2017 17/3/2017 x

3 Triệu Thị Sáu 20/3/2017 20/3/2017 x

4 Hà Thị Ánh 20/3/2017 20/3/2017 x

5 Lê Diệu Linh 21/3/2017 21/3/2017 x

6 Trần Thị Hằng 22/3/2017 22/3/2017 x

Thủ tục cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

7 Nguy ễn Duy Thái 22/3/2017 22/3/2017 x

8 Hà Ngọc Tuân 24/3/2017 24/3/2017 x

9 Nguy ễn Thúy Ph ương 24/3/2017 24/3/2017 x

10 Nguy ễn Thị Thanh Hải 27/3/2017 27/3/2017 x

11 Vũ Văn Cường 27/3/2017 27/3/2017 x

12 Hỏa Thị Xuyến 27/3/2017 27/3/2017 x

13 Lương H ữu Tiệp 28/3/2017 28/3/2017 x

14 Hoàng Mạnh Dũng 03/4/2017 03/4/2017 x

15 Phùng Th ị Minh Anh 03/4/2017 03/4/2017 x

16 Hoàng Th ị Trưởng 03/4/2017 03/4/2017 x

17 Ma Công Luân 03/4/2017 03/4/2017 x

18 Vũ Thị Yên 03/4/2017 03/4/2017 x

19 Nguy ễn Long Giang 03/4/2017 03/4/2017 x

20 Nông Văn Hùng 05/4/2017 05/4/2017 x

21 Đinh Thị Thanh 05/4/2017 05/4/2017 x

22 Đỗ Ngọc Văn 07/4/2017 07/4/2017 x

23 Hoàng Ng ọc Huân 07/4/2017 07/4/2017 x

24 Lại Hoài Thương 07/4/2017 07/4/2017 x

25 Trần Thu Hiền 07/4/2017 07/4/2017 x

26 Đỗ Thị Quỳnh 10/4/2017 10/4/2017 x

27 Cao Văn Khương 10/4/2017 10/4/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

28 Đoàn Thị Hạnh 10/4/2017 10/4/2017 x

29 Đặng Tuấn Anh 11/4/2017 11/4/2017 x

30 Đinh Thị Hoa 11/4/2017 11/4/2017 x

31 Bàn Trung Kiên 11/4/2017 11/4/2017 x

32 Hà Minh Tâm 14/4/2017 14/4/2017 x

XI  SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (13 hồ s ơ) 0 9 0 4

1
Báo cáo tiếp nhận sản phẩm quảng cáo Chi nhánh công ty cổ phần
Thương mại Đoan H ùng t ại Tuyên Quang

16/3/2017 22/3/2017 x

2
Cấp giấy phép karaoke Ông H à Phúc N ọi, thôn An Thái, x ã Tân An,

huyện Chiêm Hóa 16/3/2017 24/3/2017 x

3
Thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch của Nhà nghỉ 13/5 thôn 7,
xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang 23/3/2017 04/5/2017 Chưa đến hạn

4 Thông báo ti ếp nhận biểu diễn nghệ thuật Nh à Hát Kịch Hà Nội 27/3/2017 30/3/2017 x

5
Cấp giấy phép karaoke Ông Seo Văn Nhân, thôn N à Lừa, xã Trung
Hà, huyện Chiêm Hóa 30/3/2017 07/4/2017 x

6
Cấp giấy phép karaoke B à Hà Thị Khiết, thôn L àng Lạc, xã Xuân
Quang, huy ện Chiêm Hóa 30/3/2017 07/4/2017 x

7
Thông báo sản phẩm quảng cáo Chi nhánh công ty cổ phần Tập
đoàn Hoa Sen, tại thành phố Tuyên Quang, thôn chè 8, xã Lưỡng
Vượng, thành phố Tuyên Quang

31/3/2017 10/4/2017 x

8
Caấp phép triển l ãm nhiếp ảnh ông H à Thế Đô, phường Tân Quang,
thành ph ố Tuyên Quang

05/4/2017 13/4/2017 x

9
Thông báo sản phẩm quảng cáo Công ty xi măng Sông Thao, xã
Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 05/4/2017 13/4/2017 x

10
Thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch của Nhà nghỉ Hoa Lâm 2,
xóm Chè đen 1, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn 11/4/2017 24/5/2017 Chưa đến hạn
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

11
Thông báo sản phẩm quảng cáo Chi nhánh Công ty cổ phần Tập
đoàn Hoa Sen, tại thành phố Tuyên Quang, thôn chè 8, xã Lưỡng
Vượng, thành phố Tuyên Quang

10/4/2017 17/4/2017 x

12
Thông báo sản phẩm quảng cáo Chi nhánh Công ty cổ phần Tập
đoàn Hoa Sen, tại thành phố Tuyên Quang, thôn chè 8, xã Lưỡng
Vượng, thành phố Tuyên Quang

13/4/2017 20/4/2017 Chưa đến hạn

13 Thông báo ti ếp nhận biểu diễn nghệ thuật Nh à Hát Kịch Hà Nội 14/4/2017 19/4/2017 Chưa đến hạn

XII SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (302 hồ s ơ) 222 14 66

1 Đặng Thị Huyền 16/3/2017 10 ngày 30/3/2017 x
Chuyển thuế số 216 ng ày

21/3/2017

2 Nguy ễn Duy Thân + Nguyễn Thị Th ương 16/3/2017 10 ngày 30/3/2017 x
Chuyển thuế số 213 ng ày

21/3/2017

3 Hoàng  Hùng Cư ờng + Trần Thu Hường 16/3/2017 10 ngày 30/3/2017
Rút lại hồ s ơ ngày

20/3/2017

4 Đoàn Văn Minh + Vũ Thị Thu Huyền 16/3/2017 01 ngày 17/3/2017 x
Trả kết quả ngày

16/3/2017

5 Dương Thị Dung 16/3/2017 05 ngày 24/3/2017 x
Trả kết quả ngày

16/3/2017

6 Nguy ễn Quang Huy + Nguyễn Thị Bích 16/3/2017 01 ngày 17/3/2017 x
Trả kết quả ngày

16/3/2017

7 Vũ  Sơn + Cao Thị Thanh 16/3/2017 10 ngày 30/3/2017
Rút lại hồ s ơ ngày

24/3/2017

8 Nguy ễn Mạnh Hùng 17/3/2017 10 ngày 31/3/2017 x
Trả kết quả ngày

20/3/2017

9 Hoàng Quý L ương 17/3/2017 10 ngày 31/3/2017 x
Trả kết quả ngày

23/3/2017

10 Hà Công Khanh + Lê Thu Hà 17/3/2017 01 ngày 20/3/2017 x
Trả kết quả ngày

17/3/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

11 Tiêu Xuân Hồng + Lê Mai Yên 17/3/2017 10 ngày 31/3/2017 x
Chuyển thuế số 222 ng ày

27/3/2017

12 Đỗ Trọng Bình + Trịnh Thị Nh àn 17/3/2017 10 ngày 31/3/2017 x
Trả kết quả ngày

23/3/2017

13 Lê Thị Thiệp + Hà Quang Duy 17/3/2017 10 ngày 31/3/2017 x
Trả kết quả ngày

23/3/2017

14 Công Ty CP H ợp nhất Tuy ên Quang 17/3/2017 01 ngày 20/3/2017 x
Trả kết quả ngày

17/3/2017

15 Vũ Xuân Hiểu + Đặng Thị Huế 17/3/2017 05 ngày 27/3/2017 x
Trả kết quả ngày

23/3/2017

16 Vũ Thị Thúy Quỳnh 17/3/2017 05 ngày 27/3/2017 x
Trả kết quả ngày

23/3/2017

17 Nguy ễn Thị Tuyển ( vợ ông Phan Huy Thi) 17/3/2017 05 ngày 27/3/2017 x
Trả kết quả ngày

23/3/2017

18 Lương Thị Hải Yến 17/3/2017 01 ngày 20/3/2017 x
Trả kết quả ngày

17/3/2017

19 Công Ty CP In và D ịch Vụ Tuyên Quang 17/3/2017 20 ngày 24/4/2017 x
TTr 59/TTr-TNMT ngày

21/3/2017

20 Trường Tiểu học Đăng Châu 17/3/2017 30 ngày 02/5/2017 x
TTr  84/TTr-TNMT ngày

07/4/2017

21 Công ty TNHH Thành Sơn Tuyên Quang 17/3/2017 40 ngày 16/5/2017 x

Đã trình UBND t ỉnh ph ê
duyệt tiền cấp quyền

KTKS tại số tờ trình s ố
82/TTr-KS (5/4/2017)

22 Ban quản lý công tr ình XD huy ện Na Hang 20/3/2017 20 ngày 18/4/2017 x
Giấy mời số 370/GM-

HĐTĐ-ĐTM ngày
03/4/2017

23 Doanh nghi ệp tư nhân vận tải v à Thương mại Minh Đức 20/3/2017 30 ngày 02/5/2017 x VB 333 ngày 27/3/2017

24 Hoàng H ữu Thanh +Đăng Thị H ương 20/3/2017 10 ngày 03/4/2017 x
Chuyển thuế số 226 ng ày

27/3/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

25 Hoàng Th ị Mai + Nguyễn Sỹ Quang 20/3/2017 10 ngày 03/4/2017 x
Trả kết quả  ng ày

27/3/2017

26 Nguy ễn Văn Lại 20/3/2017 10 ngày 03/4/2017 x
Đã thẩm định chờ kiểm

tra thực địa

27 Nguy ễn Văn Thủy + Triệu Thị Nhã 20/3/2017 10 ngày 03/4/2017 x
Chuyển thuế số 219 ng ày

23/3/2017

28 Vũ Văn Bách 20/3/2017 05 ngày 28/3/2017 x
Trả kết quả ngày

24/3/2017

29 Nguy ễn Thị Đỉnh 20/3/2017 05 ngày 28/3/2017 x
Trả kết quả ngày

24/3/2017

30 Nguy ễn Thị Đỉnh 20/3/2017 05 ngày 28/3/2017 x
Trả kết quả ngày

24/3/2017

31 Đào Thị Hiền 20/3/2017 05 ngày 28/3/2017 x
Trả kết quả ngày

24/3/2017

32 Hoàng Văn Chu 20/3/2017 01 ngày 21/3/2017 x
Trả kết quả ngày

20/3/2017

33 Lại Quang Tuấn + Nguyễn Th ùy Linh 20/3/2017 10 ngày 03/4/2017 x
Trả kết quả ngày

31/3/2017

34 Ngô Lan Phương + Đ ỗ Việt Hùng 20/3/2017 10 ngày 03/4/2017 x
Trả kết quả ngày

31/3/2017

35 Hoàng Văn Thắng + Bùi Thị Vinh 20/3/2017 01 ngày 21/3/2017 x
Trả kết quả ngày

20/3/2017

36 Lê Thanh Được 20/3/2017 01 ngày 21/3/2017 x
Trả kết quả ngày

20/3/2017

37 Trần Đức Thuận + Cao Hoa Ph ượng 20/3/2017 01 ngày 21/3/2017 x
Trả kết quả ngày

20/3/2017

38 Dương Thị Hạnh + Nguyễn Kim Khanh 20/3/2017 01 ngày 21/3/2017 x
Trả kết quả ngày

20/3/2017

39 Hoàng Quang Trung + Đào Thúy Hoa 20/3/2017 01 ngày 21/3/2017 x
Trả kết quả ngày

20/3/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

40 Phạm Văn Quyền 20/3/2017 01 ngày 21/3/2017 x
Trả kết quả ngày

20/3/2017

41 Hoàng Văn Chu 20/3/2017 05 ngày 28/3/2017 x
Trả kết quả ngày

27/3/2017

42 Công  ty TNHH MTV VLXD Thanh Hải 21/3/2017 20 ngày 18/4/2017 x
TTr 66/TTr-TNMT ngày

27/3/2017

43 Công ty TNHH XD và TM Thanh Giang 21/3/2017 30 ngày 04/5/2017 x

Đã họp hội đồng thẩm
định đề án thăm d ò ks
ngày 5/4/2017, côngt y
đang chỉnh sửa hồ s ơ

44 Công ty CP Lâm s ản và khoảng sản Tuy ên Quang 21/3/2017 60 ngày 14/6/2017 x

Đã họp hội đồng thẩm
định đề án thăm d ò ks
ngày 5/4/2017, côngt y
đang chỉnh sửa hồ s ơ

45 Trịnh Phú Quý 21/3/2017 05 ngày 28/3/2017 x
Trả kết quả ngày

28/3/2017

46 Lê  Văn Mạnh 21/3/2017 10 ngày 03/4/2017 x
Trả kết quả ngày

31/3/2017

47 Lâm Văn Khoa 21/3/2017 01 ngày 22/3/2017 x
Trả kết quả ngày

21/3/2017

48 Nguy ễn Vinh Quang 21/3/2017 05 ngày 29/3/2017 x
Trả kết quả ngày

28/3/2017

49 Đặng Thị Vò 21/3/2017 05 ngày 29/3/2017 x
Trả kết quả ngày

28/3/2017

50 Vũ Thị Thỉnh 21/3/2017 05 ngày 29/3/2017 x
Trả kết quả ngày

28/3/2017

51 Ma Doãn Thịnh + Nguyễn Thị Hiếu 21/3/2017 10 ngày 05/4/2017 x
Chuyển thuế số 223 ng ày

27/3/2017

52 Tạ Thanh Giang + Nguyễn Thị Diệp 22/3/2017 01 ngày 23/3/2017 x
Trả kết quả ngày

22/3/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

53 Phùng Th ị  Mai 22/3/2017 10 ngày 05/4/2017 x
Trả kết quả ngày

30/3/2017

54 La Hồng Quang 22/3/2017 10 ngày 05/4/2017 x
Trả kết quả ngày

25/3/2017

55 Trần Hiếu Hải + B ùi Thị Hương 22/3/2017 10 ngày 05/4/2017 x
Chuyển thuế số 224 ng ày

27/3/2017

56 Trần Giang Tuy ên + Hoàng Thị Kim Cúc 22/3/2017 10 ngày 05/4/2017 x
Chuyển thuế số 227 ng ày

27/3/2017

57 Đinh Xuân D ũng 22/3/2017 16 ngày 14/4/2017 x
Trả kết quả ngày

28/3/2017

58 Công ty CP DVMT và QL đô th ị Tuyên Quang 22/3/2017 05 ngày 30/3/2017 x
Chuyển thuế số 220 ng ày

24/3/2017

59 Bùi Đức Bảo 22/3/2017 10 ngày 05/4/2017 x
Chuyển thuế số 225 ng ày

27/3/2017

60 Hoàng Anh Tu ấn + Phùng Th ị Mai 23/3/2017 01 ngày 24/3/2017 x
Trả kết quả ngày

23/3/2017

61 Vàng Xí Ngấn 23/3/2017 05 ngày 30/3/2017 x Trả kết quả 30/3/2017

62 Công ty CP nguyên li ệu Giấy An H òa 23/3/2017 01 ngày 24/3/2017 x
Trả kết quả ngày

23/3/2017

63 Viễn Thông Tuyên Quang 23/3/2017 10 ngày 06/4/2017 x
Quyết định số 193 ng ày

30/3/2017

64 Nguy ễn Văn Thức 23/3/2017 10 ngày 06/4/2017
Rút lại hồ s ơ ngày

05/4/2017

65 Ma Văn Tuấn + Đỗ Thị Nhạn 23/3/2017 10 ngày 06/4/2017 x
Trả kết quả ngày

31/3/2017

66 Trần Duy Tăng 23/3/2017 05 ngày 31/3/2017 x
Trả kết quả ngày

27/3/2017

67 Trần Duy Tăng 23/3/2017 05 ngày 31/3/2017 x
Trả kết quả ngày

27/3/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

68 Nguy ễn Thái Học 23/3/2017 05 ngày 31/3/2017 x
Trả kết quả ngày

23/3/2017

69 Vũ Thị Phương Dung 23/3/2017 01 ngày 24/3/2017 x
Trả kết quả ngày

23/3/2017

70 Trần Văn Trường + Lê Thị Vui 23/3/2017 10 ngày 06/4/2017 x
Trả kết quả ngày

27/3/2017

71 Nguy ễn Thị Hoa + Nguyễn Văn Thắng 23/3/2017 01 ngày 27/3/2017 x
Trả kết quả ngày

23/3/2017

72 Trần Thị Độ + Trần Hồng Tiến 24/3/2017 01 ngày 27/3/2017 x
Trả kết quả ngày

24/3/2017

73 Lưu Thị Huế 24/3/2017 05 ngày 03/4/2017 x
Trả kết quả ngày

29/3/2017

74 Trần Văn Điền 24/3/2017 05 ngày 03/4/2017 x
Trả kết quả ngày

29/3/2017

75 Trần Văn Toàn 24/3/2017
05 ngày
03/4/2017

x
Trả kết quả ngày

29/3/2017

76 Trương Văn Mùi 24/3/2017 01 ngày 27/3/2017 x
Trả kết quả ngày

24/3/2017

77 Trần Văn Toản 24/3/2017 01 ngày 27/3/2017 x
Trả kết quả ngày

24/3/2017

78 Triệu Thúy Nga 24/3/2017 10 ngày 10/4/2017 x
Chuyển thuế số 235 ng ày

27/3/2017

79 Lục Văn Sơn 24/3/2017 01 ngày 27/3/2017 x
Trả kết quả ngày

24/3/2017

80 Đỗ Thị Mai 24/3/2017 05 ngày 03/4/2017 x
Chuyển thuế số 230 ng ày

27/3/2017

81 Mễ Văn Sơn 24/3/2017 05 ngày 03/4/2017 x
Trả kết quả ngày

30/3/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

82 Trần Thị Hạng 24/3/2017 10 ngày 10/4/2017 x
Trả kết quả ngày

30/3/2017

83 Vũ Thị Soan + Trần Xuân Minh 24/3/2017 10 ngày 10/4/2017 x
Chuyển thuế số 239 ng ày

28/3/2017

84 Nguy ễn Thị Ngọc Diệp 24/3/2017 10 ngày 10/4/2017 x
Trả kết quả ngày

31/3/2017

85 Nguy ễn Xuân Sơn + Nguyễn Thị Mai Hoa 24/3/2017 10 ngày 10/4/2017 x
Chuyển thuế số 238 ng ày

28/3/2017

86 Đào Thị Hiền 24/3/2017 10 ngày 10/4/2017 x
Rút lại hồ s ơ ngày

30/3/2017

87 Đào Văn Bắc + Võ Thị Hương 24/3/2017 10 ngày 11/4/2017 x
Chuyển thuế số 234 ng ày

27/3/2017

88 Trần Văn Tuấn + Nguyễn Thị Thúy 24/3/2017 10 ngày 11/4/2017 x
Chuyển thuế số 236 ng ày

28/3/2017

89 Hoàng Th ị Khanh 24/3/2017 10 ngày 10/4/2017 x
Trả kết quả ngày

31/3/2017

90 Ngô Thúy Toàn 27/3/2017 10 ngày 10/4/2017 x
Chuyển thuế số 242 ng ày

30/3/2017

91 Ngô Thị Thanh Tân 27/3/2017 10 ngày 10/4/2017 x
Chuyển thuế số 243 ng ày

30/3/2017

92 Hà Việt Đoàn + Lưu Thị Vân Anh 27/3/2017 05 ngày 03/4/2017 x
Trả kết quả ngày

27/3/2017

93 Lê Tú lai 27/3/2017 01 ngày 28/3/2017 x
Trả kết quả ngày

27/3/2017

94 Phạm Văn Tươi + Nguyễn Ph ương Qu ỳnh 27/3/2017 01 ngày 28/3/2017 x
Trả kết quả ngày

27/3/2017

95 Phạm Văn Tươi + Nguyễn Ph ương Qu ỳnh 27/3/2017 01 ngày 28/3/2017 x
Trả kết quả ngày

27/3/2017

96 Lê Anh Phương 27/3/2017 01 ngày 28/3/2017 x
Trả kết quả ngày

27/3/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

97 Vũ Trí Tiên + Lục Thị Thanh Thúy 27/3/2017 10 ngày 10/4/2017
Rút lại hồ s ơ ngày

30/3/2017

98 Nguy ễn Văn Thái + Đỗ Thị Liễu 27/3/2017 10 ngày 10/4/2017 x
Trả kết quả ngày

28/3/2017

99 Trần Ph ương Thanh 27/3/2017 01 ngày 28/3/2017 x
Trả kết quả ngày

28/3/2017

100 Nguy ễn Văn Lư 27/3/2017 01 ngày 28/3/2017
Rút lại hồ s ơ ngày

30/3/2017

101 Nguy ễn Thị Thiết + Chu Văn Tấn 27/3/2017 10 ngày 10/4/2017 x
Chuyển thuế số 248 ng ày

31/3/2017

102 Nguy ễn Đức Thuận + Nguyễn Thị Thúy 27/3/2017 01 ngày 28/3/2017 x
Trả kết quả ngày

27/3/2017

103 Hoàng Trung Tuy ến + Vũ Vân Anh 27/3/2017 10 ngày 11/4/2017 x
Trả kết quả ngày

31/3/2017

104 Lưu Văn Long 27/3/2017 10 ngày 11/4/2017 x
Chuyển thuế số 231 ng ày

27/3/2017

105 Lưu Thanh Lâm 27/3/2017 10 ngày 11/4/2017 x
Chuyển thuế số 232 ng ày

27/3/2017

106 Lưu Thị Luyện 27/3/2017 10 ngày 11/4/2017 x
Chuyển thuế số 233 ng ày

27/3/2017

107 Đàm Tuấn Khanh 28/3/2017 16 ngày 19/4/2017 x
Trả kết quả ngày

30/3/2017

108 Trần Văn Thái 28/3/2017 01 ngày 29/3/2017 x
Trả kết quả ngày

28/3/2017

109 Bùi Ngọc Tuấn 28/3/2017 10 ngày 12/4/2017 x
Chuyển thuế  số 247 ng ày

31/3/2017

110 Vũ Ngọc Tấn + Phạm Thị Nguyệt 28/3/2017 10 ngày 12/4/2017 x
Trả kết quả ngày

30/3/2017

111 Bùi Văn Tân 28/3/2017 10 ngày 12/4/2017 x
Chuyển thuế  số 249 ng ày

31/3/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

112  Đinh Thị Minh 28/3/2017 05 ngày 06/4/2017 x
Trả kết quả ngày

30/3/2017

113 Lương Thị Dụ 28/3/2017 10 ngày 12/4/2017 x
Đã thẩm định cờ kiểm tra

thực địa

114 Quan Thái Hi ển + Hà Hương Qu ế 28/3/2017 10 ngày 12/4/2017 x
Trả kết quả ngày

10/3/2017

115 Đỗ  Thị Hoa + Quyền Đ ình Bá 28/3/2017 01 ngày 29/3/2017 x
Trả kết quả ngày

28/3/2017

116 Lâm Quốc Vương 28/3/2017 10 ngày 12/4/2017 x
Chuyển thuế số 241 ng ày

30/3/2017

117 Vũ Văn Chuyền 28/3/2017 05 ngày 06/4/2017 x
Trả kết quả ngày

30/3/2017

118 Phạm Quang Hiệp + Bùi Thị Lượng 29/3/2017 10 ngày 12/4/2017 x
Chuyển thuế số 245 ng ày

31/3/2017

119  Đoàn Thanh Hùng 29/3/2017 10 ngày 12/4/2017 x
Chuyển thuế số 246 ng ày

31/3/2017

120 Trương Ngọc Anh + Bùi Thị Nhạn 29/3/2017 10 ngày 12/4/2017 x
Trả kết quả ngày

11/4/2017

121 Công ty CP G ỗ Đông D ương 29/3/2017 01 ngày 30/3/2017 x Trả kết quả 29/3/2017

122 Hoàng Quang Trung + Đào Thúy Hoa 29/3/2017 01 ngày 30/3/2017 x Trả kết quả 29/3/2017

123 Hoàng Quang Trung + Đào Thúy Hoa 29/3/2017 01 ngày 30/3/2017 x Trả kết quả 29/3/2017

124 Hoàng Quang Trung + Đào Thúy Hoa 29/3/2017 01 ngày 30/3/2017 x Trả kết quả 29/3/2017

125 Vũ Xuân Hiểu + Đặng Thị Huế 29/3/2017 10 ngày 12/4/2017 x
Trả kết quả ngày

10/4/2017

126 Vũ Xuân Hiểu + Đặng Thị Huế 29/3/2017 05 ngày 05/4/2017 x Trả kết quả ngày
05/4/2017

127 Đặng  Xuân Tân + Tạ Thị Vững 29/3/2017 01 ngày 30/3/2017 x Trả kết quả 29/3/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

128 Nguy ễn Thị Viết 29/3/2017 05 ngày 06/4/2017 x Trả kết quả 29/3/2017

129 Nông Th ị Minh + Vi Tiến Thắng 29/3/2017 01 ngày 30/3/2017 x Trả kết quả 29/3/2017

130 Công ty CP Khoáng s ản Đông Dương ACA 29/3/2017 20 ngày 26/4/2017 x
Giấy mời số 371/GM-

HĐTĐ-ĐTM ngày
07/4/2017

131 Công ty Cp Chè Sông Lô 30/3/2017 10 ngày 13/4/2017 x
Chuyển thuế số 250 ng ày

31/3/2017

132 Trần Văn Nam + Phạm Thị Huệ 30/3/2017 01 ngày 31/3/2017 x
Trả kết quả ngày

30/4/2017

133 Lý Sình H ỏi 30/3/2017 10 ngày 13/4/2017 x
Chuyển thuế số 262 ng ày

11/4/2017

134 Nguy ễn Thị Mão + Nguy ễn Ngọc Lâm 30/3/2017 10 ngày 13/4/2017 x
Chuyển thuế số 244 ng ày

31/3/2017

135 Nguy ễn Trọng Đạt + Nguyễn Thị Thanh Tuyết 30/3/2017 10 ngày 14/4/2017 x
Trả kêt quả ngày

10/4/2017

136 Nguy ễn Bá Sơn + Hoàng Th ị Huấn 30/3/2017 10 ngày 14/4/2017 x
Chuyển thuế số 253 ng ày

05/4/2017

137 Đỗ Thị Ngọc 30/3/2017 10 ngày 14/4/2017 x
Trả kết quả ngày

10/4/2017

138 Trần Văn Minh + Nguyễn Thị Phúc 30/3/2017 01 ngày 31/3/2017 x
Trả kết quả ngày

31/3/2017

139 Trần Văn Minh + Nguyễn Thị Phúc 30/3/2017 01 ngày 31/3/2017 x
Trả kết quả ngày

31/3/2017

140 Kiều Thế Mạnh 31/3/2017 10 ngày 14/4/2017 x
Chuyển thuế số 269 ng ày

12/4/2017

141 Trần Văn Nam + Phạm Thị Huệ 31/3/2017 10 ngày 14/4/2017 x
Trả kết quả ngày

10/4/2017

142 Nguy ễn Đức Nguyệt + Lâm Thị Ngọc 31/3/2017 01 ngày 03/4/2017 x
Trả kết quả ngày

31/3/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

143 Nguy ễn Thị Mạnh Lan + Trần Giang Nam 31/3/2017 10 ngày 14/4/2017 x
Chuyển thuế số 255 ng ày

05/4/2017

144 Nguy ễn Mạnh Hùng và Trần Kim Liên 31/3/2017 01 ngày 03/4/2017 x
Trả kết quả ngày

31/3/2017

145 Trần Ngọc cảnh+ Nguyễn Thị Thanh Hằng 31/3/2017 01 ngày 03/4/2017 x
Trả kết quả ngày

31/3/2017

146 Lê Chí Công 31/3/2017 01 ngày 03/4/2017 x
Trả kết quả ngày

31/3/2017

147 Trường Tiểu học Phúc Ninh 31/3/2017 30 ngày 15/5/2017 x
TTr 83/TTr-TNMT ngày

07/4/2017

148 Công ty CP xu ất nhập khẩu v à Đầu tư  Hòa An 03/4/2017 60 ngày 30/6/2017 x

Đã họp hội đồng đánh giá
tài nguyên ngày 5/4/2017,
Công ty đang chính s ửa

hồ sơ

149 Công ty CP xu ất nhập khẩu v à Đầu tư  Hòa An 03/4/2017 60 ngày 30/6/2017 x

Đã họp hội đồng đánh giá
tài nguyên ngày 5/4/2017,
Công ty đang chính s ửa

hồ sơ

150 Phan Th ị Lập 03/4/2017 10 ngày 17/4/2017 x
Chuyển thuế số 254 ng ày

05/4/2017

151 Hoàng Đ ức Lâm + Nông Thị Mầu 03/4/2017 10 ngày 17/4/2017 x
Chuyển thuế số 252 ng ày

05/4/2017

152 Bùi Ngọc Dũng 03/4/2017 10 ngày 17/4/2017 x
Trả kết quả ngày

05/4/2017

153 Nguy ễn Văn Dần 03/4/2017
Trả kết quả ng ày

03/4/2017
x

Trả kết quả ngày
03/4/2017

154 Nguy ễn Thế Hùng + Ma Thị Hương 03/4/2017 10 ngày 17/4/2017 x
Đã thẩm định chờ hộ gia
đình  b ổ sung bản cam

kết tài sản riêng

155 Nguy ễn Thị Ph ương 03/4/2017 10 ngày 17/4/2017 x
Đã thẩm định chờ hộ gia
đình  b ổ sung bản cam

kết tài sản riêng
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

156 Nguy ễn Xuân Quý + Nguyễn Thị Hạnh 03/4/2017 10 ngày 17/4/2017 x
Đã thẩm định chờ hộ gia
đình  b ổ sung bản cam

kết tài sản riêng

157 Nguy ễn Đình Sỹ 03/4/2017 03/4/2017 x
Trả kết quả ngày

03/4/2017

158 Tạ Hà Minh + Phạm Thị Dung 03/4/2017 10 ngày 17/4/2017 x
Trả kết quả ngày

10/4/2017

159 Nguy ễn Thị Thúy Hạnh + Trịnh Duy S ơn 03/4/2017 10 ngày 19/4/2017 x
Trả kết quả ngày

12/4/2017

160 Hoàng  Văn Hùng + Nguy ễn Thúy Hoa 03/4/2017 10 ngày 19/4/2017 x
Trả kết quả ngày

10/4/2017

161 Lý Thị Hồng 03/4/2017 10 ngày 19/4/2017 x
Chuyển thuế số 256 ng ày

07/4/2017

162 Dương Minh Thu ận + Nguyễn Thị Hằng 03/4/2017 01 ngày 04/4/2017 x
Trả kết quả ngày

03/4/2017

163 Tạ Đức Xuân + Nguyễn Thị An 03/4/2017 10 ngày 19/4/2017 x
Trả kết quả ngày

10/4/2017

164 Ma Văn Viên 03/4/2017 01 ngày 04/4/2017 x
Trả kết quả ngày

03/4/2017

165 Nguy ễn Khương Duy 03/4/2017 10 ngày 19/4/2017 x
Trả kết quả ngày

10/4/2017

166  Đàm Văn Dũng + Tô Thị Yên 04/4/2017 10 ngày 19/4/2017 x
Chuyển thuế số 286 ng ày

13/4/2017

167 Nguy ễn Thị Nguy ên 04/4/2017 05 ngày 12/4/2017 x
Trả kết quả ngày

10/4/2017

168 Nguy ễn Thị Nguy ên 04/4/2017 10 ngày 19/4/2017 x
Trả kết quả ngày

10/4/2017

169 Phạm Văn Hải 04/4/2017 10 ngày 19/4/2017 x
Chuyển thuế số 258 ng ày

07/4/2017

170 Đỗ Ngọc Việt 04/4/2017 01 ngày 07/4/2017 x
Trả kết quả ngày

05/4/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

171 Công ty TNHH XD và Vận tải Hoàng Sơn 04/4/2017 30 ngày 23/5/2017 Đang th ẩm định

172 Cục dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn 05/4/2017 16 ngày 28/4/2017 x
Chuy ển CC đất đai

10/4/2017

173 Nông Trung Kiên 05.04.2017 01 ngày 07/4/2017 x
Trả kết quả ngày

05/4/2017

174 Hoàng Văn Biểu + Nguyễn Thị Xuân 05.04.2017 10 ngày 20/4/2017 x
Chuyển thuế số 261 ng ày

11/4/2017

175 Nguy ễn Thị Ph ương 05.04.2017 01 ngày 07/4/2017 x
Trả kết quả ngày

05/4/2017

176 Nguy ễn Hữu Ho àn 05.04.2017 01 ngày 07/4/2017 x
Trả kết quả ngày

05/4/2017

177 Phạm Thị Thủy + Trần Văn Khai 05.04.2017 01 ngày 07/4/2017 x
Trả kết quả ngày

05/4/2017

178 Trần Văn Cường 05.04.2017 10 ngày 20/4/2017 x
Trả kết quả ngày

10/4/2017

179 Vũ Văn Khang 05.04.2017 10 ngày 20/4/2017 Đang th ẩm định

180 Nguy ễn Trung Thành + Nguy ễn Thị Long 05/4/2017 10 ngày 20/4/2017 x
Chuyển thuế số 257 ng ày

07/4/2017

181 Nguy ễn Trung Thành + Nguy ễn Thị Long 05/4/2017 10 ngày 20/4/2017 x
Trả kết quả ngày

10/4/2017

182 Nguy ễn Thị Xiêm 05/4/2017 16 ngày 28/4/2017 x
Trả kết quả ngày

10/4/2017

183 Trần Văn Cường 05/4/2017 01 ngày 07/4/2017 x
Trả kết quả ngày

05/4/2017

184 Nguy ễn Thị Khứ 05/4/2017 01 ngày 07/4/2017 x
Trả kết quả ngày

05/4/2017

185 Nguy ễn Văn Lưu + Tạ Thị Lý 05/4/2017 01 ngày 07/4/2017 x
Trả kết quả ngày

05/4/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

186 Hoàng Th ị Thắm 05/4/2017 01 ngày 07/4/2017 x
Trả kết quả ngày

05/4/2017

187 Nguy ễn Thị Thu Trang 05/4/2017 01 ngày 07/4/2017 x
Trả kết quả ngày

05/4/2017

188 Vũ Thị Liên 05/4/2017 10 ngày 21/4/2017 Đang th ẩm định

189 Công ty CP In và d ịch vụ Tuy ên Quang 05/4/2017 10 ngày 21/4/2017 Đang th ẩm định

190 Nguy ễn Thị Thanh Thúy 05/4/2017 01 ngày 07/4/2017 x
Trả kết quả ngày

05/4/2017

191 Trần Thị Thu Huyền 05/4/2017 10 ngày 21/4/2017
Rút lại hồ s ơ ngày

10/4/2017

192 Ngô Qu ốc Dũng + Nguyễn Thị Thuỳ  Li ên 05/4/2017 01 ngày 07/4/2017 x 01 ngày 07/4/2017

193 Vũ Văn Huệ + Trần Thị Hoàn 05/4/2017 10 ngày 21/4/2017 Đang th ẩm định

194 Giang H ồng Nhi + Vương Thị Loan 05/4/2017 10 ngày 21/4/2017 Đang th ẩm định

195 Ngô Tuấn Thịnh + Lưu Thị Thùy 05/4/2017 10 ngày 21/4/2017 Đang th ẩm định

196 Nguy ễn Thị Thanh Thúy 05/4/2017 01 ngày 07/4/2017 x
Trả kết quả ngày

05/4/2017

197 Công ty TNHH XD và Vận tải Hoàng Sơn 07/4/2017 30 ngày 23/5/2017 Đang th ẩm định

198 Công ty TNHH XD và Vận tải Hoàng Sơn 07/4/2017 30 ngày 23/5/2017 Đang th ẩm định

199 Công ty TNHH XD và Vận tải Hoàng Sơn 07/4/2017 30 ngày 23/5/2017 Đang th ẩm định

200 Nguy ễn Văn Khứ 07/4/2017 01 ngày 10/4/2017 x
Trả kết quả ngày

07/4/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

201 Lê Tú lai 07/4/2017 16 ngày 03/5/2017 Đang th ẩm định

202 Nguy ễn Sơn Tùng + Nguy ễn Thị Hoan 07/4/2017 16 ngày 03/5/2017 Đang th ẩm định

203 Hoàng Minh Đư ờng + Nguyễn Thúy Vân 07/4/2017 10 ngày 21/4/2017 Đang th ẩm định

204 Phạm Thành Trang 07/4/2017 10 ngày 21/4/2017 Đang th ẩm định

205 Nguy ễn Văn Trung 07/4/2017 10 ngày 21/4/2017 Đang th ẩm định

206 Hà Văn Linh + Đoàn Th ị Mơ 07/4/2017 01 ngày 10/4/2017 x
Trả kết quả ngày

07/4/2017

207 Hà Văn Linh + Đoàn Th ị Mơ 07/4/2017 16 ngày 03/5/2017 x
Trả kết quả ngày

10/4/2017

208 Hoàng  Hùng Cư ờng + Trần Thu Hường 07/4/2017 10 ngày 22/4/2017 Đang th ẩm định

209 Nguy ễn Thị Yến 07/4/2017 05 ngày 17/4/2017 x
Trả kết quả ngày

07/4/2017

210 Nguy ễn Mạnh Toàn + Nguy ễn  Thị Oanh 07/4/2017 01 ngày 10/4/2017 x
Trả kết quả ngày

07/4/2017

211 Cục dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn 10/4/2017 30 ngày 24/5/2017 Đang th ẩm định

212 Trần Thị Lưu 10/4/2017 10 ngày 24/4/2017 Đang th ẩm định

213  Đoàn Mạnh Cường 10/4/2017 10 ngày 24/4/2017 Đang th ẩm định

214 Nguy ễn Văn Học + Lẫ Thị Đào 10/4/2017 10 ngày 24/4/2017 Đang th ẩm định

215 Nguy ễn Văn Học + Lẫ Thị Đào 10/4/2017 10 ngày 24/4/2017 Đang th ẩm định

216 Nguy ễn Văn Thủy + Triệu Thị Nhã 10/4/2017 10 ngày 24/4/2017 x
Trả kết quả ngày

14/4/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

217 Nguy ễn Khắc Tảo + Lê Thị Sen 10/4/2017 10 ngày 24/4/2017 Đang th ẩm định

218 Trần Thị Tạo 10/4/2017 05 ngày 17/4/2017 x
Trả kết quả ngày

14/4/2017

219 Đào Văn Ngọc 10/4/2017 05 ngày 17/4/2017 x
Trả kết quả ngày

14/4/2017

220 Đặng Văn Bình 10/4/2017 05 ngày 17/4/2017 x
Trả kết quả ngày

14/4/2017

221 Đặng Văn Bình 10/4/2017 05 ngày 17/4/2017 x
Trả kết quả ngày

14/4/2017

222 Vũ Thế Nghiệp + Lê Thị Liên 10/4/2017 05 ngày 17/4/2017 x
Trả kết quả ngày

14/4/2017

223 Vũ Thế Nghiệp + Lê Thị Liên 10/4/2017 05 ngày 17/4/2017 x
Trả kết quả ngày

14/4/2017

224 Vũ Minh Tuấn + Vũ Thị Vân Anh 10/4/2017 05 ngày 17/4/2017 x
Trả kết quả ngày

14/4/2017

225 Mai Đại Dương 10/4/2017 05 ngày 17/4/2017 x
Trả kết quả ngày

14/4/2017

226 Lê Văn Tuyến 10/4/2017 05 ngày 17/4/2017 x
Trả kết quả ngày

14/4/2017

227 Lê Thị Khuy ên 10/4/2017 05 ngày 17/4/2017 x
Trả kết quả ngày

14/4/2017

228 Mai Thị Thanh Huyền 10/4/2017 05 ngày 17/4/2017 x
Trả kết quả ngày

14/4/2017

229 Vũ Thế Nghiã 10/4/2017 05 ngày 17/4/2017 x
Trả kết quả ngày

14/4/2017

230 Mai Văn Ân + Hà Thị Thật 10/4/2017 05 ngày 17/4/2017 x
Trả kết quả ngày

14/4/2017

231 Lê Văn Minh 10/4/2017 05 ngày 17/4/2017 x
Trả kết quả ngày

14/4/2017

232 Nguy ễn Thị Dã 10/4/2017 05 ngày 17/4/2017 x
Trả kết quả ngày

14/4/2017

233 Vũ Văn Nghị 10/4/2017 05 ngày 17/4/2017 x
Trả kết quả ngày

14/4/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

234 Trần Văn Tuyến 10/4/2017 01 ngày 11/4/2017 x
Trả kết quả ngày

10/4/2017

235 Trần Văn Tuyến 10/4/2017 05 ngày 17/4/2017 x
Trả kết quả ngày

10/4/2017

236 Hoàng Minh C ảnh 10/4/2017 16 ngày 04/5/2017 x
Trả kết quả ngày

10/4/2017

237 Hà Doãn Đốc 10/4/2017 10 ngày 24/4/2017 Đang th ẩm định

238 Nguy ễn Thị Khứ 10/4/2017 01 ngày 11/4/2017 x
Trả kết quả ngày

10/4/2017

239 Nguy ễn Thị Chung 10/4/2017 10 ngày 24/4/2017 Đang th ẩm định

240 Công ty TNHH MTV Cấp thoát n ước  Tuyên Quang 10/4/2017 10 ngày 24/4/2017 Đang th ẩm định

241 Hoàng Minh C ảnh 10/4/2017 16 ngày 04/5/2017 Đang th ẩm định

242 Hoàng Minh C ảnh 10/4/2017 16 ngày 04/5/2017 Đang th ẩm định

243 Hoàng Minh C ảnh 10/4/2017 16 ngày 04/5/2017 Đang th ẩm định

244 Nguy ễn Văn Thức 10/4/2017 10 ngày 25/4/2017 Đang th ẩm định

245 Nguy ễn Danh Xuân + Phạm Thị Yến 10/4/2017 10 ngày 25/4/2017 Đang th ẩm định

246 Đặng Anh Tuấn 10/4/2017 10 ngày 25/4/2017 Đang th ẩm định

247 Đăng Anh Tú 10/4/2017 10 ngày 25/4/2017 Đang th ẩm định

248 Phan Văn Niên 10/4/2017 10 ngày 25/4/2017 Đang th ẩm định

249 Đỗ Anh Tuấn 10/4/2017 01 ngày 11/4/2017 x
Trả kết quả ngày

11/4/2017

250 Công Ty CP Chung M ạnh 11/4/2017 30 ngày 25/5/2017 Đang th ẩm định
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

251 Trịnh Xuân Thân 11/4/2017 01 ngày 12/4/2017 x
Trả kết quả ngày

11/4/2017

252 Lý Văn Thành + Vũ Thị Hương 11/4/2017 10 ngày 26/4/2017 x
Trả kết quả ngày

14/4/2017

253 Ngân hàng NN và PTNT Vi ệt Nam - CN thành ph ố Tuyên Quang 11/4/2017 10 ngày 26/4/2017 Đang th ẩm định

254 Ngân hàng NN và PTNT Vi ệt Nam - CN thành ph ố Tuyên Quang 11/4/2017 10 ngày 26/4/2017 Đang th ẩm định

255 Vũ Trung Tá 11/4/2017 10 ngày 26/4/2017 Đang th ẩm định

256 Kiều Minh Toàn 11/4/2017 10 ngày 26/4/2017 Đang th ẩm định

257 Vũ Văn Sơn 11/4/2017 10 ngày 26/4/2017 Đang th ẩm định

258 Nguy ễn Hùng Phong 11/4/2017 10 ngày 26/4/2017 x
Trả kết quả ngày

14/4/2017

259 Nguy ến Văn Lực + Đinh Thị Thủy 11/4/2017 10 ngày 26/4/2017 Đang th ẩm định

260 Hoàng Văn Đương+ Nguy ễn Thị Thu Hiếu 11/4/2017 16 ngày 08/5/2017 Đang th ẩm định

261 Lê Thị Lan 11/4/2017 01 ngày 12/4/2017 x
Trả kết quả ngày

13/4/2017

262 Công ty TNHH MSA YB 12/4/2017 10 ngày 10/5/2017 x

 Dự thảo Quyết định
thành lập đoàn kiểm tra

trình lãnh đạo ngày
13/4/2017

263 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sơn Dương 12/4/2017 01 ngày 12/4/2017 x
Trả kết quả ngày

12/4/2017

264 Ôn Cát Trần 12/4/2017 01 ngày 13/4/2017 x
Trả kết quả ngày

12/4/2017

265 Lê Xuân Chí + Nguy ễn Thị Lương 12/4/2017 01 ngày 13/4/2017 x
Trả kết quả ngày

12/4/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

266 Lương Mạnh Hùng + Phan Th ị Hồng 12/4/2017 01 ngày 13/4/2017 x
Trả kết quả ngày

13/4/2017

267 Nguy ễn Văn Hiếu + Đinh Thị C ương 12/4/2017 01 ngày 13/4/2017 x
Trả kết quả ngày

13/4/2017

268 Trần Minh Hải + Đỗ Thị Li ên 12/4/2017 10 ngày 27/4/2017 x
Trả kết quả ngày

13/4/2017

269 Chu Thị Vân 12/4/2017 10 ngày 27/4/2017 x
Trả kết quả ngày

12/4/2017

270 Bùi Quốc Tôn + Ôn Thị Thủy 12/4/2017 10 ngày 27/4/2017 Đang th ẩm định

271 Đăng Thị Tuyên 12/4/2017 10 ngày 27/4/2017 Đang th ẩm định

272 Phan Văn Dần 12.04.2017 01 ngày 13/4/2017 x
Trả kết quả ngày

12/4/2017

273 Phan Văn Dần 12/4/2017 10 ngày 27/4/2017 x
Trả kết quả ngày

13/4/2017

274 Nguy ễn Văn Tân 12/4/2017 10 ngày 27/4/2017 Đang th ẩm định

275 Nguy ễn Thị Vân 12/4/2017 10 ngày 27/4/2017 Đang th ẩm định

276 Quan Thái Hi ển + Hà Hương Qu ế 12/4/2017 01 ngày 13/4/2017 x
Trả kết quả ngày

13/4/2017

277 Lê Thị Lan 12/4/2017 01 ngày 13/4/2017 x
Trả kết quả ngày

13/4/2017

278 Nguy ễn  anh Tuấn 12/4/2017 10 ngày 27/4/2017 x
Trả kết quả ngày

14/4/2017

279 Nguy ễn Thị Hoan 13/4/2017 10 ngày 27/4/2017 Đang th ẩm định

280 Ngô Minh Chi ến 13/4/2017 01 ngày 14/4/2017 x
Trả kết quả ngày

13/4/2017

281 Ngô Minh Chi ến 13/4/2017 01 ngày 14/4/2017 x
Trả kết quả ngày

13/4/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

282 Hà Thị Loan 13/4/2017 05 ngày 20/4/2017 Đang th ẩm định

283 Nguy ễn Thị Dung 13/4/2017 01 ngày 14/4/2017 x
Trả kết quả ngày

13/4/2017

284 Lê Phi Hùng + Nguy ễn Thị La 13/4/2017 01 ngày 14/4/2017 x
Trả kết quả ngày

14/4/2017

285 Lê Phi Hùng + Nguy ễn Thị La 13/4/2017 16 ngày 09/5/2017 Đang th ẩm định

286 Công ty TNHH Thiên Sơn Tuyên Quang 14/4/2017 60 ngày 11/7/2017 Đang th ẩm định

287 Đặng Quang H ưng + Nguy ễn Thùy Linh 14/4/2017 10 ngày 28/4/2017 Đang th ẩm định

288 Nguy ễn Hữu Ho àn + Trần Thị Lợi 14/4/2017 01 ngày 17/4/2017 x
Trả kết quả ngày

14/4/2017

289 Công ty TNHH Đ ầu tư và XD Trung Thành 14/4/2017 10 ngày 28/4/2017 Đang th ẩm định

290 Nguy ễn Duy Hiệp + Nguyễn Hồng nhung 14/4/2017 10 ngày 28/4/2017 Đang th ẩm định

291 Đặng Xuân Quyết + Trần Thị Chang 14/4/2017 10 ngày 28/4/2017 Đang th ẩm định

292 Phạm Văn Tú + Nguyễn  Thu Trang 14/4/2017 10 ngày 28/4/2017 Đang th ẩm định

293 Phạm Thị Yên Nga 14/4/2017 10 ngày 28/4/2017 Đang th ẩm định

294  Lâm Trung Hiền 14/4/2017 01 ngày 17/4/2017 x
Trả kết quả ngày

17/4/2017

295 Phan Văn Dần+ Nguyễn Thị H ơp 14/4/2017 01 ngày 17/4/2017 x
Trả kết quả ngày

14/4/2017

296 Phan Văn Dần+ Nguyễn Thị H ơp 14/4/2017 10 ngày 28/4/2017 x
Trả kết quả ngày

13/4/2017

297 Ngô Thành Sơn +Đinh Thu An 14/4/2017 01 ngày 17/4/2017 x
Trả kết quả ngày

14/4/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

298 Ngô Duy Hùng +Nguy ễn Phi Nga 14/4/2017 01 ngày 17/4/2017 x
Trả kết quả ngày

14/4/2017

299 Trần Xuân Hậu 14/4/2017 01 ngày 17/4/2017 x
Trả kết quả ngày

17/4/2017

300 Phạm Thị Vải 14/4/2017 10 ngày 28/4/2017 Đang th ẩm định

301 Phạm Như Phuong 14/4/2017 01 ngày 17/4/2017 x
Trả kết quả ngày

17/4/2017

302 Phạm Như Phong 14/4/2017 01 ngày 17/4/2017 x
Trả kết quả ngày

17/4/2017

XIII SỞ TÀI CHÍNH (35 hồ sơ) 33 2 0 0

1
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác
có quan hệ với ngân sách: 01 hồ sơ (Qua dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số mức độ 4)

20/3/2017 02 ngày x
Cập nhật vào Hệ thống
dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số ngày 20/3/2017

2
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu
tư giai đoạn thực hiện dự án: 04 hồ sơ (Qua dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số mức độ 4)

20/3/2017 02 ngày x
Cập nhật vào Hệ thống
dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số ngày 20/3/2017

3
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu
tư giai đoạn thực hiện dự án: 01 hồ sơ (Qua dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số mức độ 4)

21/3/2017 02 ngày x
Cập nhật vào Hệ thống
dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số ngày 21/3/2017

4
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu
tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 01 hồ sơ (Qua dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số mức độ 4)

23/3/2017 02 ngày x
Cập nhật vào Hệ thống
dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số ngày 23/3/2017

5
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu
tư giai đoạn thực hiện dự án: 01 hồ sơ (Qua dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số mức độ 4)

23/3/2017 02 ngày x
Cập nhật vào Hệ thống
dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số ngày 23/3/2017

LĨNH VỰC: TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

6
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác
có quan hệ với ngân sách: 01 hồ sơ (Qua dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số mức độ 4)

28/3/2017 02 ngày x
Cập nhật vào Hệ thống
dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số ngày 28/3/2017

7
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu
tư giai đoạn thực hiện dự án: 01 hồ sơ (Qua dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số mức độ 4)

28/3/2017 02 ngày x
Cập nhật vào Hệ thống
dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số ngày 28/3/2017

8
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu
tư giai đoạn thực hiện dự án: 01 hồ sơ (Qua dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số mức độ 4)

29/3/2017 02 ngày x
Cập nhật vào Hệ thống
dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số ngày 29/3/2017

9
Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân
sách: 07 h ồ sơ (Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4) 30/3/2017 02 ngày x

Cập nhật thay đổi thông
tin vào Hệ thống dịch vụ
công trực tuy ến cấp mã
số ngày 30/3/2017

10
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu
tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 01 hồ sơ (Qua dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số mức độ 4)

31/3/2017 02 ngày x
Cập nhật vào Hệ thống
dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số ngày 31/3/2017

11
Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân
sách: 01 h ồ sơ (Qua d ịch vụ công trực tuyến cấp m ã số mức độ 4) 05/4/2017 02 ngày x

Cập nhật thay đổi thông
tin vào Hệ thống dịch vụ
công trực tuy ến cấp mã
số ngày 07/4/2017

12
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu
tư giai đoạn thực hiện dự án: 03 hồ sơ (Qua dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số mức độ 4)

10/4/2017 02 ngày x
Cập nhật vào Hệ thống
dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số ngày 10/4/2017

13
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu
tư giai đoạn thực hiện dự án: 01 hồ sơ (Qua dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số mức độ 4)

11/4/2017 02 ngày x
Cập nhật vào Hệ thống
dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số ngày 11/4/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

14
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác
có quan hệ với ngân sách: 01 hồ sơ (Qua dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số mức độ 4)

12/4/2017 02 ngày x
Cập nhật vào Hệ thống
dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số ngày 12/4/2017

15
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu
tư giai đoạn thực hiện dự án: 04 hồ sơ (Qua dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số mức độ 4)

12/4/2017 02 ngày x
Cập nhật vào Hệ thống
dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số ngày 12/4/2017

16
Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác
có quan hệ với ngân sách: 01 hồ sơ (Qua dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số mức độ 4)

14/4/2017 02 ngày x
Cập nhật vào Hệ thống
dịch vụ công trực tuyến
cấp mã số ngày 14/4/2017

17

Công văn số 725/UBND-TC ngày 21/3/2017 của Ủy ban nhân dân
tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế giải quyết đề nghị của
Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình tại văn bản số 168/UBND-VX
ngày 13/3/2017 về việc sử dụng cơ sở vật chất của Bệnh viện Đa
khoa huy ện Lâm Bình và Trạm Y tế xã Lăng Can, huy ện Lâm Bình.

23/3/2017 05 ngày x

Tờ trình số 74/TTr-STC
ngày 23/3/2017 của Sở
Tài chính về việc điều
chuyển tài sản nhà làm
việc 2 tầng của Trạm Y tế
xã Lăng Can sang Đài
Truyền thanh truyền hình
huyện Lâm Bình quản lý
và sử dụng.

18

Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân
huyện Sơn Dương về việc đề nghị phê duy ệt thanh lý tài sản nhà
công vụ giáo viên trường THCS Hợp Hòa, xã Hợp Hòa, huyện Sơn
Dương, t ỉnh Tuy ên Quang

4/4/2017 05 ngày x

Quyết định số 27/QĐ-
STC ngày 05/4/2017 của
Sở Tài chính về việc
thanh lý Nhà công vụ
giáo viên (gồm 01 nhà
xây cấp IV 03 gian, bếp
03 gian, vệ sinh) của
Trường THCS Hợp Hòa,
xã Hợp Hòa, huyện Sơn
Dương, tỉnh Tuyên
Quang.

20
Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí
thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương

21/3/2017 10 ngày x
Tờ trình số 79/TTr-STC
ngày 27/3/2017.

 LĨNH VỰC: TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP

 LĨNH VỰC: QUẢN LÝ GIÁ VÀ CÔNG SẢN
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

21
Hồ sơ hỗ trợ kinh phí còn lại sau khi cán bộ, công chức, viên chức
đã tốt nghiệp tr ình độ sau đại học 07/4/2017 05 ngày x

Tờ trình số 105/TTr-STC
ngày 14/4/2017 về việc
phê duyệt bổ sung dự
toán kinh phí thực hiện
chính sách hỗ trợ thu hút
nguồn nhân lực có trình
độ cao; chính sách hỗ trợ
cán bộ, công chức viên
chức đi đào tạo nâng cao
trình độ sau đại học năm
2017 của tỉnh Tuyên
Quang

22
Hồ sơ hỗ trợ kinh phí còn lại sau khi cán bộ, công chức, viên chức
đã tốt nghiệp tr ình độ sau đại học 12/4/2017 05 ngày x

Tờ trình số 105/TTr-STC
ngày 14/4/2017 về việc
phê duyệt bổ sung dự
toán kinh phí thực hiện
chính sách hỗ trợ thu hút
nguồn nhân lực có trình
độ cao; chính sách hỗ trợ
cán bộ, công chức viên
chức đi đào tạo nâng cao
trình độ sau đại học năm
2017 của tỉnh Tuyên
Quang

XIV SỞ CÔNG THƯƠNG (24 h ồ sơ) 15 1 0 8

1 HKD Nguy ễn Văn Hân 16/3/2017 18 ngày x

2 HKD Nguy ễn Văn Toán 16/3/2017 18 ngày x

3 HKD Ph ạm Thế Tụ 20/3/2017 18 ngày x

4 HKD Đặng Văn Giang 20/3/2017 18 ngày x

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mở hóa lỏng cho cửa h àng bán LPG chai

 LĨNH VỰC TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

5 HKD Bùi Xuân Trường 22/3/2017 18 ngày x

6 HKD Cù Xuân Thủy 27/3/2017 18 ngày x

7 HKD Đinh Thu Hà 30/3/2017 18 ngày x

8 HKD Nguy ễn Thị Kính 30/3/2017 18 ngày x

9 HKD Lê Hồng Hoán 31/3/2017 18 ngày chưa đến hạn

10 HKD Trần Hoài Nam 31/3/2017 18 ngày chưa đến hạn

11 HKD Ma Phúc Sơ 04/4/2017 18 ngày chưa đến hạn

12 HKD Tống Đức Nghĩa 05/4/2017 18 ngày chưa đến hạn

13 HKD Lê Văn Ích 07/4/2017 18 ngày chưa đến hạn

14 HKD Nguy ễn Thị Xuyến 13/4/2017 18 ngày chưa đến hạn

15 HKD Đỗ Văn Tường 13/4/2017 05 ngày x

16 HKD Vũ Thị Minh Quý 14/4/2017 18 ngày chưa đến hạn

17 Công ty TNHH Vận tải XD Trường Thịnh 23/3/2017 14 ngày x

18 Công ty TNHH Thương m ại Xăng dầu Phương Hà 07/4/2017 14 ngày x

19 Công ty c ổ phần đầu t ư XNK Tây Đô 10/4/2017 4 ngày x

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

20 Công ty TNHH 27-7 11/4/2017 4 ngày x

21 Nguy ễn Khắc Bình 16/3/2017 14 ngày x

22 Ngô Văn Thưởng 16/3/2017 14 ngày x

23 Phạm Thị Định 27/3/2017 14 ngày x

24 Nông Th ị Mấn 05/4/2017 13 ngày chưa đến hạn

XV SỞ XÂY DỰNG (32 hồ sơ) 15 10 0 7

1
Thẩm định thiết kế và dự toán cửa hàng kinh doanh xăng dầu xã Đại
Phú, huy ện Sơn Dương 18/3/2017 06/4/2017 21/3/2017

2 Thẩm định Quy hoạch chung th ành phố Tuyên Quang 20/3/2017 10/4/2017 x

3
Thẩm định BC KT-KT xây dựng công trình hàng xăng dầu khu công
nghi ệp Long Bình An - xã Đội Cấn th ành ph ố Tuyên Quang 20/3/2017 10/4/2017 07/4/2017

4
Thẩm định BC KT-KT thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình
Trạm Kiểm Lâm Yên Thuận - Hàm Yên

21/3/2017 11/4/2017 07/4/2017

5
Thẩm định BC KT-KT thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình
Trạm Kiểm Lâm rừng Phúc Sơn, Chiêm Hóa 21/3/2017 11/4/2017 07/4/2017

6
Thẩm định BC KT-KT Trạm xử lý nước mặt công suất 5.000 m3 bổ
sung ngu ồn cho th ành ph ố Tuyên Quang

22/3/2017 12/4/2017 x

7
Thẩm định thiết kế nâng cấp trường Tiểu học Hùng Lợi I, huyện
Yên Sơn 22/3/2017 12/4/2017 x

8
Thẩm định dự toán cấp nước sinh hoạt xã Ninh Lai, huyện Sơn
Dương 23/3/2017 13/4/2017 x

Giấy Xác nhận kiến thức ATTP

Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

9
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công v à dự toán công tr ình đường giao
thông Trung tâm hành chính thành ph ố Tuyên Quang 23/3/2017 13/4/2017 x

10
Thẩm định BC KT-KT xây dựng công tr ình Trạm y tế xã Phúc
Ninh, huy ện Yên Sơn 23/3/2017 13/4/2017 x

11
Thẩm định nhiệm vụ đề cương l ập báo cáo KTKT trụ sở Đảng ủy,
HĐND, UBND xã Thái Long, thành ph ố Tuyên Quang

24/3/2017 14/4/2017 x

12
Thẩm định nhiệm vụ đề cương l ập báo cáo KTKT trụ sở l àm việc
đội Thuế ph ường Phan Thiết 24/3/2017 14/4/2017 13/4/2017

13
Thẩm định nhiệm vụ đề cương l ập báo cáo KTKT trụ sở l àm việc
Chi cục Thuế huyện Y ên Sơn 24/3/2017 14/4/2017 13/4/2017

14
Thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công v à dự toán xây dựng công tr ình
Bưu cụ số 3, Sơn Nam, Sơn Dương - Bưu điện tỉnh 27/3/2017 17/4/2017 10/4/2017

15
Thẩm định BC KT-KT công trình nhà l ớp học v à nhà chức năng
trường Tiểu học Phúc S ơn, xã Phúc Sơn, Chiêm Hóa 28/3/2017 18/4/2017 x

16
Cấp phép xây dựng công tr ình Chi c ục Hải Quang tỉnh Tuy ên

Quang, t ại xãĐội Cấn, thành phố Tuyên Quang 28/3/2017 16/4/2017 14/4/2017

17
Cấp phép xây dựng công tr ình cây xăng, xã Hòa Phú, huy ện Sơn
Dương 28/3/2017 16/4/2017 x

18
Thẩm định điều chỉnh BC KT-KT xây dựng công tr ình Trường mâm
non, xã Vinh Quang, huy ện Chiêm Hóa

31/3/2017 21/4/2017 x

19
Thẩm định hồ s ơ thi ết kế bản vẽ thi công công tr ình Nhà th ờ Họ
giáo đầu núi 03/4/2017 23/4/2017 Chưa đến hạn

20
Thẩm định đề cương lập báo cáo KTKT công tr ình hàng rào và h ệ
thống chông nắng Trụ sở l àm việc của cơ quan Đảng ủy khối 04/4/2017 24/4/2017 13/4/2017

21
Thẩm định BC KT-KT công trình xây dựng cải tạo Khu mộ Liệt sỹ
tại nghĩa trang Tr ường Sơn, tỉnh Quảng Trị 04/4/2017 24/4/2017 13/4/2017
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

22
Thẩm định thiết kế công trình nâng cấp nhà bảo vệ cầu an hòa, xã
Vĩnh Lợi, huyện S ơn Dương 04/4/2017 24/4/2017 Chưa đến hạn

23
Thẩm định dự toán bổ sung nhà hiệu bộ, phòng chức năng Trường
THCS Lưỡng Vượng, thành ph ố Tuyên Quang 10/4/2017 30/4/2017 Chưa đến hạn

24 Cấp phép xây dựng trung tâm VIETTEL tại thị trấn S ơn Dương 11/4/2017 29/4/2017 18/4/2017

25
Cấp phép xây dựng cửa hàng xăng dầu xã Đội Cấn, thành phố
Tuyên Quang

13/4/2017 29/4/2017 17/4/2017

26
Cấp phép xây dựng biển quảng cáo tại tổ 12 phường Phan Thiết,
thành ph ố Tuyên Quang

13/4/2017 29/4/2017 19/4/2017

27
Thẩm định thiết kế kỹ thu ậtxây dựng công trình khu vui chơi giải trí
công cộng tại khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, huyện Y ên Sơn 13/4/2017 03/5/2017 Chưa đến hạn

28
Thẩm định dự án tổ hợp sản xuất và kinh doanh dịch vụ tại xóm 6,
xã TràngĐà, thành ph ố Tuyên Quang

13/4/2017 03/5/2017 Chưa đến hạn

29
Thẩm định BC KT-KT công trình rãnh thoát nước tuy ến đường từ
thôn 3 đ ến 6 xã Côn Lôn, huy ện Na Hang 14/4/2017 04/5/2017 Chưa đến hạn

30
Thẩm định BC KT-KT công trình phòng trương bày sản phẩm nông
nghi ệp của HTX Nông nghi ệp xã An Tường, thành phố Tuyên
Quang

14/4/2017 04/5/2017 Chưa đến hạn

31
Thẩm định BC KT-KT công trình tuyến cáp treo kim loại trên địa
bàn tỉnh Tuy ên Quang 14/4/2017 04/5/2017 19/4/2017

32 Thẩm định thiết kế công tr ình Chi c ục Thuế huyện Chi êm Hóa 14/4/2017 04/5/2017 19/4/2017

XVI BAN DÂN TỘC (0 hồ sơ) 0 0 0 0

XVII SỞ NỘI VỤ (41 hồ sơ) 5 18 0 18

1
UBND huyện Sơn Dương trình CT UBND tỉnh khen thưởng thành
tích trong phong trào thi đua yêu nư ớc năm 2016 16/3/2017 15 ngày x

Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

2
Báo Tuyên Quang trình CT UBND tỉnh khen thưởng thành tích
trong phong trào thi đua yêu nư ớc năm 2016 17/3/2017 15 ngày x

3
Hội Cựu chiến binh trình CT UBND tỉnh khen thưởng thành tích
trong phong trào thi đua yêu nư ớc năm 2016 17/3/2017 15 ngày x

4
UBND huy ện Sơn Dương trình CT UBND tỉnh đề ngh ị TTg CP
tặng BK cho 01 cá nhân 17/3/2017 30 ngày x

5
Sở Công thương trình CT UBND tỉnh khen thưởng thành tích trong
phong trào thi đua yêu nư ớc năm 2016 20/3/2017 15 ngày x

6

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:
- Trình CT UBND tỉnh khen thưởng thành tích trong phong trào thi

đua yêu nư ớc năm 2016;
 - Trình CT UBND tỉnh đề nghị TTg CP tặng BK cho 01 cá nhân

20/3/2017
 - 15 ngày
- 30 ngày

x

7
Sở Thông tin và Truyền thông trình CT UBND tỉnh khen thưởng
thành tích trong phong trào thi đua yêu nư ớc năm 2016 22/3/2017 15 ngày x

8
Sở Công thương trình CT UBND tỉnh đề ngh ị TTg CP tặng Bằng
khen

22/3/2017 30 ngày x

9
Hội Cựu chiến binh trình CT UBND tỉnh tặng danh hiệu "Chiến sỹ
thi đua c ấp tỉnh" năm 2016 24/3/2017 15 ngày x

10
Sở Tài nguyên và Môi trường trình CT UBND tỉnh đề nghị Nhà
nước tặng th ưởng Huân ch ương Lao đ ộng hạng Ba cho 01 cá nhân 24/3/2017 30 ngày Chưa đến hạn

11
Trường Chính trị trình CT UBND tỉnh khen thưởng thành tích
trong phong trào thi đua yêu nư ớc năm 2016 27/3/2017 15 ngày x

12
VP UBND tỉnh trình CT UBND tỉnh đề nghị Nhà nước tặng thưởng
Huân chương Lao đ ộng hạng Nh ì cho 01 cá nhân 27/3/2017 30 ngày Chưa đến hạn

13
VP UBND tỉnh trình CT UBND tỉnh đề nghị TTg CP tặng Bằng
khen cho 06 cá nhân

27/3/2017 30 ngày Chưa đến hạn

14
Sở Tài nguyên và MT trình CT UBND tỉnh khen thưởng thành tích
trong phong trào thi đua yêu nư ớc năm 2016 27/3/2017 15 ngày x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

15
BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang trình CT UBND tỉnh đề nghị Nhà
nước tặng th ưởng Huân ch ương Lao đ ộng hạng Nh ì cho 01 tập thể 27/3/2017 30 ngày Chưa đến hạn

16
Báo Tuyên Quang trình CT UBND tỉnh đề nghị TTg CP tặng Bằng
khen cho 01 cá nhân

27/3/2017 30 ngày Chưa đến hạn

17
Đài phát thanh và Truyền hình trình CT UBND tỉnh khen thưởng
thành tích trong phong trào thi đua yêu nư ớc năm 2016 28/3/2017 15 ngày x

18
Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơn Dương tr ình CT UBND t ỉnh
khen thư ởng th ành tích trong phong trào thi đua yêu nư ớc năm 2016 28/3/2017 15 ngày x

19
Đài phát thanh và Truy ền hình trình CT UBND t ỉnh đề nghị TTg CP
tặng Bằng khen cho 01 cá nhân 28/3/2017 30 ngày Chưa đến hạn

20
Ủy ban MTTQ tỉnh tr ình CT UBND tỉnh khen th ưởng thành tích
trong phong trào thi đua yêu nư ớc năm 2016 31/3/2017 15 ngày x

21
Tỉnh hội Tuy ên Quang trình CT UBND t ỉnh khen th ưởng thành tích

trong phong trào thi đua yêu nư ớc (giai đoạn 2011-2016) 31/3/2017 15 ngày x

22
UBND huy ện Hàm Yên trình CT UBND t ỉnh khen th ưởng thành

tích trong phong trào thi đua yêu nư ớc năm 2016 31/3/2017 15 ngày x

23
Tỉnh hội Tuy ên Quang trình CT UBND t ỉnh khen th ưởng thành tích
trong phong trào thi đua yêu nư ớc năm 2016 31/3/2017 15 ngày x

24
Đảng ủy khối Doanh nghiệp tr ình CT UBND t ỉnh đề nghị TTg CP
tặng Bằng khen cho 01 cá nhân 31/3/2017 30 ngày Chưa đến hạn

25
Sở Y tế trình CT UBND tỉnh đề nghị TTg CP tặng Bằng khen cho
01 cá nhân

03/4/2017 30 ngày Chưa đến hạn

26
Sở Y tế trình CT UBND tỉnh đề nghị TTg CP tặng Bằng khen cho
01 cá nhân

03/4/2017 30 ngày Chưa đến hạn

27
VP Hội đồng nhân dân tỉnh tr ình CT UBND t ỉnh đề nghị TTg CP
tặng Bằng khen cho 01 cá nhân 03/4/2017 30 ngày Chưa đến hạn

28
VP Hội đồng nhân dân tỉnh tr ình CT UBND t ỉnh đề nghị TTg CP
tặng Bằng khen cho 01 cá nhân 03/4/2017 30 ngày Chưa đến hạn
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

29
VP Hội đồng nhân dân tỉnh tr ình CT UBND t ỉnh đề nghị TTg CP
tặng Bằng khen cho 01 cá nhân 03/4/2017 30 ngày Chưa đến hạn

30
VP Hội đồng nhân dân tỉnh tr ình CT UBND t ỉnh đề nghị TTg CP
tặng Bằng khen cho 01 cá nhân 03/4/2017 30 ngày Chưa đến hạn

31
VP Hội đồng nhân dân tỉnhtr ình CT UBND tỉnh đề nghị TTg CP
tặng Bằng khen cho 01 cá nhân 03/4/2017 30 ngày Chưa đến hạn

32
Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuy ên Quang trình
CT UBND tỉnh khen th ưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu
nước năm 2016

05/4/2017 15 ngày x

33
UBND thành ph ố Tuyên Quang trình CT UBND t ỉnh khen th ưởng
thành tích trong phong trào thi đua yêu nư ớc năm 2016 10/4/2017 15 ngày Chưa đến hạn

34
Sở Tài chính trình CT UBND t ỉnh đề nghị Nh à nước tặng thưởng
Huân chương Lao đ ộng hạng Nhất cho 01 tập thể 14/4/2017 30 ngày Chưa đến hạn

35
UBND huy ện Lâm Bình trình CT UBND t ỉnh khen th ưởng th ành
tích trong phong trào thi đua yêu nư ớc năm 2016 14/4/2017 15 ngày Chưa đến hạn

36
Sở Xây dựng tr ình CT UBND tỉnh khen th ưởng thành tích trong
phong trào thi đua yêu nư ớc năm 2016 14/4/2017 15 ngày Chưa đến hạn

37
Đăng ký b ổ nhiệm trụ tr ì chùa Ph ật Lâm của Ban Trị sự Phật giáo
tỉnh 28/3/2017 10 ngày x

38
Đề nghị tổ chức hoạt động tôn giáo ngo ài chương tr ình đăng ký năm
2017 của Thiền viện trúc lâm chính pháp 11/4/2017 15 ngày x

39
Đề nghị tổ chức An c ư kết hạ năm 2017 của Ban Trị sự Phật giáo
tỉnh 17/4/2017 20 ngày x

40
Thủ tục tổ chức Đại hội v à giới thiệu nhân sự Câu lạc bộ Tân Tr ào
khóa III (nhi ệm kỳ 2016-2021) 16/3/2017 25 ngày x

41
Thủ tục tổ chức Đại hội v à giới thiệu nhân sự Hội Chữ Thập đỏ tỉnh
khóa VII (nhiệm kỳ 2016-2021) 16/3/2017 25 ngày x

Lĩnh vực Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ

Lĩnh vực Tôn giáo
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

XVIII THANH TRA TỈNH (07 hồ s ơ) 0 7 0 0

1 Xử lý đơn thư 15/3/2017 16/3/2017 01 hồ sơ

2 Xử lý đơn thư 17/3/2017 20/3/2017 01 hồ sơ

3 Xử lý đơn thư 07/4/2017 10/4/2017 01 hồ sơ

4 Xử lý đơn thư 10/4/2017 11/4/2017 01 hồ sơ

5 Xử lý đơn thư 11/4/2017 12/4/2017 01 hồ sơ

6 Xử lý đơn thư 11/4/2017 13/4/2017 01 hồ sơ

7 Tiếp công dân 10/4/2017 10/4/2017 01 hồ sơ

XIX BAN QU ẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (04 hồ s ơ) 4 0 0 0

1 Thu hồi giấy phép lao động NN 21/3/2017 27/3/2017 22/3/2017

2 Thu hồi giấy phép lao động NN 24/3/2017 30/3/2017 27/3/2017

3 Cấp mới GPLĐNN 10/4/2017 14/4/2017 11/4/2017

4 Cấp mới GPLĐNN 10/4/2017 14/4/2017 11/4/2017

B UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ (1.010 hồ sơ) 131 829 0 50

I UBND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG (224 hồ s ơ) 24 157 0 43

1
Nguy ễn Thị Lý (HKTT: Xóm 5, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên
Quang)

17/3/2017 20/3/2017 x

2
Hà Thị Khánh (HKTT: Thôn số 6, xã Lưỡng Vượng, thành phố
Tuyên Quang)

20/3/2017 22/3/2017 x

3
Vũ Thị Phương Liên (HKTT: Số 18, ngõ 111, Nguyễn Phong Sắc,
phường dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP HN) 20/3/2017 22/3/2017 x

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

Thủ tục thayđổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

4
Phạm Thị Thu Hà (HKTT: Nhà A5, tập thể quân đội, phường Nghĩa
Tân, quận Cầu Giấy, TP HN) 20/3/2017 22/3/2017 x

5
Nguy ễn Anh Tuấn (HKTT: Tổ 21, phường Minh Xuân, thành phố
Tuyên Quang)

23/3/2017 25/3/2017 x

6
Nịnh Thị Oanh (HKTT: Thôn Khe Cua 2, xã Đội Cấn, thành phố
Tuyên Quang)

23/3/2017 25/3/2017 x

7
Nguy ễn Linh Anh (HKTT: Tổ 25, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

23/3/2017 25/3/2017 x

8
Nguy ễn Thị Diệu Ninh (HKTT: Tổ 25, phường Tân Quang, thành
phố Tuyên Quang) 23/3/2017 25/3/2017 x

9
Đặng Duy Dũng (HKTT: Thôn Hưng Kiều 1, xã An Tường, thành
phố Tuyên Quang) 31/3/2017 3/4/2017 x

10
Nguy ễn Thị Thu Nga (HKTT: Tổ 11, phường Tân Quang, thành
phố Tuyên Quang) 31/3/2017 3/4/2017 x

11
Nguy ễn Thị Thoa (HKTT: Thôn Chè Đen, xã Hoàng Khai, huyện
Yên Sơn, TTQ) 04/4/2017 07/4/2017 x

12
Nguy ễnThị Nguyệt (HKTT: Xóm 4, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên
Quang)

04/4/2017 07/4/2017 x

13
Lê Thanh Thúy (HKTT: Tổ 38, phường Minh Xuân, thành phố
Tuyên Quang)

05/4/2017 08/4/2017 x

14
Trần Văn Xuân (HKTT: Thôn Xá N ội, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên
Quang)

05/4/2017 08/4/2017 x

15
Hoàng Thị Đông (HKTT: Thôn Bình Điền, xã Lưỡng Vượng, thành
phố Tuyên Quang) 07/4/2017 10/4/2017 x

16 Lê Hoàng Tuấn (HKTT: Tổ 3, phường Ỷ La, tỉnh Tuyên Quang) 10/4/2017 12/4/2017 x

17
Trần Thị Hải (HKTT: Tổ 7, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên
Quang)

10/4/2017 12/4/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

18
Trần Thị Tuyên Hà (HKTT: Xóm 1, X129, xã Đội Bình, huyện Yên
Sơn, tỉnh Tuyên Quang) 12/4/2017 14/4/2017 x

19
Quách Hoài Quang (HKTT: Tổ 7, phường Ỷ La, thành phố Tuyên
Quang)

12/4/2017 14/4/2017 x

20
Hoàng Thị Hương (HKTT: Tổ 31, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

13/4/2017 15/4/2017 x

21
Âu Thị Tâm (HKTT: Tổ 6, phường Tân Quang, thành phố Tuyên
Quang)

14/4/2017 17/4/2017 x

22
Phạm Thị Nhung (HKTT: Thôn Phó Bể, xã Lưỡng Vượng, thành
phố Tuyên Quang) 14/4/2017 17/4/2017 x

23
Phạm Quốc Chương (HKTT: Tổ 10, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

16/3/2017 16/3/2017 x

24
Nguy ễn Thị Lý (HKTT: Xóm 5, xã tràng Đà, thành phố Tuyên
Quang)

17/3/2017 17/3/2017 x

25
Hà Thị Khánh (HKTT: Thôn số 6, xã Lưỡng Vượng, thành phố
Tuyên Quang)

20/3/2017 20/3/2017 x

26
Vũ Thị Phương Liên (HKTT: Số 18, ngõ 111, Nguyễn Phong Sắc,
phường dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP HN) 20/3/2017 20/3/2017 x

27
Phạm Thị Thu Hà (HKTT: Nhà A5, tập thể quân đội, phường Nghĩa
Tân, quận Cầu Giấy, TP HN) 20/3/2017 20/3/2017 x

28
Nguy ễn Anh Tuấn (HKTT: Tổ 21, phường Minh Xuân, thành phố
Tuyên Quang)

23/3/2017 23/3/2017 x

29
Nguy ễn Thị Diệu Ninh (HKTT: Tổ 25, phường Tân Quang, thành
phố Tuyên Quang) 23/3/2017 23/3/2017 x

30
Cao Minh Tuấn (HKTT: Tổ 6, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên
Quang)

31/3/2017 31/3/2017 x

Thủ tục trích lục bản sao hộ tịch
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

31
Đặng Duy Dũng (HKTT: Thôn Hưng Kiều 1, xã An Tường, thành
phố Tuyên Quang) 31/3/2017 31/3/2017 x

32
Nguy ễn Thị Thu Nga (HKTT: Tổ 11, phường Tân Quang, thành
phố Tuyên Quang) 31/3/2017 31/3/2017 x

33
Phạm Bích Tuyên (HKTT: Tổ 23, phường Tân Hà, thành phố Tuyên
Quang)

04/4/2017 04/4/2017 x

34
Hoàng Kim Dung (HKTT: Xã Tân Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên
Quang)

04/4/2017 04/4/2017 x

35
Nguy ễn Thị Thoa (HKTT: Thôn Chè Đen, xã Hoàng Khai, huyện
Yên Sơn, TTQ) 04/4/2017 04/4/2017 x

36
Trần Văn Xuân (HKTT: Thôn Xá N ội, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên
Quang)

05/4/2017 05/4/2017 x

37
Hoàng Thị Đông (HKTT: Thôn Bình Điền, xã Lưỡng Vượng, thành
phố Tuyên Quang) 07/4/2017 07/4/2017 x

38
Lê Thị Thu (HKTT: Tổ 31, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên
Quang)

10/4/2017 10/4/2017 x

39 Lê Hoàng Tuấn (HKTT: Tổ 3, phường Ỷ La, tỉnh Tuyên Quang) 10/4/2017 10/4/2017 x

40
Trần Thị Hải (HKTT: Tổ 7, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên
Quang)

10/4/2017 10/4/2017 x

41
Trần Thị Minh Nguyệt (HKTT: Tổ 33, phường Tân Quang, thành
phố Tuyên Quang) 10/4/2017 10/4/2017 x

42
Trịnh Văn Hùng (HKTT: Tổ 7, phường Minh Xuân, thành phố
Tuyên Quang)

12/4/2017 12/4/2017 x

43
Quách Hoài Quang (HKTT: Tổ 7, phường Ỷ La, thành phố Tuyên
Quang)

12/4/2017 12/42017 x

44
Hoàng Thị Hương (HKTT: Tổ 31, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

12/4/2017 12/4/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

45
Nguy ễnThị Lan (HKTT: Tổ 8, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên
Quang)

14/4/2017 14/4/2017 x

46
Trần Thị Huyền (HKTT: Thôn Thăng Long 1, xã An Tường, thành
phố Tuyên Quang) 03/4/2017 23/4/2017 x

47
Hoàng Xuân Long (Đ ịa chỉ thửa đất: Tổ 13, phường Hưng Thành,
thành ph ố Tuyên Quang)

16/3/2017 31/3/2017 x

48
Tạ Thị Loan (Địa chỉ thửa đất: Tổ 29, phường Minh Xuân, thành
phố Tuyên Quang)

22/3/2017 07/4/2017 x

49
Nguy ễnNgọc Hướng (Địa chỉ thửa đất: Tổ 29, phường Phan Thiết,
thành ph ố Tuyên Quang)

27/3/2017 12/4/2017 x

50
Nguy ễnAnh Thư (Địa chỉ thửa đất: Thôn An Lộc A, xã An Khang,
thành ph ố Tuyên Quang)

28/3/2017 13/4/2017
Trả lại hồ s ơ, không phù

hợp với quy hoạch

51
Vũ Văn Thiện + Lê Thị Vinh (Địa chỉ thửa đất: Tổ 12, phường
Tân Hà, thành ph ố Tuyên Quang) 31/3/2017 18/4/2017 Đang gi ải quyết

52
Chúc Ngọc Huyền (Địa chỉ thửa đất: Tổ 2, phường Tân Hà, thành
phố Tuyên Quang) 07/4/2017 24/4/2017 x

53
Ngôi Tiến Kím + Hoàng Thị Liên (Địa chỉ thửa đất: Thôn Sông Lô
9, xã An Tường, th ành ph ố Tuyên Quang)

11/4/2017 26/4/2017 Đang gi ải quyết

54
Đoàn Văn An (Địa điểm KD: Tổ 27, phường Tân Hà, thành phố
Tuyên Quang)

16/3/2017 18/3/2017 x

55
Như Quang Hiểu (Địa điểm KD: Hợp Hòa 2, xã Lưỡng Vượng,

thành ph ố Tuyên Quang) 16/3/2017 18/3/2017 x

Thủ tục Đăng ký kết hôn

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận ĐKKD
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

56
Nguyễn Thị Luân (Địa điểm KD: Tổ 32 phường Tân Quang, thành

phố Tuyên Quang)
17/3/2017 20/3/2017 x

57
Vũ Duy Đức (Địa điểm KD: Chợ Tam Cờ phường Tân Quang,
thành ph ố Tuyên Quang)

20/3/2017 22/3/2017 x

58
Trần Quốc Hùng (Địa điểm KD: Tổ 18 phường Tân Quang, thành

phố Tuyên Quang)
20/3/2017 22/3/2017 x

59
Bùi Văn Tiến (Địa điểm KD: Tổ 24 phường Tân Quang, thành phố

Tuyên Quang)
20/3/2017 22/3/2017 x

60
Nguy ễn Thanh Tuấn (Đ ịa điểm KD: Tổ 39 phường Minh Xuân,
thành ph ố Tuyên Quang)

21/3/2017 23/3/2017 x

61
Nguy ễnThị Thu Hằng (Địa điểm KD: Tổ 27 phường Tân Hà, thành
phố Tuyên Quang) 22/3/2017 23/3/2017 x

62
Nguy ễn Văn Phương (Đ ịa điểm KD: Tổ 36 phường Minh Xuân,
thành ph ố Tuyên Quang)

22/3/2017 23/3/2017 x

63
Đỗ Thị Minh Chúc (Địa điểm KD: Tổ 2 phường Nông Tiến, thành
phố Tuyên Quang) 22/3/2017 23/3/2017 x

64
Đào Phương Nam (Địa điểm KD: Tổ 12 phường Ỷ La, thành phố
Tuyên Quang)

23/3/2017 24/3/2017 x

65
Đào Huy Huỳnh (Địa điểm KD: Tổ 12 phường Ỷ La, thành phố
Tuyên Quang)

23/3/2017 24/3/2017 x

66
Dương Thị Hường (Đ ịađiểm KD: Tổ 14 phường Tân Quang, thành
phố Tuyên Quang)

24/3/2017 27/3/2017 x

67
Phạm Trung Hiếu (Địa điểm KD: Tổ 27 phường Phan Thiết, thành

phố Tuyên Quang)
27/3/2017 29/3/2017 x

68
Vũ Tuấn Linh (Đ ịa điểm KD: Tổ 21 phường Tân Hà, thành phố
Tuyên Quang)

27/3/2017 29/3/2017 x

69
Nguy ễn Anh Tuyên(Địa điểm KD: Tổ 6 ph ường Tân Hà, thành ph ố
Tuyên Quang)

27/3/2017 29/3/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

70
Trương Thành Trung (Đ ịa điểm KD: Tổ 2, phường Tân Quang,
thành ph ố Tuyên Quang)

28/3/2017 30/3/2017 x

71
Phạm Đoàn (Đ ịa điểm KD: Thôn 18, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên
Quang)

28/3/2017 30/3/2017 x

72
Nguy ễn Thị Mai (Đ ịa điểm KD: Tổ 36 phường Phan Thiết, thành

phố Tuyên Quang) 24/3/2017 27/3/2017 x

73
Lê Thị Thanh Huy ền (Địa điểm KD: Tổ 11, phường Tân Hà, thành
phố Tuyên Quang)

28/3/2019 30/3/2019 x

74
Nguy ễnMạnh Hùng (Địa điểm KD: Tổ 5, phường Nông Tiến, thành
phố Tuyên Quang)

28/3/2020 30/3/2020 x

75
Nguy ễnThị Lan Hương (Địa điểm KD: Tổ 24, phường Tân Quang,
thành ph ố Tuyên Quang)

29/3/2017 31/3/2017 x

76
 Vũ Văn Thuận (Địa điểm KD: Tổ 10, ph ường Tân Quang, th ành

phố Tuyên Quang) 29/3/2017 31/3/2017 x

77
Trần Duy Huy (Đ ịa điểm KD: Tổ 35, ph ường Tân Quang, th ành

phố Tuyên Quang)
29/3/2017 31/3/2017 x

78
Hà Anh (Địa điểm KD: Tổ 6, phường Tân Quang, thành phố Tuyên
Quang)

30/3/2017 01/4/2017 x

79
Nguy ễn Thị Ngọc Lan (Đ ịa điểm KD: Tổ 6, phường Tân Quang,
thành ph ố Tuyên Quang)

30/3/2017 01/4/2017 x

80
Nguy ễn Ngọc Linh (Địa điểm KD: Tổ 25, phường Minh Xuân,

thành ph ố Tuyên Quang) 30/3/2017 03/4/2017 x

81
Vũ Trọng Phong (Đ ịađiểm KD: Tổ 21, phường Tân Hà, thành phố
Tuyên Quang)

31/3/2017 03/4/2017 x

82
Chu Văn Lượng (Đ ịađiểm KD: Thôn Hợp Hoà 2, xã Lưỡng Vượng,
thành ph ố Tuyên Quang)

03/4/2017 05/4/2017 x

83
Nguy ễn Thị Hồng (Địa điểm KD: Tổ 17, phường Tân Quang,
thành ph ố Tuyên Quang)

03/4/2017 05/4/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

84
Đỗ Tiến Long (Đ ịa điểm KD: Thôn 1, xã Đội Cấn, thành phố

Tuyên Quang)
03/4/2017 05/4/2017 x

85
Nguyễn Văn Tuấn (Địa điểm KD: Thôn Hưng Kiều 3, xã An

Tường,  thành phố Tuyên Quang) 03/4/2017 05/4/2017 x

86
Nguy ễnTuấn Anh (Địa điểm KD: Thôn Hưng Kiều 3, xã An Tường,
thành ph ố Tuyên Quang) 04/4/2017 06/4/2017 x

87
Nguy ễnVăn Tuấn (Đ ịa điểm KD: Tổ 3, phường Nông Tiến, thành

phố Tuyên Quang) 04/4/2017 06/4/2017 x

88
Trần Quang Tuấn (Địa điểm KD: Tổ 21, phường Minh Xuân, thành
phố Tuyên Quang)

04/4/2017 06/4/2017 x

89
Đỗ Thị Đông (Đ ịađiểm KD: Tổ 8, phường Hưng Thành, thành phố
Tuyên Quang)

05/4/2017 07/4/2017 x

90
Ứng Quang Tùng (Địa điểm KD: Tổ 30, phường Tân Quang, thành
phố Tuyên Quang)

05/4/2017 07/4/2017 x

91
Đặng Quang Trung (Đ ịađiểm KD: Trung tâm Thương mại, phường
Phan Thi ết, thành phố Tuyên Quang) 07/4/2017 10/4/2017 x

92
Hoàng Việt Đức (Đ ịađiểm KD: Tổ 17, phường Tân Hà, thành phố

Tuyên Quang)
07/4/2017 10/4/2017 x

93
Nguy ễn Thị Lan (Địa điểm KD: Tổ 8, phường Nông Tiến, thành
phố Tuyên Quang)

07/4/2017 10/4/2017 x

94
Dương Thị Mai Phương (Địa điểm KD: Tổ 3, phường Tân Quang,
thành ph ố Tuyên Quang) 07/4/2017 10/4/2017 x

95
Phạm Thị Hồng Trang (Địa điểm KD: Tổ 29, phường Tân Quang,
thành ph ố Tuyên Quang)

10/4/2017 12/4/2017 x

96
Nguy ễn Văn Ngọc (Địa điểm KD: Tổ 35, phường Tân Quang,

thành ph ố Tuyên Quang)
11/4/2017 13/4/2017 x

97
Nguyễn Thị Thanh Nga (Đ ịa điểm KD: Tổ 21, phường Hưng

Thành, thành ph ố Tuyên Quang)
11/4/2017 13/4/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

98
 Trần Thị Thuý Trang (Đ ịa điểm KD: Thôn 1 x ã Đội Cấn, thành
phố Tuyên Quang) 11/4/2017 13/4/2017 x

99
 Bùi Hữu Hiệu (Địa điểm KD: Tổ 10, ph ường Tân Quang, th ành
phố Tuyên Quang) 13/4/2017 15/4/2017 x

100
 Hoàng Văn Qu ảng (Địa điểm KD: Tổ 9, ph ường Ỷ La, thành phố
Tuyên Quang)

14/4/2017 17/4/2017 Đang gi ải quyết

101
Trương Thanh Huy ền (Địa điểm KD: Tổ 20, phường Tân Hà, thành
phố Tuyên Quang) 14/4/2017 17/4/2017 Đang gi ải quyết

102
Nguy ễnThị Thu Hương (Địa điểm KD: Chợ Tam Cờ, phường Tân

Quang, thành ph ố Tuyên Quang)
14/4/2017 17/4/2017 Đang gi ải quyết

103
Trần Mạnh Hà (Đ ịa điểm KD: Tổ 10, phường Nông Tiến, thành

phố Tuyên Quang) 14/4/2017 17/4/2017 Đang gi ải quyết

104
Nguy ễn Thị Kim Oanh (Đ ịa điểm KD: Tổ 17, phường Tân Quang,
thành ph ố Tuyên Quang)

22/3/2017 24/3/2017 x

105
Nguy ễn Ngọc Khánh (Địa điểm KD: Tổ 12, phường Nông Tiến,
thành ph ố Tuyên Quang) 23/3/2017 25/3/2017 x

106
Phạm Quý Xuân Sơn (Địa điểm KD: Tổ 30, phường Tân Quang,
thành ph ố Tuyên Quang)

24/3/2017 27/3/2017 x

107
Nguy ễn Minh Quỳnh (Địa điểm KD: Tổ 16, phường Hưng Thành,
thành ph ố Tuyên Quang)

27/3/2017 29/3/2017 x

108
Trần Quốc Toản (Địa điểm KD: Thôn 7, xã Đội Cấn, thành phố
Tuyên Quang)

28/3/2018 30/3/2018 x

109
Phạm Hồng Hạnh (Địa điểm KD: Tổ 17, phường Hưng Thành,
thành ph ố Tuyên Quang)

29/3/2017 31/3/2017 x

110
Hoàng Thị Minh Mùi (Đ ịađiểm KD: Thôn An Hoà 1, xã An Tường,
thành ph ố Tuyên Quang)

29/3/2017 31/3/2017 x

111
Vũ Thị Thanh Tĩnh (Đ ịa điểm KD: Thôn 6, xã đội Cấn, thành phố

Tuyên Quang)
29/3/2017 31/3/2017 x

Thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

112
Phạm Thị Như Ngọc (Đ ịa điểm KD: Tổ 34, phường Phan Thiết,
thành ph ố Tuyên Quang)

29/3/2017 31/3/2017 x

113
Nguy ễn Thu Trang (Địa điểm KD: Tổ 33, phường Tân Quang,
thành ph ố Tuyên Quang)

31/3/2017 03/4/2017 x

114
Nguy ễnVăn Chung (Địa điểm KD: Thôn An Hoà 3, xã An Tường,

thành ph ố Tuyên Quang)
31/3/2017 03/4/2017 x

115
Khuất Thị Phai (Địa điểm KD: Tổ 17, phường Tân Quang, thành

phố Tuyên Quang) 03/4/2017 05/4/2017 x

116
Đinh Thị Huyền (Đ ịa điểm KD: Tổ 15, phường Nông Tiến, thành
phố Tuyên Quang)

04/4/2017 06/4/2017 x

117
Nguy ễn Tiến Hữu (Địa điểm KD: Tổ 10, phường Tân Quang,

thành ph ố Tuyên Quang) 10/4/2017 12/4/2017 x

118
NguyễnThị Thuý Hồng (Địa điểm KD: Thôn Tân Thành 1, xã Thái

Long, thành ph ố Tuyên Quang)
10/4/2017 12/4/2017 x

119
Nguy ễn Quang Huy (Địa điểm KD: Thôn Sông Lô 3 xã An Tường,
thành ph ố Tuyên Quang)

10/4/2017 12/4/2017 x

120
Hoàng Ngọc Ánh (Địa điểm KD: Tổ 6, phường Tân Quang, thành
phố Tuyên Quang) 11/4/2017 13/4/2017 x

121
Nguy ễnBích Liên (Địa điểm KD: Tổ 32, phường Phan Thiết, thành
phố Tuyên Quang)

12/4/2017 14/4/2017 x

122
Nguy ễn Thị Bích Hiền (Địa điểm KD: Thôn Sông Lô 3, xã An

Tường, th ành ph ố Tuyên Quang) 12/4/2017 14/4/2017 x

123
Lê Thị Thanh Ngà (Địa điểm KD: Tổ 40, phường Minh Xuân, thành
phố Tuyên Quang)

13/4/2017 15/4/2017 x

124
Vũ Thị Chi Lan (Địa điểm KD: Thôn Cây Khế xã Đội Cấn, thành

phố Tuyên Quang) 17/3/2017 20/3/2017 x

Cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

125
Trần Hải Yến (Đ ịa điểm KD: Tổ 7 ph ường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

22/3/2017 23/3/2017 x

126
Vũ Văn Lượng (Đ ịa điểm KD: Tổ 11, ph ường Tân Hà, thành phố
Tuyên Quang)

28/3/2018 30/3/2017 x

127
Nguy ễn Thị Hường (Địa điểm KD: Tổ 18, phường Tân Quang,
thành ph ố Tuyên Quang) 29/3/2017 31/3/2017 x

128
Phạm Thị Phương + A Lăng Dũng (Đ ịa điểm XD: Tổ 30, phường
Phan Thi ết, thành phố Tuyên Quang) 16/3/2017 31/3/2017 Không đ ủ ĐK

129
Nguy ễn Đắc Quang (Đ ịa điểm XD: Tổ 23, phường Tân Quang,
thành ph ố Tuyên Quang)

16/3/2017 31/3/2017 x

130
Tống Thị Nam (Địa điểm XD: Tổ 06, phường Tân Hà, thành phố
Tuyên Quang)

16/3/2017 31/3/2017 x

131
Nguy ễn Văn Phóng (Đ ịa điểm XD: Tổ 22, phường Tân Hà, thành
phố Tuyên Quang) 16/3/2017 31/3/2017 x

132
Vũ Tiến Thân (Địa điểm XD: Tổ 02, phường Hưng Thành, thành
phố Tuyên Quang)

16/3/2017 31/3/2017 x

133
Vũ Đức Doãn (Đ ịa điểm XD: Thôn Hợp hòa 1, xã Lưỡng Vượng,
thành ph ố Tuyên Quang)

16/3/2017 31/3/2017 x

134
Hứa Thành Tuyến (Địa điểm XD: Tổ 12, phường Nông Tiến, thành
phố Tuyên Quang) 16/3/2017 31/3/2017 Không đ ủ ĐK

135
Nguy ễnThị Khánh Linh (Địa điểm XD: Tổ 06, phường Nông Tiến,
thành ph ố Tuyên Quang) 17/3/2017 01/4/2017 x

136
Đinh Viết Dũng (Đ ịa điểm XD: Xóm 13, xã Tràng Đà, thành phố
Tuyên Quang)

17/3/2017 01/4/2017 x

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD

LĨNH VỰC CẤP PHÉP XÂY DỰNG
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137
Nguy ễnThanh Quang (Đ ịađiểm XD: Tổ 22, phường Tân Hà, thành
phố Tuyên Quang)

17/3/2017 01/4/2017 x

138
Ngô Quốc Việt (Địa điểm XD: Tổ 35, phường Minh Xuân, thành
phố Tuyên Quang)

17/3/2017 01/4/2017 x

139
Hoàng Tiến Giang (Đ ịa điểm XD: Tổ 06, phường Tân Hà, thành
phố Tuyên Quang)

17/3/2017 01/4/2017 x

140
Cao Thị Chư (Địa điểm XD: Tổ 34, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

17/3/2017 01/4/2017 x

141
Nguy ễnThu Hạnh (Địa điểm XD: Thôn Hưng Kiều 4, xã An Tường,
thành ph ố Tuyên Quang)

17/3/2017 01/4/2017 x

142
Ngô Văn Ngh ĩa (Địa điểm XD: Tổ 15, phường Tân Hà, thành phố
Tuyên Quang)

17/3/2017 01/4/2017 Không đ ủ ĐK

143
Nguy ễn Văn Nghĩa (Địa điểm XD: Tổ 10, phường Ỷ La, thành phố
Tuyên Quang)

20/3/2017 03/4/2017 x

144
Nguy ễn Sỹ Thanh (Đ ịa điểm XD: Tổ 17, phường Hưng Thành,
thành ph ố Tuyên Quang) 20/3/2017 03/4/2017 x

145
Nguy ễn Thị Thuận (Địa điểm XD: Tổ 16, phường Hưng Thành,
thành ph ố Tuyên Quang) 20/3/2017 03/4/2017 x

146
Lê Anh Thùy (Địa điểm XD: Tổ 19, phường Hưng Thành, thành
phố Tuyên Quang) 20/3/2017 03/4/2017 x

147
Nguy ễn Văn Tuấn (Địa điểm XD: Xóm 4, xã Tràng Đà, thành phố
Tuyên Quang)

20/3/2017 03/4/2017 x

148
Cao Xuân Thọ (Địa điểm XD: Thôn Trung Việt 1, xã An Tường,
thành ph ố Tuyên Quang)

20/3/2017 03/4/2017 x

149
Nguy ễnCông Thoa (Địa điểm XD: Tổ 06, phường Ỷ La, thành phố
Tuyên Quang)

20/3/2017 03/4/2017 x

150
Phan Ích Bình (Đ ịa điểm XD: Thôn Trung Việt 1, xã An Tường,
thành ph ố Tuyên Quang) 21/3/2017 04/4/2017 x
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151
Nguy ễnThành Đô (Địa điểm XD: Thôn Hưng Kiều 3, xã An Tường,
thành ph ố Tuyên Quang)

21/3/2017 04/4/2017 Không đ ủ ĐK

152
Trần Văn Dũng (Địa điểm XD: Tổ 20, phường Hưng Thành, thành
phố Tuyên Quang) 21/3/2017 04/4/2017 x

153
Phạm Đình Nghĩa (Đ ịa điểm XD: Tổ 09, phường Ỷ La, thành phố
Tuyên Quang)

22/3/2017 05/4/2017 x

154
Phạm Đình Nghĩa (Đ ịa điểm XD: Tổ 09, phường Ỷ La, thành phố
Tuyên Quang)

22/3/2017 05/4/2017 x

155
Nguy ễn Thị Hoài Thu (Đ ịa điểm XD: Tổ 33, phường Phan Thiết,
thành ph ố Tuyên Quang)

22/3/2017 05/4/2017 x

156
Nguy ễnĐức Vĩnh (Địa điểm XD: Xóm 14, xã Tràng Đà, thành phố
Tuyên Quang)

22/3/2017 05/4/2017 x

157
Trần Duy Trình (Đ ịa điểm XD: Tổ 13, phường Tân Hà, thành phố
Tuyên Quang)

22/3/2017 05/4/2017 x

158
Nguy ễn Viết Chỉnh (Địa điểm XD: Tổ 08, phường Hưng Thành,
thành ph ố Tuyên Quang) 22/3/2017 05/4/2017 x

159
Hoàng Văn Lộc (Địa điểm XD: Tổ 03, phường Tân Hà, thành phố
Tuyên Quang)

22/3/2017 05/4/2017 x

160
Trần Thu Hường (Địa điểm XD: Tổ 26, phường Phan Thiết, thành
phố Tuyên Quang)

22/3/2017 05/4/2017 x

161
Nguy ễnVăn Tiến (Đ ịa điểm XD: Tổ 30, phường Phan Thiết, thành
phố Tuyên Quang)

22/3/2017 05/4/2017 x

162
Nguy ễn Thị Kim Cúc (Đ ịa điểm XD: Tổ 20, phường Hưng Thành,
thành ph ố Tuyên Quang) 22/3/2017 05/4/2017 x

163
Vũ Anh Tuấn (Địa điểm XD: Tổ 32, phường Tân Quang, thành phố
Tuyên Quang)

23/3/2017 07/4/2017 x

164
Nguy ễnVăn Thể (Địa điểm XD: Thôn Bình Điền, xã Lưỡng Vượng,
thành ph ố Tuyên Quang) 23/3/2017 07/4/2017 x
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165
Nguy ễn Anh Tuấn (Đ ịa điểm XD: Tổ 15, phường Tân Hà, thành
phố Tuyên Quang)

23/3/2017 07/4/2017 x

166
Lương Văn Dần (Địa điểm XD: Tổ 04, phường Tân Hà, thành phố
Tuyên Quang)

23/3/2017 07/4/2017 x

167
Vũ Thị Phượng (Địa điểm XD: Tổ 06, phường Minh Xuân, thành
phố Tuyên Quang) 23/3/2017 07/4/2017 Không đ ủ ĐK

168
Nguy ễn Văn Đường (Địa điểm XD: Thôn Hợp Hòa 2, xã Lưỡng
Vượng, th ành ph ố Tuyên Quang) 24/3/2017 07/4/2017 Không đ ủ ĐK

169
Lê Thị Hoa Lan (Địa điểm XD: Tổ 10, phường Ỷ La, thành phố
Tuyên Quang)

24/3/2017 07/4/2017 x

170
Hoàng Thị Phư ợng (Địa điểm XD: Tổ 30, phường Phan Thiết,
thành ph ố Tuyên Quang)

27/3/2017 11/4/2017 x

171
Vũ Thị Sen (Địa điểm XD: Thôn Viên Châu 3, xã An Tường, thành
phố Tuyên Quang) 27/3/2017 11/4/2017 x

172
Trần Văn Sang (Địa điểm XD: Tổ 29, phường Phan Thiết, thành
phố Tuyên Quang) 27/3/2017 11/4/2017 x

173
Phan Thị Hồng (Địa điểm XD: Xóm 13, xã Tràng Đà, thành phố
Tuyên Quang)

27/3/2017 11/4/2017 x

174
Phạm Văn Hương (Đ ịa điểm XD: Tổ 17, phường Nông Tiến, thành
phố Tuyên Quang) 28/3/2017 12/4/2017 x

175
Nguy ễn Trung Thành (Địa điểm XD: Tổ 23, phường Tân Quang,
thành ph ố Tuyên Quang)

28/3/2017 12/4/2017 x

176
Đỗ Cao Tiến (Đ ịa điểm XD: Tổ 16, phường Minh Xuân, thành phố
Tuyên Quang)

28/3/2017 12/4/2017 Không đ ủ ĐK

177
Đỗ Cao Sơn (ĐỊa điểm XD: Tổ 19, phường Hưng Thành, thành phố
Tuyên Quang)

28/3/2017 12/4/2017 x

178
Nguy ễn Thị Nữ (Địa điểm XD: Tổ 33, phường Tân Quang, thành
phố Tuyên Quang) 28/3/2017 12/4/2017 x

179
Vi Văn Hà (Địa điểm XD: Tổ 26, phường Tân Hà, thành phố Tuyên
Quang)

29/3/2017 13/4/2017 x
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180
Trần Thị Mến (Địa điểm XD: Tổ 40, phường Minh Xuân, thành phố
Tuyên Quang)

29/3/2017 13/4/2017 x

181
Trần Thị Mến (Địa điểm XD: Tổ 40, phường Minh Xuân, thành phố
Tuyên Quang)

29/3/2017 13/4/2017 x

182
Nguy ễn Thanh Long (Địa điểm XD: Tổ 40, phường Minh Xuân,
thành ph ố Tuyên Quang) 29/3/2017 13/4/2017 x

183
Khổng Thanh Đạo + Chẩu Thị Đuyên (Địa điểm XD: Tổ 32,
phường Minh Xuân, th ành phố Tuyên Quang) 29/3/2017 13/4/2017 x

184
Nguy ễn Văn Mùi (Địa điểm XD: Tổ 20, phường Hưng Thành,
thành ph ố Tuyên Quang)

29/3/2017 13/4/2017 x

185
Nguy ễn Xuân Dục (Địa điểm XD: Tổ 15, phường Tân Hà, thành
phố Tuyên Quang)

29/3/2017 13/4/2017 x

186
Nguy ễn Đức Chiến (Đ ịa điểm XD: Tổ 33, phường Phan Thiết,
thành ph ố Tuyên Quang) 29/3/2017 13/4/2017 Không đ ủ ĐK

187
Đinh Kim Lâm (Địa điểm XD: Tổ 28, phường Tân Hà, thành phố
Tuyên Quang)

29/3/2017 13/4/2017 x

188
Nguy ễnDuy Hiếu (Địa điểm XD: Tổ 34, phường Phan Thiết, thành
phố Tuyên Quang) 30/3/2017 14/4/2017 Không đ ủ ĐK

189
Trịnh Ngọc Tuấn (Đ ịa điểm XD: Thôn Hưng Kiều 4, xã An Tường,
thành ph ố Tuyên Quang)

30/3/2017 14/4/2017 x

190
Phạm Văn Hải (Đ ịa điểm XD: Xóm 14, xã Tràng Đà, thành phố
Tuyên Quang)

30/3/2017 14/4/2017 x

191
Nguy ễnThị Phúc (Đ ịa điểm XD: Tổ 30, phường Tân Quang, thành
phố Tuyên Quang) 30/3/2017 14/4/2017 Không đ ủ ĐK

192
Nguy ễnThị Ngọc Bích (Địa điểm XD: Tổ 13, phường Hưng Thành,
thành ph ố Tuyên Quang) 31/3/2017 15/4/2017 x

193
Trịnh Trường Giang (Đ ịa điểm XD: Thôn Hòa mục 2, xã Thái
Long, thành ph ố Tuyên Quang) 31/3/2017 15/4/2017 x
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194
Hà Xuân Phúc (Địa điểm XD: Thôn Phú An, xã Thái Long, thành
phố Tuyên Quang)

31/3/2017 15/4/2017 x

195
Đỗ Trọng Hiếu (Địa điểm XD: Tổ 03, phường Minh Xuân, thành
phố Tuyên Quang) 31/3/2017 15/4/2017 x

196
Nguy ễnThị Loan (Đ ịađiểm XD: Tổ 9, phường Hưng Thành, thành
phố Tuyên Quang) 31/3/2017 15/4/2017 x

197
Nguy ễn Thu Hà (Địa điểm XD: Tổ 05, phường Minh Xuân, thành
phố Tuyên Quang) 31/3/2017 15/4/2017 x

198
Nguy ễnThị Hà (Địa điểm XD: Thôn An Lộc A, xã An Khang, thành
phố Tuyên Quang)

31/3/2017 15/4/2017 x

199
Vũ Hồng Thái (Địa điểm XD: Tổ 15, phường Tân Hà, thành phố
Tuyên Quang)

03/4/2017 17/4/2017 Đang gi ải quyết

200
Hoàng Huy Khánh (Đ ịađiểm XD: Tổ 24, phường Minh Xuân, thành
phố Tuyên Quang) 03/4/2017 17/4/2017 Đang gi ải quyết

201
Khổng Thanh Đạo + Chẩu Thị Đuyên (Địa điểm XD: Tổ 32,
phường Minh Xuân, th ành phố Tuyên Quang) 03/4/2017 17/4/2017 Đang gi ải quyết

202
Nguy ễn Thế Quyền (Đ ịa điểm XD: Tổ 23, phường Phan Thiết,
thành ph ố Tuyên Quang) 03/4/2017 17/4/2017 Đang gi ải quyết

203
Lê Minh Sự (Địa điểm XD: Thôn Sông lô 6, xã An Tường, thành
phố Tuyên Quang)

04/4/2017 18/4/2017 Đang gi ải quyết

204
Từ Kim Dung (Địa điểm XD: Xóm 14, xã Tràng Đà, thành phố
Tuyên Quang)

04/4/2017 18/4/2017 Đang gi ải quyết

205
Hà Thị Trình (Địa điểm XD: Tổ 07, phường Ỷ La, thành phố Tuyên
Quang)

04/4/2017 18/4/2017 Đang gi ải quyết

206
Bùi Thành Trung (Địa điểm XD: Tổ 27, phường Tân Quang, thành
phố Tuyên Quang) 05/4/2017 19/4/2017 Đang gi ải quyết

207
Nguy ễnThị Lan (Địa điểm XD: Sông Lô 3, xã An Tường, thành phố
Tuyên Quang)

05/4/2017 19/4/2017 Đang gi ải quyết
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208
Nguy ễn Hữu Khoa (Địa điểm XD: Tổ 15, phường Tân Hà, thành
phố Tuyên Quang)

05/4/2017 19/4/2017 Đang gi ải quyết

209
Nguy ễnVăn Hoàn (Địa điểm XD: Tổ 02, phường Nông Tiến, thành
phố Tuyên Quang) 05/4/2017 19/4/2017 Đang gi ải quyết

210
Ma Viết Tuấn (Đ ịa điểm XD: Sông Lô 9, xã An Tường, thành phố
Tuyên Quang)

05/4/2017 19/4/2017 Đang gi ải quyết

211
Đoàn Xuân Dương (Địa điểm XD: Thôn Sông Lô 5, xã An Tường,
thành ph ố Tuyên Quang) 07/4/2017 20/4/2017 Đang gi ải quyết

212
Nguy ễnThị Thanh Thủy (Địa điểm XD: Tổ 06, phường Nông Tiến,
thành ph ố Tuyên Quang)

07/4/2017 20/4/2017 Đang gi ải quyết

213
Nguy ễn Huy Thảo (Địa điểm XD: Tổ 16, phường Tràng Đà, thành
phố Tuyên Quang)

07/4/2017 20/4/2017 Đang gi ải quyết

214
Diệp Hoàng Mai (Địa điểm XD: Tổ 16, phường Minh Xuân, thành
phố Tuyên Quang) 07/4/2017 20/4/2017 Đang gi ải quyết

215
Phạm Văn Túy (Địa điểm XD: Xóm 06, xã Tràng Đà, thành phố
Tuyên Quang)

10/4/2017 22/4/2017 Đang gi ải quyết

216
Hoàng Huy khánh (Địa điểm XD: Tổ 19, phường Minh Xuân, thành
phố Tuyên Quang) 10/4/2017 22/4/2017 Đang gi ải quyết

217
Phạm Thúy Hằng (Đ ịa điểm XD: Tổ 30, phường Phan Thiết, thành
phố Tuyên Quang)

10/4/2017 22/4/2017 Đang gi ải quyết

218
Hoàng Văn Minh (Địa điểm XD: Tổ 13, phường Hưng Thành,
thành ph ố Tuyên Quang)

10/4/2017 22/4/2017 Đang gi ải quyết

219
Nguy ễn Văn Minh (Đ ịa điểm XD: Tổ 21, phường Hưng Thành,
thành ph ố Tuyên Quang) 11/4/2017 24/4/2017 Đang gi ải quyết

220
Ma Thị Thưởng (Địa điểm XD: Thôn Chè 6, xã Lưỡng Vượng,
thành ph ố Tuyên Quang) 12/4/2017 25/4/2017 Đang gi ải quyết

221
Vũ Mạnh Thúy (Đ ịa điểm XD: Tổ 16, phường Phan Thiết, thành
phố Tuyên Quang) 12/4/2017 25/4/2017 Đang gi ải quyết
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222
Lưu Hồ Loan (Địa điểm XD: Thôn Hợp Hòa 1, xã Lưỡng Vượng,
thành ph ố Tuyên Quang)

12/4/2017 25/4/2017 Đang gi ải quyết

223
Nguy ễn Thị Thành (Địa điểm XD: Tổ 22, phường Hưng Thành,
thành ph ố Tuyên Quang) 12/4/2017 25/4/2017 Đang gi ải quyết

224
Đặng Duy Đông (Địa điểm XD: Hưng Kiều 1, xã An Tường, thành
phố Tuyên Quang) 13/4/2017 26/4/2017 Đang gi ải quyết

II UBND HUYỆN HÀM YÊN (270 hồ sơ) 12 251 0 7

1 Triệu Di Nhi ên 24/3/2017 24/3/2017 x

2 Triệu Di Nhi ên 24/3/2017 14/4/2017 x

3 Lưu Thị Diệp 14/3/2017 16/3/2017 x

4 Đỗ Minh Quân 22/3/2017 24/3/2017 x

5 Nịnh Thị Hằng 27/3/2017 29/3/2017 x

6 Đinh Qu ốc Huy 27/3/2017 29/3/2017 x

7 Nguy ễn Trường Giang 29/3/2017 31/3/2017 x

8 Hoàng Văn Bắc 29/3/2017 31/3/2017 x

9 Vũ Quyết Thắng 03/4/2017 05/4/2017 x

10 Lê Bảo Khánh 03/4/2017 05/4/2017 x

11 Nguy ễn Thanh Ph ương 07/4/2017 11/4/2017 x

12 Bàn Thị Hòa 11/4/2017 13/4/2017 x

Đăng ký khai sinh có y ếu tố nước ngoài

Đăng ký thay đổi, CCHT, XĐLDT

Đăng ký nhận cha, mẹ, con
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

13 Nguy ễn Hoàng Giang 12/4/2017 14/4/2017 x

14 Nguy ễn Thị Ph ương Anh 12/4/2017 14/4/2017 x

15 Phạm Văn Lâm 12/4/2017 14/4/2017 x

16 Lê Tú Linh 16/3/2017 16/3/2017 x

17 Hoàng Mậu Học 16/3/2017 16/3/2017 x

18 Lê Thảo Ly 16/3/2017 16/3/2017 x

19 Đỗ Văn Hòa 16/3/2017 16/3/2017 x

20 Dương Văn Chi ến 16/3/2017 17/3/2017 x

21 Trần Thị Cúc 17/3/2017 17/3/2017 x

22 Lương Hùng S ự 17/3/2017 17/3/2017 x

23 Phạm Thị Thảo 17/3/2017 17/3/2017 x

24 lương Văn Hu ỳnh 20/3/2017 20/3/2017 x

25 Tô Thị Trang 20/3/2017 20/3/2017 x

26 Nguy ễn Lê Hồng 20/3/2017 20/3/2017 x

27 Nguy ễn Thị Minh 20/3/2017 20/3/2017 x

28 Tạ Anh Tuấn 20/3/2017 20/3/2017 x

29 Phùng Th ị Tám 20/3/2017 20/3/2017 x

30 Trần Hoàng Hi ền 20/3/2017 21/3/2017 x

31 Hà Văn Dương 21/3/2017 21/3/2017 x

Chứng thực bản sao từ bản chính
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

32 Hà Thị Hợi 21/3/2017 21/3/2017 x

33 Nông Th ị Na 21/3/2017 21/3/2017 x

34 Nguy ễn Minh Toán 21/3/2017 22/3/2017 x

35 Nguy ễn Đức Thông 22/3/2017 22/3/2017 x

36 Khổng Văn Quế 22/3/2017 22/3/2017 x

37 Đỗ Thị Thơm 22/3/2017 22/3/2017 x

38 Lê Văn Hồng 22/3/2017 22/3/2017 x

39 Trần văn Quyết 23/3/2017 23/3/2017 x

40 Phạm Thị Xuân 23/3/2017 23/3/2017 x

41 Nguy ễn Vương Nam 23/3/2017 23/3/2017 x

42 Nguy ễn Quang Huân 23/3/2017 23/3/2017 x

43 Tạ Thị Năm 23/3/2017 23/3/2017 x

44 Bàn Xuân Thủy 23/3/2017 23/3/2017 x

45 Bùi Thị Hảo 23/3/2017 23/3/2017 x

46 Trần Bá Duy 23/3/2017 23/3/2017 x

47 Nguy ễn Anh Tú 23/3/2017 23/3/2017 x

48 Nguy ễn Anh Tú 24/3/2017 24/3/2017 x

49 Tạ  Thị Vang 24/3/2017 24/3/2017 x

50 Trần Trung Dũng 24/3/2017 24/3/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

51 Trần Hoàng Việt 27/3/2017 27/3/2017 x

52 Phùng Gia T ự 27/3/2017 27/3/2017 x

53 Mai Văn Phi 27/3/2017 27/3/2017 x

54 Trịnh Văn Quyền 27/3/2017 27/3/2017 x

55 Trần Xuân Dẫu 27/3/2017 27/3/2017 x

56 Triệu Thị Thái 27/3/2017 27/3/2017 x

57 La Văn Toàn 27/3/2017 27/3/2017 x

58 Vũ Đức 29/3/2017 29/3/2017 x

59 Phùng Anh Tùng 29/3/2017 29/3/2017 x

60 Cao Việt Bắc 29/3/2017 29/3/2017 x

61 Liệu Thị Thìn 29/3/2017 29/3/2017 x

62 Trịnh Thị Hải 29/3/2017 29/3/2017 x

63 Tô Tiến Tùng 29/3/2017 29/3/2017 x

64 Nguy ễn Duy Ph ượng 31/3/2017 31/3/2017 x

65 Lê Ngọc Thư 03/4/2017 03/4/2017 x

66 Vũ Lan Hương 03/4/2017 03/4/2017 x

67 Trần Thị Lan 03/4/2017 03/4/2017 x

68 Đinh Phan B ảo An 03/4/2017 03/4/2017 x

69 Phạm Văn Cường 03/4/2017 03/4/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

70 Nguy ễn Xuân Hiệp 03/4/2017 03/4/2017 x

71 Vũ Thị Nguyệt 03/4/2017 03/4/2017 x

72 Triệu Văn Dám 03/4/2017 03/4/2017 x

73 Bàn Văn Tiên 03/4/2017 03/4/2017 x

74 Đặng Xuân Tiến 03/4/2017 03/4/2017 x

75 Lê Quang Đ ức 03/4/2017 03/4/2017 x

76 Phạm Văn Kỳ 03/4/2017 03/4/2017 x

77 Nguy ễn Thị Thúy 03/4/2017 03/4/2017 x

78 Nông S ĩ Hiệp 03/4/2017 03/4/2017 x

79 Nguy ễn Thị Minh Tân 05/4/2017 05/4/2017 x

80 Phạm Hồng Nhung 05/4/2017 05/4/2017 x

81 Nông Trần Bắc 05/4/2017 05/4/2017 x

82 Trịnh Duy Chung 05/4/2017 05/4/2017 x

83 Trịnh Duy Đức 05/4/2017 05/4/2017 x

84 Vương Thị Đồng 05/4/2017 05/4/2017 x

85 Ma Văn Thư 05/4/2017 05/4/2017 x

86 Nông Th ị Lụa 05/4/2017 05/4/2017 x

87 Lý Thị Xuân 05/4/2017 05/4/2017 x

88 Hoàng Văn Dương 05/4/2017 05/4/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

89 Nguy ễn Xuân Huy 05/4/2017 05/4/2017 x

90 Dương Văn Mô 05/4/2017 05/4/2017 x

91 Nguy ễn Thị Lanh 05/4/2017 05/4/2017 x

92 Nông Trần Bắc 05/4/2017 05/4/2017 x

93 Nông S ĩ Hiệp 05/4/2017 05/4/2017 x

94 Nguy ễn Văn Đông 05/4/2017 05/4/2017 x

95 Phùng Duy B ảo 05/4/2017 05/4/2017 x

96 Đinh Công Thơ 05/4/2017 05/4/2017 x

97 Đinh Công D ũng 07/4/2017 07/4/2017 x

98 Hoàng Th ị Hương Thơm 07/4/2017 07/4/2017 x

99 Hà Văn Dương 10/4/2017 10/4/2017 x

100 Đỗ Đức Chiến 10/4/2017 10/4/2017 x

101 Phạm Văn Mạnh 10/4/2017 10/4/2017 x

102 Ma Văn Tuấn 10/4/2017 10/4/2017 x

103 Nông Thế Năng 10/4/2017 10/4/2017 x

104 Vũ Đức Quynh 10/4/2017 10/4/2017 x

105 Lâm Quang Tính 10/4/2017 10/4/2017 x

106 Đổng Văn Chuyền 10/4/2017 10/4/2017 x

107 Lâm Quang Tình 10/4/2017 10/4/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

108 Hà Hồng Phi 10/4/2017 10/4/2017 x

109 Nông Văn Chính 10/4/2017 10/4/2017 x

110 Ma Văn Hùng 10/4/2017 10/4/2017 x

111 Tướng Văn Nốc 10/4/2017 10/4/2017 x

112 Nguy ễn Xuân Sang 10/4/2017 10/4/2017 x

113 Đặng Văn An 10/4/2017 10/4/2017 x

114 Lê Hải Quang 10/4/2017 10/4/2017 x

115 Phạm Thị Thúy 10/4/2017 10/4/2017 x

116 Vũ Tất Thành 10/4/2017 10/4/2017 x

117 Nguy ễn Văn Ước 10/4/2017 10/4/2017 x

118 Hứa Văn Tiến 11/4/2017 11/4/2017 x

119 Nguy ễn Xuân Muôn 11/4/2017 11/4/2017 x

120 Hoàng Văn Chi ến 11/4/2017 11/4/2017 x

121 Bàn Văn Mong 11/4/2017 11/4/2017 x

122 Nguy ễn Sĩ Kha 11/4/2017 11/4/2017 x

123 Nguy ễn Ngọc Tính 11/4/2017 11/4/2017 x

124 Lục Thị Vượng 11/4/2017 11/4/2017 x

125 Hoàng Th ị Xuyến 11/4/2017 11/4/2017 x

126 Đặng Thị Lý 12/4/2017 12/4/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

127 Trịnh Thị Thanh B ình 13/4/2017 13/4/2017 x

128 Trần Văn Tiệp 13/4/2017 13/4/2017 x

129 Nguy ễn Ngọc Ánh 13/4/2017 13/4/2017 x

130 Phạm Văn Trường 13/4/2017 13/4/2017 x

131 Đinh Dương B ình 13/4/2017 13/4/2017 x

132 Phạm Công Khanh 13/4/2017 13/4/2017 x

133
Hồ sơ khen thưởng phong tr ào thi đua th ực hiện ch ương tr ình mục
tiêu Qu ốc gia nông thôn mới giai đoạn 2012-2017 tr ên địa bàn xã
Đức Ninh

12/4/2017 10 ngày x

134
Hồ sơ khen thưởng tập thể cá, nhân có th ành tích SX trong công tác
đấu tranh, tấn công trấp áp tội phạm,bảo vệ tết nguy ên đán Đinh
Dậu năm 2017

10/4/2017 10 ngày x

135 Nguy ễn Văn Chính 16/3/2017 17/3/2017 x

136 HTX Thủy Việt Anh 16/3/2017 17/3/2017 x

137 Đào Thị Thuận 20/3/2017 21/3/2017 x

138 Hà Bình Sơn 20/3/2017 21/3/2017 x

139 Trương Duy Thanh 20/3/2017 21/3/2017 x

140 Nguy ễn Thanh Hà 20/3/2017 21/3/2017 x

141 HTX NLN Hùng Đ ức 20/3/2017 22/3/2017 x

142 Hoàng Văn Tuân 21/3/2017 22/3/2017 x

143 Nguy ễn Xuân Quy 23/3/2017 24/3/2017 x

Cấp giấy Đăng ký kinh doanh

Lĩnh vực Khen thưởng
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

144 Mai Văn Phi 23/3/2017 24/3/2017 x

145 Phạm Xuân Mạnh 23/3/2017 24/3/2017 x

146 HTX DVTH Thiên Sơn 23/3/2017 27/3/2017 x

147 Sằm Văn Chung 27/3/2017 28/3/2017 x

148 Triệu Ái Làn 27/3/2017 28/3/2017 x

149 Nguy ễn Hải Chiều 27/3/2017 28/3/2017 x

150 Vũ Xuân Long 29/3/2017 30/3/2017 x

151 Mai Thị Hồng Vân 29/3/2017 30/3/2017 x

152 Đỗ Bá Khang 29/3/2017 30/3/2017 x

153 Lô Văn hưng 03/4/2017 04/4/2017 x

154 Đào Văn Hiến 03/4/2017 04/4/2017 x

155 Hoàng Th ị Diện 04/4/2017 05/4/2017 x

156 Đỗ Văn Phẩm 04/4/2017 05/4/2017 x

157 Hoàng Thế Anh 05/4/2017 06/4/2017 x

158 Trần Quang Trung 05/4/2017 06/4/2017 x

159 Đinh Xuân Đ ức 05/4/2017 06/4/2017 x

160 Hà Văn Hương 11/4/2017 12/4/2017 x

161 Trương Thị Quỳnh 11/4/2017 45 ngày Chuy ển kỳ sau

162 Tạ Hữu Sơn 13/4/2017 45 ngày x Rút hồ sơ

Chuyển mục đích sử dụng đất

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

163 Lý Sành P ấu 20/3/2017 23/3/2017 x

164 Lý Sành Vạng 20/3/2017 23/3/2017 x

165 13 hộ thôn L àng Mãn 2 21/3/2017 24/3/2017 x

166 Lê Văn Tròn 22/3/2017 30 ngày Chuy ển kỳ sau

167 Phạm Minh Tiến 24/3/2017 29/3/2017 x

168 Tô Văn Thắng 27/3/2017 30/3/2017 x

169 Đàm Thu 28/3/2017 31/4/2017 x

170 5 hộ thôn Cây Chanh 2, xã Đức Ninh 31/3/2017 05/4/2017 x

171 Tô Văn Trường 13/4/2017 30 ngày Chuy ển kỳ sau

172 Đỗ Duy Hải 13/4/2017 30 ngày Chuy ển kỳ sau

173 Vũ Hồng Thuấn 13/4/2017 30 ngày Chuy ển kỳ sau

174 Tô Văn Thắng 13/4/2017 18/4/2017 x

175 Nguy ễn Xuân Hiệp 13/4/2017 30 ngày Chuy ển kỳ sau

176 Phạm Văn Hùng 13/4/2017 30 ngày Chuy ển kỳ sau

177 Nguy ễn Thị Dung 23/3/2017 10 ngày x

178 Tạ Quang Thái 23/3/2017 10 ngày x

179 Nguy ễn Đại Phong 23/3/2017 10 ngày x

180 Keo Văn Dinh 03/4/2017 10 ngày x

181 Nông H ồng Anh 03/4/2017 10 ngày x

Đính chính Gi ấy chứng nhận quyền sử dụng đất
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

182 Đặng Văn Toàn 03/4/2017 10 ngày x

183 Hoàng Thế Học 03/4/2017 10 ngày x

184 Nguy ễn Tiến Lực 03/4/2017 10 ngày x

185 Nguy ễn Văn Thông 03/4/2017 10 ngày x

186 Phạm Đình Chính 03/4/2017 10 ngày x

187 Nguy ễn Đắc Chí 20/3/2017 29/3/2017 x

188 Nguy ễn Khắc Bưởi 20/3/2017 29/3/2017 x

189 Bàn Thị Huyền 20/3/2017 29/3/2017 x

190 Tướng Thị Pén 20/3/2017 29/3/2017 x

191 Lý Thị Nghi êm 20/3/2017 29/3/2017 x

192 Nguy ễn Văn Quang 20/3/2017 29/3/2017 x

193 Triệu Thị Mụi 20/3/2017 29/3/2017 x

194 Nguy ễn Đăng Doanh 20/3/2017 29/3/2017 x

195 Trần Thị Nhâm 20/3/2017 29/3/2017 x

196 Nông Th ị Nh ình 20/3/2017 29/3/2017 x

197 Hoàng Th ị Hà 20/3/2017 29/3/2017 x

198 Trần Thị Nhẫn 20/3/2017 29/3/2017 x

199 Đặng Thị Xuân 20/3/2017 29/3/2017 x

200 Đặng Thị Nhẩm 20/3/2017 29/3/2017 x

201 Lại Thị Quy 20/3/2017 29/3/2017 x

202 Hà Thị Ngọc 20/3/2017 29/3/2017 x

Lao động, Thương binh và Xã hội
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

203 Hoàng Đ ức Mạnh 20/3/2017 29/3/2017 x

204 Nguy ễn Thu Nguyệt 20/3/2017 29/3/2017 x

205 Nguy ễn Thị Ph òng 20/3/2017 29/3/2017 x

206 Nông Văn Hàn 20/3/2017 29/3/2017 x

207 Nông Văn Biền 20/3/2017 29/3/2017 x

208 Hà Thị Tiềm 20/3/2017 29/3/2017 x

209 Thiều Quang Trung 20/3/2017 29/3/2017 x

210 Đặng Văn Tấm 20/3/2017 29/3/2017 x

211 Nguy ễn Văn Bách 20/3/2017 29/3/2017 x

212 Vũ Thị Púi 20/3/2017 29/3/2017 x

213 Lý Chỉn Đường 20/3/2017 29/3/2017 x

214 Tạ Thị Sẫn 20/3/2017 29/3/2017 x

215 Trần Thị Nhoi 20/3/2017 29/3/2017 x

216 Vũ Thị Trung 20/3/2017 29/3/2017 x

217 Nguy ễn Thị Tình 20/3/2017 29/3/2017 x

218 Nguy ễn Thị Mỵ 20/3/2017 29/3/2017 x

219 Lý Thị Cắc 20/3/2017 29/3/2017 x

220 Hoàng Văn Nh ật 20/3/2017 29/3/2017 x

221 Lương Thị Tuyên 20/3/2017 29/3/2017 x

222 Cao Xuân Úc 25/3/2017 05/4/2017 x

223 Nguy ễn Thị Khuy ên 25/3/2017 05/4/2017 x

224 Bàn Thị Thanh 25/3/2017 05/4/2017 x

225 Trần Thị Hồng 25/3/2017 05/4/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

226 Nguy ễn Thị Dần 25/3/2017 05/4/2017 x

227 Triệu Thị Loan 25/3/2017 05/4/2017 x

228 Nguy ễn Thị Vóc 25/3/2017 05/4/2017 x

229 Hoàng Văn Hồng 25/3/2017 05/4/2017 x

230 Bàn Văn Chính 25/3/2017 05/4/2017 x

231 Bàn Anh Tuấn 25/3/2017 05/4/2017 x

232 Nông Văn Bảo 25/3/2017 05/4/2017 x

233 Quan Nh ật Tiến 25/3/2017 05/4/2017 x

234 Đặng Anh Quân 25/3/2017 05/4/2017 x

235 Trần Thị Vực 25/3/2017 05/4/2017 x

236 Tô Văn Tình 25/3/2017 05/4/2017 x

237 Nguy ễn Thanh Vân 25/3/2017 05/4/2017 x

238 Nguy ễn Văn Lượng 25/3/2017 05/4/2017 x

239 Bùi Tú Tài 25/3/2017 05/4/2017 x

240 Lê Thế Vinh 25/3/2017 05/4/2017 x

241 Lý Văn Định 25/3/2017 05/4/2017 x

242 Lý Văn Lợi 25/3/2017 05/4/2017 x

243 Hoàng Th ị Ngoan 25/3/2017 05/4/2017 x

244 Nguy ễn Văn Bình 25/3/2017 05/4/2017 x

245 Bàn Thị Thơm 25/3/2017 05/4/2017 x

246 Triệu Ngọc Đẹp 25/3/2017 05/4/2017 x

247 Nông Văn Tuyên 25/3/2017 05/4/2017 x

248 Trần Văn Bộ 25/3/2017 05/4/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

249 Nông Văn Tân 25/3/2017 05/4/2017 x

250 Hà Thị Thuần 25/3/2017 05/4/2017 x

251 Từ Thị Hảo 25/3/2017 05/4/2017 x

252 Đoàn Thị Vẻ 25/3/2017 05/4/2017 x

253 Nguy ễn Thị Tuất 25/3/2017 05/4/2017 x

254 Đào Trọng Tài 25/3/2017 05/4/2017 x

255 Nguy ễn Thị Ngh ê 05/4/2017 14/4/2017 x

256 Hoàng Văn Vận 05/4/2017 14/4/2017 x

257 Nông Văn Chắc 05/4/2017 14/4/2017 x

258 Ma Văn Môn 05/4/2017 14/4/2017 x

259 Nguy ễn Văn Quốc 05/4/2017 14/4/2017 x

260 Đoàn Đặc Điểm 05/4/2017 14/4/2017 x

261 Nguy ễn Anh Đông 05/4/2017 14/4/2017 x

262 Lạc Hồng Quang 05/4/2017 14/4/2017 x

263 Đặng Văn Cảnh 21/3/2017 21/3/2017 x

264 Nguy ễn Thị Hương 24/3/2017 24/3/2017 x

265 Hà Nguy ễn Quốc Trưởng 29/3/2017 29/3/2017 x

266 Nông Huy ền Trang 30/3/2017 30/3/2017 x

267 Lê Thị Ngân 31/3/2017 31/3/2017 x

268 Nông Th ị Hiền 31/3/2017 31/3/2017 x

Cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc

 Chuyển trường đối với học sinh THCS
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

269 Triệu Tiến Quỳnh 27/3/2017 27/3/2017 x

270 Triệu Tiến Kiên 27/3/2017 27/3/2017 x

III UBND HUYỆN YÊN SƠN (100 hồ sơ) 50 50 0 0

1 Phạm Thị Tươi 07/4/2017 07/4/2017 x

2 Nguy ễn Thành Trung 05/4/2017 05/4/2017 x

3 Nguy ễn Trung Hiếu 05/4/2017 05/4/2017 x

4 Vi Ngọc Thuỳ 10/4/2017 10/4/2017 x

5 Nguy ễn Ngọc Giang 05/4/2017 05/4/2017 x

6 Lê Văn Tuyên 20/3/2017 20/3/2017 x

7 Phạm Thuỳ Dương 22/3/2017 22/3/2017 x

8 Trần Giang Tuy ên 22/3/2017 22/3/2017 x

9 Trần Thanh Sơn 22/3/2017 22/3/2017 x

10 Hoàng Th ị Thanh 22/3/2017 22/3/2017 x

11 Phạm Thị Minh Xuân 29/3/2017 29/3/2017 x

12 Nguy ễn Thị Phi Nga 29/3/2017 29/3/2017 x

13 Phạm Thuỳ Dương 31/3/2017 31/3/2017 x

14 Nguy ễn Thị Liên 31/3/2017 31/3/2017 x

15 Trần Hoàng Anh 03/4/2017 03/4/2017 x

16 Nguy ễn Thị Ngọc Nga 10/4/2017 10/4/2017 x

17 Phạm Thuỳ Dương 10/4/2017 10/4/2017 x

Chứng thực

Lĩnh vực Hộ tịch, Chứng thực

Hộ tịch
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

18 Trần Thị Thanh H ương 12/4/2017 12/4/2017 x

19 Hà Quốc Trung 14/4/2017 14/4/2017 x

20 Nguy ễn Tuấn Anh 17/4/2017 17/4/2017 x

21 Phạm Thuỳ Dương 17/4/2017 17/4/2017 x

22 Lý Thị An 17/4/2017 17/4/2017 x

23 Trần Hữu Tùng 18/4/2017 18/4/2017 x

24 Nguy ễn Anh Tuấn 18/4/2017 18/4/2017 x

25 Nông Thanh Huy ền  20/3/2017  20/3/2017 x

26 Phạm Thị Hằng  17/3/2017  17/3/2017 x

27 Viên Thị Thu Thảo  21/3/2017  21/3/2017 x

28 Nguy ễn Văn Sáu  22/3/2017  22/3/2017 x

29 Nguy ễn Công Khu ê  22/3/2017  22/3/2017 x

30 Hà Trọng Luyện  23/3/2017  23/3/2017 x

31 Nguy ễn Xuân Trường  27/3/2017  27/3/2017 x

32 Lương Văn Hà  27/3/2017  27/3/2017 x

33 Nguy ễn Thanh Nga  27/3/2017  27/3/2017 x

34 Trần Thị Quý  28/3/2017  28/3/2017 x

35 Cao Văn Hiến  28/3/2017  28/3/2017 x

36 Nguy ễn Duy Khánh  29/3/2017  29/3/2017 x

37 Đỗ Anh Huy  03/4/2017  03/4/2017 x

Đăng ký thành lập mới

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

38 Phạm Quang Tuyến  03/4/2017  03/4/2017 x

39 Hoàng Văn Dũng  03/4/2017  03/4/2017 x

40 Nguy ễn Thị Hường  03/4/2017  03/4/2017 x

41 Vi Thị Thùy Trang  03/4/2017  03/4/2017 x

42 Nguy ễn Thị Thu Chang  03/4/2017  03/4/2017 x

43 Nguy ễn Tùng Lâm  03/4/2017  03/4/2017 x

44 Phạm Công Sự  05/4/2017  05/4/2017 x

45 Đào Tiến Dũng  07/4/2017  07/4/2017 x

46 Nguy ễn Hải Yến  05/4/2017  05/4/2017 x

47 Đỗ Liên Hương  10/4/2017  10/4/2017 x

48 Thạch Lê Hảo  11/4/2017  11/4/2017 x

49 Nguy ễn Mạnh Hùng  11/4/2017  11/4/2017 x

50 Trần Ngọc Thanh  14/4/2017  14/4/2017 x

51 Nguy ễn Thị Thu Trang  13/4/2017  13/4/2017 x

52 Nguy ễn Văn Sáu  13/4/2017  13/4/2017 x

53 Trần Thị Huệ  12/4/2017  12/4/2017 x

54 Nguy ễn Quang Hồng T ư  13/4/2017  13/4/2017 x

55 Cao Huy Hoàng  12/4/2017  12/4/2017 x

56 Lê Thị Hương Giang  30/3/2017  30/3/2017 x

57 Nguy ễn Thị Huyền Chang  28/3/2017  28/3/2017 x

58 Lợi Văn Hòa  25/3/2017  25/3/2017 x

 Đăng ký thay đổi thông tin
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

59 Phạm Thị Thu  27/3/2017  27/3/2017 x

60 Phạm Thị Viên  15/3/2017  15/3/2017 x

61 Chuyển MĐSDĐ Phạm Ngọc Tuấn 20/3/2017 27/3/2017 x

62 Cấp mới GCN Lý Thị Phương 22/3/2017 28/3/2017 x

63 Cấp mới GCN Trần Thị Tin 22/3/2017 28/3/2017 x

64 Cấp mới GCN Lệnh Văn Chính 22/3/2017 28/3/2017 x

65 Cấp mới GCN Lệnh Văn Quán 22/3/2017 28/3/2017 x

66 Cấp mới GCN Triệu Quang Thắng 22/3/2017 28/3/2017 x

67 Cấp mới GCN Nguyễn Văn Cường 22/3/2017 28/3/2017 x

68 Cấp mới GCN Nguyễn Văn Tập 22/3/2017 28/3/2017 x

69 Cấp mới GCN Nguyễn Sơn Chang 22/3/2017 28/3/2017 x

70 Cấp mới GCN Nguyễn Kim Dẩu 22/3/2017 28/3/2017 x

71 Cấp mới GCN Nguyễn Hồng Phan 22/3/2017 28/3/2017 x

72 Cấp mới GCN Nguyễn Văn Ứng 22/3/2017 28/3/2017 x

73 Cấp mới GCN Đặng Quang H òa 22/3/2017 28/3/2017 x

74 Cấp mới GCN Bàn Văn Bền 22/3/2017 28/3/2017 x

75 Cấp mới GCN Vũ Thị Bé 22/3/2017 28/3/2017 x

76 Cấp mới GCN Mai Xuân Thái 22/3/2017 28/3/2017 x

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi Trường
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

77 Cấp mới GCN Đặng Văn Tuấn 22/3/2017 28/3/2017 x

78 Cấp mới GCN Vũ Thị Hồng 22/3/2017 28/3/2017 x

79 Cấp mới GCN Hoàng Thị Hương 22/3/2017 28/3/2017 x

80 Cấp mới GCN Đào Thị Huyền 22/3/2017 28/3/2017 x

81 Kế hoạch Bảo vệ môi trường 22/3/2017 28/3/2017 x

82 Cấp mới GCN Hoàng Đinh Thảo 22/3/2017 23/3/2017 x

83 Cấp mới GCN Đặng Văn Học 22/3/2017 23/3/2017 x

84 Kế hoạch Bảo vệ môi trường 28/3/2017 06/4/2017 x

85 Cấp mới GCN Lâm Văn Hòa 30/3/2017 31/3/2017 x

86 Cấp mới GCN Lâm Duy Hoàn 30/3/2017 31/3/2017 x

87 Cấp mới GCN Bùi Văn Hiển 30/3/2017 31/3/2017 x

88 Cấp mới GCN Hà Văn Thư 30/3/2017 31/3/2017 x

89 Cấp mới GCN Trần Công Tý 03/4/2017 04/4/2017 x

90 Cấp mới GCN Bùi Đình H ưng 07/4/2017 13/4/2017 x

91 Cấp mới GCN Nguyễn Xuân Tải 10/4/2017 16/4/2017 x

92 Cấp mới GCN Nguyễn Văn Tùng 11/4/2017 13/4/2017 x

93 Hồ sơ MTP ông Ngô Viết Lợi, theo NĐ 150 x ã Trung Sơn 16/3/2017 15/4/2017 x

94 Hồ sơ MTP ông Nguy ễn Đình So, theo N Đ 150 xã Tân Tiến 17/3/2017 15/4/2017 x

95 Hồ sơ MTP ông La Quang Tôn, theo NĐ 150 x ã Kim Phú 18/3/2017 15/4/2017 x

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

96 Hồ sơ MTP ông Vũ Ngọc Ho àn, theo NĐ 150 x ã Kim Phú 19/3/2017 15/4/2017 x

97 Hồ sơ MTP ông Ph ạm Xuân Phát, theo NĐ 150 x ã Thái Bình 20/3/2017 15/4/2017 x

98 Hồ sơ MTP ông Đoàn Văn Phung, theo NĐ 150 x ã Phú Lâm 21/3/2017 15/4/2017 x

99
Hồ sơ trợ cấp ưu đãi giáo d ục em Nguyễn Thị Hoan, đối t ượng con
Thương Binh, MSLĐ 21-61% 21/3/2017 15/4/2017 x

100
Hồ sơ trợ cấp ưu đãi giáo d ục em Nguyễn Đức Cảnh, đối t ượng con
Thương Binh, MSLĐ 21-61% 22/3/2017 15/4/2017 x

IV UBND HUYỆN SƠN DƯƠNG (165 hồ sơ) 41 124 0 0

1 Chứng thực bản sao từ bản chính 22/3/2017 22/3/2017 04 hồ sơ

2 Chứng thực bản sao từ bản chính 30/3/2017 30/3/2017 54 hồ sơ

3 Chứng thực bản sao từ bản chính 3/4/2017 03/4/2017 03 hồ sơ

4 Chứng thực bản sao từ bản chính 04/4/2017 04/4/2017 03 hồ sơ

5 Chứng thực bản sao từ bản chính 11/4/2017 11/4/2017 09 hồ sơ

6 Cải chính hộ tịch 20/3/2017 23/3/2017 01 hồ sơ

7 Cải chính hộ tịch 21/3/2017 24/3/2017 01 hồ sơ

8 Xác định lại dân tộc 22/3/2017 25/3/2017 01 hồ sơ

9 Cải chính hộ tịch 22/3/2017 25/3/2017 03 hồ sơ

10 Xác định lại dân tộc 24/3/2017 27/3/2017 01 hồ sơ

11 Cải chính hộ tịch 30/3/2017 02/4/2017 01 hồ sơ

12 Cải chính hộ tịch 03/4/2017 07/4/2017 03 hồ sơ

Lĩnh vực hành chính tư pháp
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

13 Ghi vào s ổ hộ tịch việc kết hôn ở n ước ngoài 04/4/2017 16/4/2017 01 hồ sơ

14 Xác định lại dân tộc 05/4/2017 08/4/2017 13 hồ sơ

15 Cải chính hộ tịch 11/4/2017 14/4/2017 02 hồ sơ

16 Xác định lại dân tộc 11/4/2017 14/4/2017 01 hồ sơ

17 Cải chính hộ tịch 12/4/2017 15/4/2017 01 hồ sơ

18 Xác định lại dân tộc 12/4/2017 15/4/2017 01 hồ sơ

19 Cải chính hộ tịch 13/4/2017 16/4/2017 03 hồ sơ

20 Xác định lại dân tộc 13/4/2017 16/4/2017 03 hồ sơ

21 Xác định lại dân tộc 15/4/2017 18/4/2017 01 hồ sơ

22 Cải chính hộ tịch 15/4/2017 18/4/2017 06 hồ sơ

23 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 16/3/2017 19/3/2017 03 hồ sơ

24 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 20/3/2017 23/3/2017 02 hồ sơ

25 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 23/3/2017 26/3/2017 02 hồ sơ

26 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 27/3/2017 30/3/2017 04 hồ sơ

27 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 04/4/2017 07/4/2017 10 hồ sơ

28 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 07/4/2017 10/4/2017 05 hồ sơ

29 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 10/4/2017 13/4/2017 01 hồ sơ

30 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 11/4/2017 14/4/2017 06 hồ sơ

31 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 12/4/2017 15/4/2017 02 hồ sơ

Lĩnh vực đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh và kinh doanh Hợp tác xã
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

32 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 13/4/2017 16/4/2017 01 hồ sơ

33 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 14/4/2017 17/4/2017 01 hồ sơ

34 Người khuyết tật chuyển n ơi cư trú 10/4/2017 15/4/2017 01 hồ sơ

35 Người cao tuổi chuyển n ơi hưởng trợ cấp 11/4/2017 16/4/2017 01 hồ sơ

36 Thẩm định cấp giấy phép kinh doanh Karaoke   23/03/2017   28/03/2017 03 hồ sơ

37 Thẩm định cấp giấy phép kinh doanh Internet   24/03/2017   29/03/2019 02 hồ sơ

38 Cấp giấy phép xây dựng   27/03/2017   27/04/2017 02 hồ sơ

39 Cấp giấy phép xây dựng  29/03/2017  29/04/2017 01 hồ sơ

40 Cấp giấy phép xây dựng  30/03/2017  30/04/2017 01 hồ sơ

41 Cấp giấy phép xây dựng  10/04/2017  10/05/2017 01 hồ sơ

V UBND HUYỆN CHIÊM HÓA (158 hồ sơ) 0 158 0 0

1 Đô Thị Nghĩa (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 16/3/2017 20/3/2017 x

2 Hà Thị Thình (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 22/3/2017 24/3/2017 x

3 Nguy ễn Thị Thúy Hằng (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 22/3/2017 24/3/2017 x

4 Nông Th ị Hà (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 22/3/2017 24/3/2017 x

5 Phạm Văn Hạ (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 24/3/2017 28/3/2017 x

6 Nguy ễn Thị Huyền Diệu (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 22/3/2017 24/3/2017 x

7 Nguy ễn Thị Huyền Trang (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 22/3/2017 24/3/2017 x

8 Nguy ễn Thị Tiến Đạt (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 22/3/2017 24/3/2017 x

Lĩnh vực Văn hóa

Lĩnh vực Kinh tế - hạ tầng

Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

9 Đặng Đăng Khánh (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 23/3/2017 27/3/2017 x

10 Triệu Thị Na (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 28/3/2017 30/3/2017 x

11 Dương Thị Thanh Hương (Thay đ ổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 29/3/2017 31/3/2017 x

12 Lục Thị Sinh (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 28/3/2017 30/3/2017 x

13 Phạm Thị Đông (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 29/3/2017 31/3/2017 x

14 Nguy ễn Viết Sơn (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 29/3/2017 31/3/2017 x

15 Nguy ễn Thúy Quỳnh (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 29/3/2017 31/3/2017 x

16 Ma Thanh Xuyên (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 29/3/2017 31/3/2017 x

17 Ma Thị Huệ (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 28/3/2017 30/3/2017 x

18 Quan Hương Duyên (Thay đ ổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 22/3/2017 24/3/2017 x

19 Đoàn Văn Ngân (Thay đ ổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 03/4/2017 05/4/2017 x

20 Đô Văn Đường (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 03/4/2017 05/4/2017 x

21 MA Thị Hường (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 03/4/2017 05/4/2017 x

22 Chu Vân Anh (Thay đ ổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 05/4/2017 07/4/2017 x

23 Ma Công Minh (Thay đ ổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 10/4/2017 12/4/2017 x

24 Nông Văn Vẹ (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 12/4/2017 14/4/2017 x

25 Ma Văn Toán  (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 13/4/2017 17/4/2017 x

26 Ma Văn Đoàn (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 13/4/2017 17/4/2017 x

27 Ma Văn Lô (Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch) 14/4/2017 18/4/2017 x

28 Hứa Thị Quyết (Chứng thực bản sao) 16/3/2017 16/3/2017 x

29 Nguy ễn Thị Bảo  (Chứng thực bản sao) 20/3/2017 20/3/2017 x

30 Hoàng Th ị Mến (Chứng thực bản sao) 20/3/2017 20/3/2017 x

31 Hà Ngọc Cận (Chứng thực bản sao) 20/3/2017 20/3/2017 x

32 Hà Thị Thin (Chứng thực bản sao) 20/3/2017 20/3/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

33 Nguy ễn Văn Thành (Chứng thực bản sao) 21/3/2017 21/3/2017 x

34 Quân Thị Va  (Chứng thực bản sao) 21/3/2017 21/3/2017 x

35 Nguy ễn Lan Anh (Chứng thực bản sao) 22/3/2017 22/3/2017 x

36 Lê Xuân Hưởng (Chứng thực bản sao) 24/3/2017 24/3/2017 x

37 Ma Thị Nguyên (Chứng thực bản sao) 28/3/2017 28/3/2017 x

38 Ma ĐÌnh Doãn (Chứng thực bản sao) 28/3/2017 28/3/2017 x

39 Phúc Th ị Xuyên (Chứng thực bản sao) 28/3/2017 28/3/2017 x

40 Hoàng Tú Linh (Ch ứng thực bản sao) 29/3/2017 29/3/2017 x

41 Bế Phạm Bảo Linh (Chứng thực bản sao) 30/3/2017 30/3/2017 x

42 Ma Thị Hà (Chứng thực bản sao) 31/3/2017 31/3/2017 x

43 Hoàng Qu ốc Huy (Chứng thực bản sao) 03/4/2017 03/4/2017 x

44 Hà Quốc Tùng(Ch ứng thực bản sao) 03/4/2017 03/4/2017 x

45 Mai Văn Hanh (Chứng thực bản sao) 11/4/2017 11/4/2017 x

46 Ma Thị Nhân (Chứng thực bản sao) 13/4/2017 13/4/2017 x

47 Ma Thị Thanh (Chứng thực bản sao) 13/4/2017 13/4/2017 x

48 Phạm Duy Toàn (Chứng thực bản sao) 14/4/2017 14/4/2017 x

49 Nguy ễn Thị Thơ (Chứng thực bản sao) 14/4/2017 14/4/2017 x

50 Hoàng Văn Tấn (Chứng thực bản sao) 14/4/2017 14/4/2017 x

51 LƯU THÙY DUNG 13/3/2017 15/3/2017 x

52 MA THỊ NGỌC 13/3/2017 15/3/2017 x

53 VŨ THỊ LÊ 13/3/2017 15/3/2017 x

54 NGUY ỄN THỊ VUI 13/3/2017 15/3/2017 x

55 LẦU NGỌC QUỲNH 13/3/2017 15/3/2017 x

Lĩnh vực đăng ký kinh doanh
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

56 NGUY ỄN THỊ YẾN 13/3/2017 15/3/2017 x

57 NGUY ỄN THỊ THÀNH 13/3/2017 15/3/2017 x

58 LƯU THỊ HẠNH 13/3/2017 15/3/2017 x

59 PHẠM THỊ TÚ OANH 13/3/2017 15/3/2017 x

60 ĐINH MINH HU Ế 13/3/2017 15/3/2017 x

61 TRẦN VĂN THÚY 13/3/2017 15/3/2017 x

62 NGUY ỄN THỊ THANH TÂM 13/3/2017 15/3/2017 x

63 NGUY ỄN THỊ LẬP 13/3/2017 15/3/2017 x

64 LƯU VĂN HÙNG 13/3/2017 15/3/2017 x

65 NGUY ỄN THÙY NHUNG 13/3/2017 15/3/2017 x

66 VIÊN THỊ NỮ 13/3/2017 15/3/2017 x

67 PHẠM THỊ GIANG 13/3/2017 15/3/2017 x

68 ĐÀO CÔNG ÁP 13/3/2017 15/3/2017 x

69 PHẠM THỊ NHI 13/3/2017 15/3/2017 x

70 PHẠM PH ƯƠNG THANH 13/3/2017 15/3/2017 x

71 NGUY ỄN THỊ HOA 13/3/2017 15/3/2017 x

72 TÔN ÁNH NGUYỆT 13/3/2017 15/3/2017 x

73 ĐINH VĂN DUY 13/3/2017 15/3/2017 x

74 LÝ THỊ HỒ THẢO 13/3/2017 15/3/2017 x

75 CHU NGUY ỆT ANH 13/3/2017 15/3/2017 x

76 BÙI THỊ MAN 15/3/2017 17/3/2017 x

77 NGUY ỄN TIẾN SỸ 15/3/2017 17/3/2017 x

78 DƯƠNG THỊ NGUYỆT 15/3/2017 17/3/2017 x

79 NGUY ỄN THỊ TUYẾT 15/3/2017 17/3/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

80 MA THỊ HUYỀN 15/3/2017 17/3/2017 x

81 BÙI THỊ HUYÊN 15/3/2017 17/3/2017 x

82 LƯƠNG CHÍ CƯỜNG 15/3/2017 17/3/2017 x

83 NGUY ỄN THỊ MINH 15/3/2017 17/3/2017 x

84 NGUY ỄN THỊ LUẬT 15/3/2017 17/3/2017 x

85 SEO VĂN NHÂN 15/3/2017 17/3/2017 x

86 NGUY ỄN Đ ÌNH KỲ 15/3/2017 17/3/2017 x

87 PHẠM THỊ ĐÀO 17/3/2017 20/3/2017 x

88 PHAN Đ ỨC CẢNH 17/3/2017 20/3/2017 x

89 NGUY ỄN THỊ GỬI 17/3/2017 20/3/2017 x

90 LẦU NGUYỆT TRANG 17/3/2017 20/3/2017 x

91 PHẠM THỊ HƯƠNG 17/3/2017 20/3/2017 x

92 MA VĂN KHIÊM 17/3/2017 20/3/2017 x

93 ĐỖ THỊ NGÂN 17/3/2017 20/3/2017 x

94 PHẠM THỊ TÁM 17/3/2017 20/3/2017 x

95 ĐẶNG VĂN CƯỜNG 17/3/2017 20/3/2017 x

96 NGUY ỄN THỊ NGẦN 17/3/2017 20/3/2017 x

97 NGHIÊM VĂN BA 17/3/2017 20/3/2017 x

98 ĐỖ THỊ SÁP 17/3/2017 20/3/2017 x

99 NGUY ỄN THỊ THIẾT 17/3/2017 20/3/2017 x

100 LÊ XUÂN QUANG 17/3/2017 20/3/2017 x

101 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 17/3/2017 20/3/2017 x

102 TRỊNH THỊ SANG 17/3/2017 20/3/2017 x

103 NGUY ỄN THỊ BƯỜNG 17/3/2017 20/3/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

104 LÊ THỊ UYÊN 17/3/2017 20/3/2017 x

105 PHẠM THỊ CHIẾN 17/3/2017 20/3/2017 x

106 NGUY ỄN THỊ BÍCH LIÊN 17/3/2017 20/3/2017 x

107 BÙI THỊ THU HÒA 17/3/2017 20/3/2017 x

108 HỨA THỊ TUYẾT 17/3/2017 20/3/2017 x

109 HÀ THỊ HOÀN 20/3/2017 22/3/2017 x

110 VŨ THỊ THÁI 20/3/2017 22/3/2017 x

111 BÙI THỊ KIỀU 20/3/2017 22/3/2017 x

112 NGUY ỄN THỊ NHẦN 20/3/2017 22/3/2017 x

113 LÊ THỊ NINH 22/3/2017 24/3/2017 x

114 THÈN THỊ MAI 22/3/2017 24/3/2017 x

115 PHẠM THỊ HƯƠNG 22/3/2017 24/3/2017 x

116 NGUY ỄN THỊ LỢI 24/3/2017 27/3/2017 x

117 DƯƠNG THÚY ANH 24/3/2017 27/3/2017 x

118 NGUY ỄN THỊ ANH 24/3/2017 27/3/2017 x

119 LƯƠNG NG ỌC SÁNG 24/3/2017 27/3/2017 x

120 PHÙNG VĂN DUY 24/3/2017 27/3/2017 x

121 ĐẶNG THỊ NGỌC ÁNH 24/3/2017 27/3/2017 x

122 NGUY ỄN THỊ DUNG 24/3/2017 27/3/2017 x

123 NGUY ỄN THỊ SỚM 24/3/2017 27/3/2017 x

124 NGUY ỄN THỊ HẰNG 24/3/2017 27/3/2017 x

125 HOÀNG THỊ ĐẸP 24/3/2017 27/3/2017 x

126 NÔNG TOAN ĐA 24/3/2017 27/3/2017 x

127 TÔ VĂN CAO 24/3/2017 27/3/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

128 LÙ KIM XUYÊN 24/3/2017 27/3/2017 x

129 LƯƠNG VĂN THỨC 27/3/2017 29/3/2017 x

130 MA VĂN CHIỂU 27/3/2017 29/3/2017 x

131 MA PHÚC CHÍNH 27/3/2017 22/3/2017 x

132 LÊ ÁNH THẢO 27/3/2017 29/3/2017 x

133 HOÀNG THỊ HÀ 31/3/2017 03/4/2017 x

134 MA THỊ DỪA 31/3/2017 03/4/2017 x

135 BÀN THỊ NGỌC 31/3/2017 03/4/2017 x

136 LƯU MINH PHƯ ỢNG 31/3/2017 03/4/2017 x

137 HOÀNG THỊ KHUYÊN 31/3/2017 03/4/2017 x

138 HẠ VĂN DŨNG 31/3/2017 03/4/2017 x

139 NGUY ỄN HỮU KI ÊN 31/3/2017 03/4/2017 x

140 HOÀNG VĂN HẠNH 05/4/2017 07/4/2017 x

141 HÀ ĐỨC CƯỜNG 05/4/2017 07/4/2017 x

142 HOÀNG VĂN KIẾN 05/4/2017 07/4/2017 x

143 QUAN VĂN HU ẤN 05/4/2017 07/4/2017 x

144 NÔNG TRÍ HIẾU 07/4/2017 10/4/2017 x

145 MA VĂN VIÊN 07/4/2017 10/4/2017 x

146 LONG XUÂN CHIẾN 07/4/2017 10/4/2017 x

147 TRỊNH XUÂN HÙNG 07/4/2017 10/4/2017 x

148 MA VĂN DUY 07/4/2017 10/4/2017 x

149 HOÀNG KIM TIẾN 07/4/2017 10/4/2017 x

150 QUÂN VĂN CHÍNH 10/4/2017 11/4/2017 x

151 HOÀNG VĂN ĐẠI 10/4/2017 11/4/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

152 PHẠM THỊ TÚ OANH 10/4/2017 11/4/2017 x

153 HOÀNG ANH TÚ 12/4/2017 14/4/2017 x

154 HÀ TRUNG THU 12/4/2017 14/4/2017 x

155 ĐINH THỊ HUYỀN TRANG 12/4/2017 14/4/2017 x

156 NGUY ỄN THỊ GÁI 12/4/2017 14/4/2017 x

157 LƯƠNG NG ỌC SÁNG 12/4/2017 14/4/2017 x

158 MA VĂN HIỀN 12/4/2017 14/4/2017 x

VI UBND HUYỆN LÂM BÌNH (25 hồ sơ) 4 21 0 0

 Lĩnh vực Tài chính

1 Cấp giấy phép kinh doanh 06/3/2017 06/3/2017 x

2 Cấp giấy phép kinh doanh 07/3/2017 07/3/2017 x

3 Cấp giấy phép kinh doanh 20/3/2017 20/3/2017 x

4 Cấp giấy phép kinh doanh 21/3/2017 21/3/2017 x

 Lĩnh vực hành chính Tư pháp

5
Thủ tục Đăng ký vi ệc thay đổi, cải chính hộ tịch trong giấy khai sinh
cho ngư ời đủ 14 tuổi trở lên 23/3/2017 27/3/2017 x

6
Thủ tục Đăng ký vi ệc thay đổi, cải chính hộ tịch trong giấy khai sinh
cho ngư ời đủ 14 tuổi trở lên 24/3/2017 27/3/2017 x

7
Thủ tục Đăng ký vi ệc thay đổi, cải chính hộ tịch trong giấy khai sinh
cho ngư ời đủ 14 tuổi trở lên 27/3/2017 29/3/2017 x

8
Thủ tục Đăng ký vi ệc thay đổi, cải chính hộ tịch trong giấy khai sinh
cho ngư ời đủ 14 tuổi trở lên 29/3/2017 31/3/2017 x

9
Thủ tục Đăng ký vi ệc thay đổi, cải chính hộ tịch trong giấy khai sinh
cho ngư ời đủ 14 tuổi trở lên 29/3/2017 31/3/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

10
Thủ tục Đăng ký vi ệc thay đổi, cải chính hộ tịch trong giấy khai sinh
cho ngư ời đủ 14 tuổi trở lên 29/3/2017 31/3/2017 x

11
Thủ tục Đăng ký vi ệc thay đổi, cải chính hộ tịch trong giấy khai sinh
cho ngư ời đủ 14 tuổi trở lên 12/4/2017 14/4/2017 x

12
Thủ tục Đăng ký vi ệc thay đổi, cải chính hộ tịch trong giấy khai sinh
cho ngư ời đủ 14 tuổi trở lên 12/4/2017 14/4/2017 x

13
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, v ăn bản bằng
tiếng Việt 16/3/2017 16/3/2017 x

14
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, v ăn bản bằng
tiếng Việt 17/3/2017 17/3/2017 x

15
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, v ăn bản bằng
tiếng Việt 20/3/2017 20/3/2017 x

16
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, v ăn bản bằng
tiếng Việt 21/3/2017 21/3/2017 x

17
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, v ăn bản bằng
tiếng Việt 22/3/2017 22/3/2017 x

18
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, v ăn bản bằng
tiếng Việt 23/3/2017 23/3/2017 x

19
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, v ăn bản bằng
tiếng Việt 24/3/2017 24/3/2017 x

20
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, v ăn bản bằng
tiếng Việt 27/3/2017 27/3/2017 x

21
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, v ăn bản bằng
tiếng Việt 31/3/2017 31/3/2017 x

22
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, v ăn bản bằng
tiếng Việt 03/4/2017 03/4/2017 x

23
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, v ăn bản bằng
tiếng Việt 11/4/2017 11/4/2017 x
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

24
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, v ăn bản bằng
tiếng Việt 12/4/2017 12/4/2017 x

25
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, v ăn bản bằng
tiếng Việt 13/4/2017 13/4/2017 x

VII  UBND HUYỆN NA HANG (68 hồ s ơ) 0 68 0 0

1 Cải chính hộ tịch 16/3/2017 02 ngày 02 hồ sơ

2 Cải chính hộ tịch 24/3/2017 02 ngày 01 hồ sơ

3 Thay đổi hộ tịch 28/3/2017 02 ngày 01 hồ sơ

4 Cải chính hộ tịch 5/4/2017 02 ngày 03 hồ sơ

5 Xác định lại dân tộc 5/4/2017 02 ngày 01 hồ sơ

6 Xác định lại dân tộc 14/4/2017 02 ngày 02 hồ sơ

7 Cải chính hộ tịch 14/4/2017 02 ngày 01 hồ sơ

8 Cấp bản sao trích lục khai sinh 18/3/2017 Trong ngày 01 hồ sơ

9 Cấp bản sao trích lục khai sinh 20/3/2017 Trong ngày 01 hồ sơ

10 Cấp bản sao trích lục khai sinh 24/3/2017 Trong ngày 05 hồ sơ

11 Cấp bản sao trích lục khai sinh 30/3/2017 Trong ngày 01 hồ sơ

12 Cấp bản sao trích lục khai sinh 12/4/2017 Trong ngày 01 hồ sơ

13 Cấp bản sao trích lục khai sinh 13/4/2017 Trong ngày 01 hồ sơ

14 Hồ sơ cá nhân 16/3/2017 Trong ngày 01 hồ sơ

15 Bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận 17/3/2017 Trong ngày 02 hồ sơ

16 Hồ sơ cá nhân 20/3/2017 Trong ngày 03 hồ sơ

17 Hồ sơ cá nhân 21/3/2017 Trong ngày 02 hồ sơ

* Hồ sơ hộ tịch

* Hồ sơ chứng thực
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

18 Hồ sơ cá nhân 23/3/2017 Trong ngày 04 hồ sơ

19 Bảng kết quả học tập 31/3/2017 Trong ngày 01 hồ sơ

20 Bằng tốt nghiệp 31/3/2017 Trong ngày 01 hồ sơ

21 Hồ sơ hoàn công 03/4/2017 Trong ngày 01 hồ sơ

22 Hóa đơn bán hàng 10/4/2017 Trong ngày 01 hồ sơ

23 Hóa đơn bán hàng 13/4/2017 Trong ngày 02 hồ sơ

24 Quyết định số: 1822/QĐ-UBND 13/4/2017 Trong ngày 01 hồ sơ

25 Cấp GCNĐKKD cho Hộ kinh doanh 16/3/2017 Trong ngày 01 hồ sơ

26 Cấp GCNĐKKD cho Hộ kinh doanh 20/3/2017 Trong ngày 02 hồ sơ

27 Cấp GCNĐKKD cho Hộ kinh doanh 24/2/2017 Trong ngày 02 hồ sơ

28 Cấp GCNĐKKD cho Hộ kinh doanh 03/4/2017 Trong ngày 01 hồ sơ

29 Cấp GCNĐKKD cho Hộ kinh doanh 05/4/2017 Trong ngày 01 hồ sơ

30 Cấp GCNĐKKD cho Hộ kinh doanh 10/4/2017 Trong ngày 01 hồ sơ

31 Bảo trợ xã hội 16/3/2017 Trong ngày 02 hồ sơ

32 Bảo trợ xã hội 17/3/2017 Trong ngày 03 hồ sơ

33 Bảo trợ xã hội 20/3/2017 Trong ngày 01 hồ sơ

34 Bảo trợ xã hội 31/3/2017 Trong ngày 02 hồ sơ

35 Bảo trợ xã hội 03/4/2017 Trong ngày 02 hồ sơ

36

37 Hồ sơ người có công 16/3/2017 Trong ngày 02 hồ sơ

38 Hồ sơ người có công 20/3/2017 Trong ngày 03 hồ sơ

39 Hồ sơ người có công 03/4/2017 Trong ngày 01 hồ sơ

* Hồ sơ người có công

* Hồ sơ bảo trợ xã hội

* Hồ sơ cấp GCNĐKKD
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận

40 Chỉnh sửa bằng tốt nghiệp THCS 23/3/2017 Trong ngày 01 hồ sơ

41 Chỉnh sửa bằng tốt nghiệp THCS 24/3/2017 Trong ngày 01 hồ sơ

42 Chỉnh sửa bằng tốt nghiệp THCS 31/3/2017 Trong ngày 01 hồ sơ

43 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS 14/4/2017 Trong ngày 01 hồ sơ

649 4258 3 402TỔNG (5.312 hồ s ơ)

* Hồ sơ cấp bằng tốt nghiệp
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Trước hạn Đúng hạn Quá hạn

Ghi chú
(Lý do/s ố liệu ch ưa đến

hạn/trả lại hồ s ơ)

Kết quả giải quyết
STT Ngày tiếp nhận Hạn giải quyếtTên hồ sơ tiếp nhận
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Compatibility Report for BI ỂU.xls
Run on 10/21/2016 20:43

The following features in this workbook are not supported by earlier versions of
Excel. These features may be lost or degraded when you save this workbook in
an earlier file format.

Minor loss of fidelity # of occurrences

Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported by
the selected file format. These formats will be converted to the closest format
available.
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